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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA TRƯỜNG

     1.1. Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
     1.2. Tên tiếng Anh: LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY
     1.3. Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
     1.4. Địa chỉ trường: 

     Trụ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

     Cơ sở 1: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
     Cơ sở 2: Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
     1.5. Số điện thoại: (028) 38440567
     1.6. Số Fax: (028) 38118676
     1.7. Email: lytutrong@lttc.edu.vn
     1.8. Website: www.lttc.edu.vn
     1.9. Năm thành lập trường:

     Năm thành lập đầu tiên: Tháng 2/1986.

     Năm nâng cấp thành trường: Ngày 03 tháng 02 năm 2005 được Bộ  Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     1.10. Loại hình trường:    Công lập (         ;         Tư thục (
2. Thông tin khái quát vỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng được thành lập năm 1986. Năm 1999, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chuyển trường thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng. Ngày 3 tháng 2 năm 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17/7/2017, Trường nhận Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép đổi tên trường thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức ghi nhận giai đoạn phát triển mới của Nhà trường với mục tiêu đào tạo đa ngành, đa nghề và theo định hướng xây dựng trường nghề chất lượng cao.

Các dấu mốc pháp lý về việc hình thành trường: 

Năm 1983: Quyết định số 58/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 1983 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao Trường Phổ thông Trung học Lý Tự Trọng cho Ban Giáo dục Chuyên nghiệp cải tạo thành Trường Dạy nghề do Liên Xô viện trợ thiết bị không hoàn lại.

Năm 1986: Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí   Minh về việc thành lập Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục Chuyên nghiệp thành phố.

Năm 1995: Quyết định số 2426/QĐ-UB-NCVX ngày 31 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Năm 1999: Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Năm 2005: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2017: Trường được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định thay đổi tên thành trường Cao đẳng Lý Tự trọng thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017.

Mục tiêu phát triển xây dựng Trường đến năm 2020 trở thành trường dạy nghề chất lượng cao, có ngành nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế, khu vực Asean và Quốc gia, đào tạo đa ngành, đa nghề, đa cấp độ, đa hệ; Trường không ngừng phấn đấu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Thành phố Hồ Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, các tỉnh thành trong cả nước, góp phần thiết thực vào sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập Quốc tế.
* Công tác tuyển sinh, phát triển mở rộng ngành nghề, nâng quy mô đào tạo
- Số ngành nghề hiện đã đăng ký đào tạo: 78 nghề

- Kết quả tuyển sinh năm học 2017 – 2018: 4.520HS-SV, tăng 115% so với năm học 2016 – 2017, tăng  136% so với năm 2015 – 2016 (2016 – 2017: 3.924HS-SV, năm học 2015-2016: 3.314 HSSV)

- Quy mô HSSV hiện nay trên 10.000  em và sẽ tiếp tục tăng hàng năm ở cả ba hệ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp và liên thông Cao đẳng.

* Xây dựng chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo các chuyên ngành có mục tiêu rõ ràng cụ thể, giáo trình đào tạo biên soạn tuân thủ mục tiêu và nội dung của các môn học trong chương trình đào tạo. 

Nhà trường đã xây dựng chương trình chuyển đổi và xây dựng mới trình độ cao đẳng và trung cấp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp (118 chương trình chuyển đổi và 53 chương trình xây dựng mới), đặc biệt năm 2017 Nhà trường tổ chức biên soạn chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chuyên ngành cơ khí theo tiêu chuẩn ABET định hướng theo phương pháp tiếp cận CDIO.

* Công tác giải quyết việc làm sau tốt nghiệp cho học sinh sinh viên

Năm học 2016 – 2017 Nhà trường liên kết với hơn 800 doanh nghiệp đưa học sinh – sinh viên đi thực tập, những năm gần đây chất lượng đào tạo của Nhà trường được doanh nghiệp đánh giá rất cao, học sinh chuẩn bị tốt nghiệp đã được doanh nghiệp nhận về thực tập và tiếp nhận vào làm ngay sau khi tốt nghiệp. Trong năm Trường cũng đã tiếp nhận học bổng cho Học sinh-sinh viên và tài trợ trang thiết bị đào tạo từ các doanh nghiệp gần 1,5 tỷ đồng.

* Công tác liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế

Nhà trường thực hiện liên kết đào tạo, hợp tác với Trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc; với tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen, Cộng hòa Liên bang Đức và với Trường Cao đẳng Koje, Hàn Quốc, Đại học cardiff  Metrolitan Vương quốc Anh.

Nhà trường hiện đang liên kết đào tạo nghề Điện với công ty Schneider Electric Việt Nam (tổ chức huấn luyện bồi dưỡng cho 10 giáo viên khoa Công nghệ Điện – Điện tử); hợp tác với tập đoàn Schneider Electric (Cộng hòa Pháp) chiêu sinh lớp học nghề Điện miễn phí dành cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có việc làm, bộ đội xuất ngũ. Đặc biệt, chương trình còn trợ cấp cho học viên khó khăn, hiếu học và có hộ khẩu thường trú ở tỉnh (trợ cấp  300 USD/ 01 suất và ký túc xá); thực hiện dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP với công ty Intel và đại học bang Arizona Hoa Kỳ; triển khai dự án đào tạo Điện, hoàn thiện 02 phòng thực hành Điện trị giá dự án 430.000 USD do công ty Schneider Electric tại Việt Nam và công ty ECCI tài trợ theo Quyết định số 4549/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay phòng thực hành đã đưa vào giảng dạy rất hiệu quả. Nhà trường đang thực hiện dự án hợp tác với tập đoàn Kone thành lập trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang cuốn.

* Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ

Nhà trường chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Tính đến thời điểm hiện tại tỉ lệ giảng viên đạt chuẩn nghiệp vụ 100%, cán bộ quản lý có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục và chứng chỉ cán bộ quản lý giáo dục các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN là 93%. 

* Phát triển cơ sở vật chất 

Nhà trường thực hiện đầu tư thiết bị dạy học theo kế hoạch chiến lược hướng đến mục tiêu hiện đại, đồng bộ hóa thiết bị dạy học. Năm học 2016-2017 tập trung đầu tư cho các ngành mũi nhọn với tổng kinh phí thực hiện gần 6 tỷ đồng.

* Thành tích đã đạt của trường
Huân chương Lao động Hạng III, Hạng II của Chủ tịch nước (1999 và 2004). Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục Chuyên nghiệp cả nước (1999).  Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước (2000). Nhiều năm liền nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Huân chương lao động hạng 3 và hạng 2 của Chủ tích nước trao tặng (1999 và 2004)

- Cờ luân lưu của Thủ tướng chính phủ, nhiều cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  Sở Giáo dục và Đạo tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục Chuyên nghiệp cả nước (1999).

- Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước (2000). Nhiều năm liền nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các khen thưởng những năm gần đây:
	TT
	Năm
	Nội dung
	Cấp khen thưởng

	1
	2014
	
	

	2
	2015
	
	

	3
	2016
	
	

	4
	2017
	
	


3. Cơ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA TRƯỜNG

3.1. Cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh


[image: image1]
3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của trường

(Các phòng, ban, khoa, trung tâm chỉ ghi cấp trưởng).

	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm

sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	1. Ban Giám hiệu
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	Thạc sĩ
	Hiệu Trưởng

	
	Đinh Văn Đệ
	1972
	Thạc sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	
	Nguyễn Văn Dũng
	1959
	Thạc sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	
	Đinh Hồng Minh
	1969
	Thạc sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Đảng Bộ 
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	Thạc sĩ
	Bí Thư

	Chi bộ 1
	Trần Kim Thu Liễu
	1965
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 2
	Lâm Viết Dũng
	1976
	Kỹ sư
	Bí thư

	Chi bộ 3
	Châu Văn Bảo
	1974
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 4
	Hồ Minh Lợi
	1962
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Công Đoàn
	Lâm Viết Dũng
	1976
	Kỹ sư
	Chủ tịch Công đoàn

	Đoàn Thanh niên
	Nguyễn Hữu Thiện
	1985
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Hội sinh viên
	Lương Xuân Thịnh
	1991
	Cử nhân
	Chủ tịch hội SV

	3. Trưởng các phòng chức năng

	Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp
	Lê Xuân Thiện
	1965
	Cử nhân
	Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

	Phòng Tuyển sinh – 

 Đào tạo
	Hồ Văn Sĩ
	1975
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

	Phòng Kế hoạch – 

Tài chính
	Nguyễn Kính
	1965
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Thiết bị -

Vật tư
	Lâm Viết Dũng
	1976
	Kỹ sư
	Trưởng phòng

	Phòng Công tác Chính trị – Học sinh Sinh viên
	Hoàng Ngọc Cảnh
	1958
	Cử nhân
	Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

	Phòng Khảo thí và 

Đảm bảo chất lượng
	Hà Phước Tuấn
	1960
	Kỹ sư
	Trưởng phòng

	Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác Quốc tế
	Nguyễn Ngọc Trang
	1966
	Tiến sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Quản trị -

Dịch vụ
	Lê Quang Liêm
	1972
	Kỹ sư
	Trưởng phòng

	Tổ Thanh tra – Pháp chế
	Nguyễn Thanh Lâm
	1960
	Thạc sĩ
	Tổ Trưởng

	4. Trưởng các khoa

	Khoa 

Khoa học Cơ bản
	Trần Kim Thu Liễu
	1965
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa 

Lý luận Chính trị
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	1981
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

	Khoa Công nghệ

Điện – Điện tử
	Châu Văn Bảo
	1974
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Công nghệ

Cơ khí
	Chung Trần Thế Vinh
	1981
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Công nghệ

Động lực
	Nguyễn Anh Tuấn
	1981
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Công nghệ

Nhiệt - Lạnh
	Đinh Đồng Hiệp
	1964
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

	Khoa Công nghệ

thông tin
	Nguyễn Văn Minh
	1971
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Công nghệ

May – Thời trang
	Trương Việt Khánh Trang
	1970
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Kinh tế
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	1972
	Tiến sĩ
	Trưởng khoa

	5. Trưởng các đơn vị trực thuộc (Trung tâm, Thư viện …)

	Trung tâm Truyền thông - Thư viện
	Đỗ Tuấn Việt
	1977
	Thạc sĩ
	Trưởng Trung tâm

	Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng (Ngoại ngữ - Tin học – Đào tạo ngắn hạn)
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	Thạc sĩ
	Giám đốc

	Trung tâm Y tế
	Trang Thị Xuân Uyên
	1970
	Bác sĩ
	Trưởng Trung tâm

	Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp
	Nguyễn Ngọc Phương
	1963
	Tiến sĩ
	Trưởng Trung tâm

	Trung tâm Tiếng Đức
	Phạm Hữu Lộc
	1966
	Thạc sĩ
	Giám đốc


3. 3. Tổng số cán bộ, giáo viên của trường (tính đến thời điểm đánh giá)

(Tổng số bao gồm cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kỹ thuật, tạp vụ…bao gồm cả những người đã  ký hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm): 336
Nam: ..................              
- Nữ:.....................

3. 4. Đội ngũ giáo viên:
Nam: 133


- Nữ: 92

- Cơ hữu: 223
- Thỉnh giảng: 26
	
Giáo viên cơ hữu

	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sĩ
	4
	0
	

	Thạc sĩ
	132
	
	

	Đại học
	87
	
	

	Cao đẳng
	
	
	

	Trung cấp
	
	
	

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	
	
	

	Trình độ khác
	
	
	

	Tổng số
	
	
	


4. Các nghỀ đào tẠo và quy mô đào tẠo CỦA TRƯỜNG
4.1. Các nghề đào tạo và quy mô tuyển sinh của trường theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp

	Ngành

(chuyên ngành )
	Mã ngành
	Tổng số học sinh - sinh viên
tính đến 31/12/2016

	 + Đào tạo tại trường ( hệ chính quy)
	
	8250

	 * Cao đẳng
	
	5706

	1. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	51510301
	1265

	2. Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	51510206
	421

	3. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	51510201
	1298

	4. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
	51510205
	1577

	5. Ngành Công nghệ thông tin
	51480201
	838

	6. Ngành Công nghệ may
	51540204
	307

	 * Cao đẳng liên thông
	
	122

	1. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	51510301
	56

	2. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	51510201
	12

	3. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
	51510205
	40

	4. Ngành Công nghệ thông tin
	51480201
	14

	 * Trung cấp chuyên nghiệp
	
	1039

	1. Ngành Điện công nghiệp và dân dụng
	42510308
	150

	2. Ngành Điện tử công nghiệp
	42510315
	46

	3. Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	42510219
	79

	4. Ngành Cơ khí chế tạo
	42510204
	84

	5. Ngành Bảo trì và sửa chữa ô tô 
	42510225
	407

	6. Ngành Công nghệ may và thời trang
	42540205
	61

	7. Ngành Quản trị mạng máy tính
	42480202
	212

	 * Trung cấp nghề
	
	1111

	1. Ngành Điện tử công nghiệp
	40510345
	108

	2. Ngành Điện công nghiệp
	40510302
	102

	3. Ngành Lắp đặt thiết bị lạnh
	40510257
	153

	4. Ngành Cắt gọt kim loại
	40510201
	105

	5. Ngành Công nghệ Ô tô
	40510222
	259

	6. Ngành Quản trị mạng máy tính
	40480206
	231

	7. Ngành May thời trang
	40540205
	22

	8. Ngành Kế toán doanh nghiệp
	40340301
	78

	9. Ngành quản trị DN vừa và nhỏ
	40340402
	53

	 * Cao đẳng nghề
	
	272

	1. Ngành Công nghệ Ô tô
	50510222
	213

	2. Ngành Quản trị DN vừa và nhỏ
	50340402
	59


4.2. Số lượng học sinh, sinh viên (số liệu 3 năm trước năm kiểm định)
	Trình độ đào tạo
	Năm

	2004 
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017

	1. Cao đẳng nghề
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	2. Trung cấp nghề
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	3. Sơ cấp nghề
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	Nghề...
	
	
	

	4. Liên kết đào tạo
	
	
	

	· Đại học
	
	
	

	· Cao đẳng
	
	
	

	· Trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	

	5. Loại hình khác (liệt kê chi tiết)
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


5.  Cơ sỞ vẬt chẤt, thư viỆn, tài chính

5.1. Diện tích đất:

- Tổng diện tích đất 50.646,6. m2,  trong đó:

+ Diện tích xây dựng: 26.623 m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không: 24.023,6 m2
5.2. Diện tích hạng mục và công trình

	TT
	Hạng mục, công trình
	Tổng diện tích (m2)
	Đã xây dựng (m2)
	Đang xây dựng

	
	
	
	
	Diện tích (m2)
	Thời gian hoàn thành

	
	
	
	
	
	

	1
	Khu hiệu bộ
	2.943,46
	2.943,46
	
	

	2
	Phòng học lý thuyết
	5.735
	5.735
	
	

	3
	Xưởng thực hành
	7.890
	7.890
	
	

	4
	Khu phục vụ
	
	
	
	

	4.1
	Thư viện
	608
	608
	
	

	4.2
	Ký túc xá
	1509
	1509
	
	

	4.3
	Nhà ăn
	365
	365
	
	

	4.4
	Trạm y tế
	49,5
	49,5
	
	

	4.5
	Khu thể thao
	8.700
	8.700
	
	

	5
	Tòa nhà Trung tâm đào tạo thang máy thang cuốn Kone
	900
	
	900
	2018

	
	Tổng
	28.699,96
	27.799,96
	900
	


5.3. Tổng số đầu sách  trong thư viện của trường: 4.432 đầu sách
Tổng đầu sách thuộc nghề đào tạo của trường: 250 đầu sách
5.4. Tổng số máy tính của trường: 1371 máy 
Dùng cho văn phòng: 224 máy
Dùng cho học sinh học tập: 1147 máy
5.5. Tổng kinh phí đào tạo trong 3 năm trở lại đây:

- Năm 2014: 79.433.725.000 VNĐ -  (76.179.114.000)
- Năm 2015 : 82.753.517.000 VNĐ - (79.524.169.340)
- Năm 2016: 100.028.745.000 VNĐ - (98.807.005.000)
5.6. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 3 năm trở lại đây:

	Nội dung
	Năm 2015
	Năm 2016

	1. Nguồn thu
	
	

	NSNN cấp
	49.532.744.000
	56.372.829.000

	Thu học phí
	22.180.838.701
	33.877.693.450

	ODA
	
	

	Nguồn khác
	6.792.913.457
	6.783.832.005

	2. Tổng quyết toán 
	76.861.617.397
	95.514.214.809


5.5. Tổng kinh phí đào tạo trong 3 năm trở lại đây:

Năm 2014 : ............................................  

Năm 2015 : ............................................

Năm 2016 :  ............................................

5.6. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 3 năm trở lại đây:

Năm 2014 : ............................................  

Năm 2015 : ............................................

Năm 2016 :  ............................................
PHẦN II:  KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA TRƯỜNG

1. ĐẶt vẤn đỀ

Chất lượng giáo dục nghề nghiệp là một vấn đề được Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hết sức quan tâm. Ngày nay xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế đang tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống, mang lại cả cơ hội và thách thức đối với không chỉ mỗi quốc gia mà ngay cả đối với mỗi cơ sở dạy nghề. Trong đó, sự cạnh tranh giữa các cơ sở dạy nghề ngày càng trở nên quyết liệt, gay gắt. Lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về cơ sở dạy nghề nào có chất lượng cao. 

Chất lượng giáo dục nghề nghiệp đang là vấn đề thu hút được sự quan tâm của các nhà quản lý, các doanh nghiệp, của phụ huynh, cũng như người học và toàn xã hội. Ý thức được vấn đề đó, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành thực hiện tự kiểm định qua đó có thể đưa ra được các mặt mạnh, mặt yếu để từ đó xây dựng kế hoạch và các biện pháp cải tiến nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục nghề nghiệp mà Nhà trường đã đề ra. Tự kiểm định không chỉ tạo cơ sở cho công tác kiểm định mà qua đó trường còn thể hiện được tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm trong theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp mục tiêu của Trường.
2. TỔNG QUAN CHUNG

	2.1.
	Căn cứ tự kiểm định
- Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng, trường trung cấp ban hành theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
- Quy trình thực hiện tự kiểm định chất lượng theo Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Công văn số 1845/TCDN-KĐCL ngày 24/7/2017 của Tổng cục dạy nghề về việc hướng dẫn thực hiện tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017 và Công văn 21033/SLĐTBXH-DN ngày 11/8/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017;

	2.2.
	Mục đích tự kiểm định
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác tự kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng, trường trung cấp do Bộ LĐTB&XH ban hành, qua đó huy động tất cả các cá nhân trong đơn vị cùng thực hiện công tác tự kiểm định.

- Thu thập, xử lý thông tin và minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của nhà trường dựa trên hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn và các nội hàm kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường cao đẳng, trường trung cấp.
- Xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đã đạt được từ trước đến nay, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt qua đó giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh - trường chất lượng cao khu vực Asean và quốc tế đến năm 2020.
- Là cơ sở để đoàn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Tổng cục Dạy nghề kiểm định Nhà trường năm 2018.

	2.3.
	Yêu cầu tự kiểm định
- Đảm bảo khách quan, trung thực và minh bạch trong quá trình tự kiểm định.

- Hợp tác, trao đổi, thảo luận công khai với tất cả các thành viên trong đơn vị.

- Đảm bảo đầy đủ nội dung cần kiểm định, đúng thời gian theo kế hoạch

	2.4.
	Phương pháp tự kiểm định
- Nghiên cứu bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và các tài liệu, hồ sơ minh chứng kèm theo.

- Thu thập thông tin, minh chứng, rà soát các hoạt động của trường để chứng minh đạt hay không đạt theo nội hàm của tiêu chí, tiêu chuẩn.

- Khảo sát thực tế, thảo luận, phỏng vấn, lấy ý kiến từ các đơn vị, cán bộ quản lý, giáo viên, người học và người sử dụng lao động.

	2.5.
	Các bước tiến hành tự kiểm định
Quy trình thực hiện tự kiểm định chất lượng được quy định tại Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

- Thực hiện công tác chuẩn bị tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Thực hiện tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của các phòng, khoa chuyên môn, trung tâm trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tự kiểm định chất lượng Trường của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

- Công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong Trường và gửi báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp về Tổng cục Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.


3. TỰ ĐÁNH GIÁ

3.1. Tổng hợp kết quả tự kiểm định:

	STT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn, nội hàm

 (ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn, nội hàm)
	Điểm

chuẩn
	Điểm

TĐG

	 
	ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
	 
	

	 
	Tổng điểm
	100
	

	1
	Tiêu chí 1- Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
	12
	

	 1.01
	Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành và được công bố công khai.
	1
	 

	 1.02
	Tiêu chuẩn 2: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp.
	1 
	 

	 1.03
	Tiêu chuẩn 3: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định.
	 1
	 

	 1.04
	Tiêu chuẩn 4: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết.
	 1
	 

	 1.05
	Tiêu chuẩn 5: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
	1
	 

	1.06
	Tiêu chuẩn 6: Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và có hiệu quả.
	1
	

	 1.07
	Tiêu chuẩn 7: Trường xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định.
	1
	

	 1.08
	Tiêu chuẩn 8: Trường có bộ phận phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo và hằng năm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
	1
	 

	 1.09
	Tiêu chuẩn 9: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường phát huy được vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật.
	1
	 

	 1.10
	Tiêu chuẩn 10: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
	1
	 

	 1.11
	Tiêu chuẩn 11: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
	1
	 

	 1.12
	Tiêu chuẩn 12: Trường có văn bản và thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng; thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định
	1
	 

	 2
	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo
	17
	 

	2.01
	Tiêu chuẩn 1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.
	1
	

	2.02
	Tiêu chuẩn 2: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
	1
	

	2.03
	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
	1
	

	2.04
	Tiêu chuẩn 4: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
	1
	

	2.05
	Tiêu chuẩn 5: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
	1
	

	2.06
	Tiêu chuẩn 6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	1
	

	2.07
	Tiêu chuẩn 7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.

	1
	

	2.08
	Tiêu chuẩn 8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
	1
	

	2.09
	Tiêu chuẩn 9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
	1
	

	2.10
	Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
	1
	

	2.11
	Tiêu chuẩn 11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
	1
	

	2.12
	Tiêu chuẩn 12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định
	1
	

	2.13
	Tiêu chuẩn 13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	

	2.14
	Tiêu chuẩn 14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
	1
	

	2.15
	Tiêu chuẩn 15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.
	1
	

	2.16
	Tiêu chuẩn 16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
	1
	

	2.17
	Tiêu chuẩn 17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả.
	1
	

	3
	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động 
	15
	

	3.01
	Tiêu chuẩn 1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
	1
	

	3.02
	Tiêu chuẩn 2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.
	1
	

	3.03
	Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
	1
	

	3.04
	Tiêu chuẩn 4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
	1
	

	3.05
	Tiêu chuẩn 5: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.
	1
	

	3.06
	Tiêu chuẩn 6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
	1
	

	3.07
	Tiêu chuẩn 7: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
	1
	

	3.08
	Tiêu chuẩn 8: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
	1
	

	3.09
	Tiêu chuẩn 9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại doanh nghiệp để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	

	3.10
	Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
	1
	

	3.11
	Tiêu chuẩn 11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao. 
	1
	

	3.12
	Tiêu chuẩn 12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. 
	1
	

	3.13
	Tiêu chuẩn 13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
	1
	

	3.14
	Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
	1
	

	3.15
	Tiêu chuẩn 15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
	1
	

	4
	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
	15
	

	4.01
	Tiêu chuẩn 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
	1
	

	4.02
	Tiêu chuẩn 2: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
	1
	

	4.03
	Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
	1
	

	4.04
	Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	

	4.05
	Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
	1
	

	4.06
	Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
	1
	

	4.07
	Tiêu chuẩn 7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành. 
	1
	

	4.08
	Tiêu chuẩn 8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài. 
	1
	

	4.09
	Tiêu chuẩn 9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
	1
	

	4.10
	Tiêu chuẩn 10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
	1
	

	4.11
	Tiêu chuẩn 11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
	1
	

	4.12
	Tiêu chuẩn 12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo
	1
	

	4.13
	Tiêu chuẩn 13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	1
	

	4.14
	Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	

	4.15
	Tiêu chuẩn 15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
	1
	

	5
	Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	15
	

	5.01
	Tiêu chuẩn 1: Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu đất xây dựng cần đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập; giao thông thuận tiện và an toàn; thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước, đảm bảo khoảng cách đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	

	5.02
	Tiêu chuẩn 2: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định.
	1
	

	5.03
	Tiêu chuẩn 3: Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trường theo tiêu chuẩn: khu học tập và nghiên cứu khoa học (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm và phòng học chuyên môn); khu thực hành (xưởng thực hành, thực tập, trại trường, vườn thí nghiệm); khu vực rèn luyện thể chất; khu hành chính quản trị và phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo.
	1
	

	5.04
	Tiêu chuẩn 4: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
	1
	

	5.05
	Tiêu chuẩn 5: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.
	1
	

	5.06
	Tiêu chuẩn 6: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.
	1
	

	5.07
	Tiêu chuẩn 7: Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định hiện hành.
	1
	

	5.08
	Tiêu chuẩn 8: Thiết bị đào tạo đáp ứng theo danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó.
	1
	

	5.09
	Tiêu chuẩn 9: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
	1
	

	5.10
	Tiêu chuẩn 10: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
	1
	

	5.11
	Tiêu chuẩn 11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất; hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định.
	1
	

	5.12
	Tiêu chuẩn 12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo; tổ chức thực hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo; vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng.
	1
	

	5.13
	Tiêu chuẩn 13: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in.
	1
	

	5.14
	Tiêu chuẩn 14: Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.
	1
	

	5.15
	Tiêu chuẩn 15: Trường có thư viện điện tử, có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
	1
	

	6
	Tiêu chí 6 – Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
	5
	

	6.01
	Tiêu chuẩn 1: Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
	1
	

	6.02
	Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng).
	1
	

	6.03
	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế.
	1
	

	6.04
	Tiêu chuẩn 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.
	1
	

	6.05
	Tiêu chuẩn 5: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; Các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 
	1
	

	7
	Tiêu chí 7 - Quản lý tài chính
	6
	

	7.01
	Tiêu chuẩn 1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định và công bố công khai.
	1
	

	7.02
	Tiêu chuẩn 2: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng theo quy định.
	1
	

	7.03
	Tiêu chuẩn 3: Trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trường.
	1
	

	7.04
	Tiêu chuẩn 4: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy định.
	1
	

	7.05
	Tiêu chuẩn 5: Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện kiểm toán theo quy định; xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện công khai tài chính theo quy định.
	1
	

	7.06
	Tiêu chuẩn 6: Hằng năm, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của trường; có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường.
	1
	

	8
	Tiêu chí 8 – Dịch vụ người học
	9
	

	8.01
	Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.
	1
	

	8.02
	Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. 
	1
	

	8.03
	Tiêu chuẩn 3: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
	1
	

	8.04
	Tiêu chuẩn 4: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
	1
	

	8.05
	Tiêu chuẩn 5: Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học.
	1
	

	8.06
	Tiêu chuẩn 6: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ; dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
	1
	

	8.07
	Tiêu chuẩn 7: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường.
	1
	

	8.08
	Tiêu chuẩn 8: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
	1
	

	8.09
	Tiêu chuẩn 9: Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.
	1
	

	9
	Tiêu chí 9 – Giám sát, đánh giá chất lượng
	6
	

	9.04
	Tiêu chuẩn 1: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	1
	

	9.02
	Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động. 
	1
	

	9.03
	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
	1
	

	9.04
	Tiêu chuẩn 4: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định.
	1
	

	9.05
	Tiêu chuẩn 5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
	1
	

	9.06
	Tiêu chuẩn 6: Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
	1
	


3.2. Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn

3.2.1. Tiêu chí 1. Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
Đánh giá tổng quát tiêu chí 1:
Từ khi được thành lập cho đến nay,  Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghề nói riêng, đào tạo đội ngũ có trình độ kỹ thuật nói chung. Với bề dày kinh nghiệm trong công tác quản lý, đào tạo giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp, trường đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển của nhà trường phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xác định rõ sứ mạng và mục tiêu là yêu cầu quan trọng, cần thiết; là vấn đề chiến lược phát triển để xây dựng Trường thành trường cao đẳng tiên tiến của Tp.HCM và hơn nữa là đạt tiêu chuẩn trường chất lượng cao.. Định hướng rõ sứ mạng, mục tiêu chính là định hướng con đường đi đúng đắn phù hợp với sự phát triển của đất nước, với yêu cầu, xu thế hội nhập của xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trường đã xây dựng nội dung sứ mạng và mục tiêu để công bố rộng rãi, công khai trên nhiều phương tiện truyền thông cho toàn xã hội biết và cũng là khẳng định ý nguyện cho sự tồn tại, phát triển dài lâu, tạo lập vị thế của trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

* Những điểm mạnh: 

Mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường được xác định rõ ràng, theo từng giai đoạn phát triển, từng năm học, được công bố bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin, tài liệu giới thiệu về trường và trên website của trường. 

* Những tồn tại: 
So với các yêu cầu của các chỉ số trong tiêu chí trường nhận thấy đầy đủ những điều kiện đề ra không có điểm tồn tại cần khắc phục. Tuy nhiên, Nhà trường cần thực hiện đầu tư thiết bị dạy học theo kế hoạch chiến lược hướng đến mục tiêu hiện đại, đồng bộ hóa thiết bị dạy học.
Tiêu chuẩn 1.01: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành và được công bố công khai.
Mô tả
Ý 1: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể
Mục tiêu phát triển nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh là chủ động nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao; trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực Asean và quốc tế. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước phát triển theo định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã làm xuất hiện nhiều cơ hội phát triển cũng như những thách thức đối với ngành giáo dục đào tạo thành phố, đòi hỏi các trường đại học - cao đẳng trên địa bàn thành phố phải nỗ lực phấn đấu để phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Vì thế, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Mục tiêu và sứ mạng  cũng như có kế hoạch hành động, trường hoạch định các mục tiêu, các hành động và hệ thống giải pháp chiến lược để đạt được các mục tiêu đã định, cụ thể:

+ Là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

+ Là nơi kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ thuật cho xã hội.

 + Phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh thành trường Đại học trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh và trở thành cơ sở giáo dục đào tạo đa cấp, đa ngành theo hướng tiên tiến, hiện đại, để có vị trí xứng đáng trong ngành giáo dục Đại học Việt Nam và khu vực, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho một thành phố là đô thị đặc biệt và cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu và sứ mạng được xác định cụ thể, rõ ràng trong Quy chế tổ chức và hoạt động (1.1.01 - Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh), Kế hoạch chiến lược phát triển Trường (1.1.02 - Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020).
2.  Mục tiêu, sứ mạng của trường phải được cụ thể dài hạn, ngắn hạn theo từng giai đoạn, từng năm và phù hợp với việc đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương, ngành.

Mục tiêu dài hạn (sứ mạng): nội dung là gì? Xác định tại trang mấy của văn bản nào? (minh chứng)
Mục tiêu giai đoạn (giai đoạn 2017 – 2025): nội dung là gì? Xác định tại trang mấy của văn bản nào? (minh chứng)
Mục tiêu từng năm (các ngành, nghề tuyển sinh hàng năm): nội dung là gì? Xác định tại trang mấy của văn bản nào? (minh chứng)
So sánh với nhu cầu nhân lực của TP.HCM (Dự báo nhu cầu nhân lực của TP) thì mục tiêu của trường phù hợp (minh chứng)
Ý 2: Mục tiêu và sứ mạng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trường
- Năm 2015, Nhà trường ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (1.1.03 - Quyết định số 795/QĐ-LTT quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong trường). Từ đó, các đơn vị trực thuộc trường chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Hàng năm có báo cáo đánh giá tổng kết công tác của đơn vị thông qua Báo cáo tổng kết năm học của Nhà trường.
- Dưới lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, Trường luôn rà soát, cụ thể hoá mục tiêu thành các kế hoạch năm học (1.1.04 - Kế hoạch năm học 2016 – 2017; 2015 – 2016; 2014 – 2015) . Cuối mỗi học kỳ, năm học đều thực hiện đánh giá kết quả hoạt động thông qua các báo cáo sơ kết học kỳ (1.1.05 - Báo cáo sơ kết học kỳ năm học 2016 – 2017; 2015 – 2016; 2014 – 2015)  và tổng kết năm học (1.1.06 - Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017; 2015 – 2016; 2014 – 2015) để tự rà soát, nhìn nhận các ưu điểm cần phát huy, các yếu điểm cần khắc phục, các giải pháp thực hiện, phương hướng hoạt động cụ thể cho giai đoạn kế tiếp. Trường đã phổ biến tới từng đơn vị và CB-VC toàn trường để thảo luận đóng góp, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế hằng năm, cùng nhau biểu quyết để mục tiêu của trường trở thành các Nghị quyết hội nghị CB-VC-NLĐ (1.1.07 - Nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC năm học 2016 – 2017; 2015 – 2016; 2014 – 2015) và được triển khai thực hiện.

- Cùng với việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu theo từng học kỳ và năm học, Trường còn phân tích bối cảnh và thực trạng của trường, trong đó phân tích cụ thể tình hình chung, những thuận lợi, khó khăn hiện tại, đánh giá toàn diện, từ đó đề ra các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể cho định hướng phát triển theo từng giai đoạn, các giải pháp chiến lược, chương trình hành động thực hiện chiến lược, các bước thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chiến lược (1.1.08 - Chương trình hành động của trường về thực hiện chiến lược phát triển nhà trường trong năm 2015 và những năm tiếp theo; Chương trình hành động của trường về thực hiện chiến lược phát triển nhà trường trong năm 2017 và những năm tiếp theo).

Ý 3: Mục tiêu và sứ mạng thể hiện được vai trò đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành.
Mục tiêu, sứ mạng của trường được xây dựng cụ thể theo từng giai đoạn, từng năm và phù hợp với việc đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương, ngành. Nhà trường căn cứ các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Cơ quan chủ quản để xây dựng mục tiêu cho phù hợp, cụ thể căn cứ:

Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”;

Chương trình hành động số 38-CtrHĐ/TU ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Quyết định số 02/2003/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020;

Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015;

Kế hoạch số 1761/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó định hướng phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành trường trọng điểm, phấn đấu đến năm 2010 có thể tiếp cận được các tiêu chuẩn đào tạo nghề nghiệp trong khu vực và quốc tế;

Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Đảng Ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) và Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Trường đã nhận diện quan điểm phát triển của trường trong Kế hoạch chiến lược phát triển dựa trên ba nhân tố: đào tạo cao đẳng kỹ thuật – nghiên cứu khoa học – hợp tác với doanh nghiệp. Đây chính là luận cứ đặc biệt quan trọng phản ánh mối quan hệ gắn bó chặt chẽ của quan điểm phát triển nhà trường với tầm nhìn và sứ mệnh của trường, gồm: đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho thành phố; nghiên cứu khoa học phục vụ quá trình đào tạo cập nhật kỹ thuật và công nghệ mới; liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để đáp ứng đào tạo theo nhu cầu xã hội.
Ý 4: Mục tiêu và sứ mạng được công bố công khai.
Mục tiêu, nhiệm vụ cũng như các hoạt động của Nhà trường được phổ biến trong Hội nghị cán bộ công chức viên chức hằng năm, thông qua Báo cáo tổng kết năm học. () Ngoài ra, mục tiêu, nhiệm vụ nhà trường được công bố công khai rộng rãi thông qua các hình thức như:

- Trên Website của trường: http:/www.lttc.edu.vn;

- Sổ tay giáo dục định hướng của sinh viên; (...)

- Tham gia các Hội chợ việc làm do Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo,  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Cơ quan Báo tổ chức  ở  tại trường, Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận  ()
;

- Hội nghị tuyển sinh phần luồng học sinh do Sở, Ngành tổ chức;

- Các buổi sinh hoạt đầu khóa, buổi đối thoại học sinh và PHHS.

- Các hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên cũng góp phần giúp mọi người hiểu thêm các thông tin về Trường.

- Các phương tiện truyền thông như Đài truyền hình, báo chí... 

Nhằm mục đích công bố rộng rãi mục tiêu sứ mạng của trường cho toàn xã hội, nội dung của sứ mạng được công khai trên website của trường (1.1.09 - http:/www.lttc.edu.vn) và được các đài truyền hình HTV, VTV, BTV giới thiệu thông qua các video clip về trường (1.1.10_https://drive.google.com/file/d/1KGQ04xY1CiY8XQBgMQgp-kxNXjfVW_9v/view). 











Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.1 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 1.02: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp.
Mô tả
Ý 1: thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành
Trên cơ sở quán triệt các quan điểm, mục tiêu phát triển được thể hiện trong Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”, Quyết định số 02/2003/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020; Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015; Kế hoạch số 1761/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó định hướng phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành trường trọng điểm, phấn đấu đến năm 2010 có thể tiếp cận được các tiêu chuẩn đào tạo nghề nghiệp trong khu vực và quốc tế; Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Đảng Ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) và Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;  Trường Cao đẳng Lý Tự trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ từng giai đoạn phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, định hướng của ngành, gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

· Kế hoạch Chiến lược phát triển của Trường (1.1.02 - Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020);

Quyết định số 1957/QĐ-LTT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Chương trình hành động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh (1.1.08 - Chương trình hành động của trường về thực hiện chiến lược phát triển nhà trường trong năm 2015 và những năm tiếp theo).

· Quyết định số 64/QĐ-LTT ngày 21 tháng 01 năm 2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Chương trình hành động của Trường (1.1.08 - Chương trình hành động của trường về thực hiện chiến lược phát triển nhà trường trong năm 2017 và những năm tiếp theo);
· Theo chủ trương Thành phố tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp trong yếu: Cơ khí, Điện tử - Công nghệ thông tin, Chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất – Nhựa cao sau, Trường đã lập Kế hoạch nâng cao chất lượng ngành Cơ khí giai đoạn 2017 – 2020 (1.2.01 - Kế hoạch nâng cao chất lượng ngành Cơ khí giai đoạn 2017 – 2020).
· Cần bổ sung: điều kiện để chỉ số đạt “Có văn bản/tài liệu thể hiện trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo”

· MC là: 1/ Biên bản họp cán bộ chủ chốt phân tích phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng lao động của TP.HCM; (phân tích MC 1.2.01- Báo cáo phân tích thị trường lao động và dự báo nhu cầu nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh).
· 2/ Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của thành phố
Ý 2: Lấy kết quả phân tích để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp
· Nội dung Cơ cấu ngành trong Kế hoạch chiến lược phát triển trường xác định “Duy trì và đảm bảo chất lượng với các ngành và chuyên ngành đã có, tập trung phát triển 04 ngành mũi nhọn: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ thông tin. Mở các chuyên ngành đào tạo mới theo nhu cầu phát triển của xã hội như: ngành Điện tử viễn thông, Thiết kế thời trang,...”.
· Nhà trường đã được Tổng Cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, gồm: Lắp đặt thiết bị lạnh, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ May Veston, Quản trị Mạng máy tính, Cắt gọt kim loại, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Công nghệ sinh học (1.2.02 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề; Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề).
· Để phù hợp quy mô đào tạo của Nhà trường, các đơn vị trực thuộc trường đã phối hợp thực hiện thủ tục, hồ sơ đăng ký các ngành nghề đào tạo theo chương trình giáo dục nghề nghiệp của Tổng Cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (1.2.03 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp), cụ thể gồm:.  
+ Cao đẳng nghề đào tạo 18 nghề: Quản trị mạng máy tính, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Cắt gọt kim loại, Lắp đặt thiết bị lạnh, Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, May thời trang, Công nghệ May Veston, Công nghệ may, Tiếng Anh, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, Công nghệ Ô tô, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật cơ Điện tử.
 + Trung cấp nghề đào tạo 16 nghề: Quản trị mạng máy tính, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Cắt gọt kim loại, Lắp đặt thiết bị lạnh, Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, May thời trang, Công nghệ May Veston, Công nghệ may và thời trang, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật cơ Điện tử, Lập trình máy tính, công nghệ Ô tô.






· 
· 
· 
Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.02 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.03: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường đã ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý
· Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (1.3.01 - Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM), tiền thân là Trường Dạy nghề trung học Lý Tự Trọng theo quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01/02/1986 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (1.3.02 - Quyết định thành lập Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng).

· Từ năm 2015, Trường mở rộng ngành nghề và quy mô đào tạo đa ngành, đa nghề nên đã lập hồ sơ đề nghị các Bộ, sở, ban ngành cho phép đổi tên trường. Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1130/QĐ-BLĐTBXH đồng ý cho trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (1.3.03 - Quyết định đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM thành trường Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM).
· Nhà trường ban hành quyết định số 53/QĐ-LTT ngày 18 tháng 01 năm 2017 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường (1.1.01 - Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh). Hiện đang xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
· Trong từng giai đoạn, căn cứ vào yêu cầu của trường về quy mô và đặc điểm của các ngành nghề đào tạo, các phòng chức năng, các khoa, các tổ bộ môn trực thuộc khoa đã được tổ chức phù hợp và được thành lập theo các quyết định thành lập đơn vị do Hiệu trưởng ký ban hành (1.3.04_Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc trường). Các đơn vị hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định (1.1.03 - Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh).
· Ban hành quy chế làm việc của Trường (1.3.05 - Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM).

- Các văn bản trong văn kiện Hội nghị CB, CC, VC (1.3.06 - Văn kiện Hội nghị CB, CC, VN năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017): Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, chế độ công tác GV, quy định thi đua….

Ý 2: Quy định trên đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị
Nội dung các văn bản nêu trên đã thể hiện rõ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường.


· 



Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.03 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.04: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết.
Mô tả
Ý 1: Các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh hằng năm.
· Hàng năm nhà trường đều tổ chức Hội nghị CB, CC, VC, một trong những nội dung trong Hội nghị là việc tham gia đóng góp ý kiến về các chủ trương, kế hoạch của nhà trường và biểu quyết các chỉ tiêu đặt ra trong năm. Vì thế, các đơn vị sẽ tổ chức họp góp ý dự thảo đối với các văn bản trong văn kiện Hội nghị CB, CC, VC. Các biên bản góp ý sẽ được gửi về Ban tổ chức Hội nghị CB, CC, VC tổng hợp (1.4.01 - Bảng tổng hợp góp ý văn kiện hội nghị năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017). Sau đó, Ban Tổ chức Hội nghị CB, CC, VC (1.4.02 - Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội nghị năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017) tiến hành họp rà soát góp ý của các đơn vị để điều chỉnh phù hợp (1.4.03 - Biên bản họp Ban tổ chức Hội nghị CB, CC, VC năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017)
· Ngoài ra nhà trường còn thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, thành lập, đổi tên một số các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường để đáp ứng theo các yêu cầu của nhiệm vụ mới. Việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý này sẽ được họp thông qua trong các cuộc họp của Ban chấp hành Đảng bộ (1.4.04 - Biên bản họp Ban chấp hành Đảng bộ), họp Ban Giám hiệu (1.4.05 - Biên bản họp Ban Giám hiệu). 

Ý 2: kết quả rà soát các văn bản quy định về tổ chức và quản lý, Các văn bản quy định về tổ chức và quản lý được điều chỉnh

Sau khi thực hiện rà soát các văn bản quy định về tổ chức và quản lý và được thông qua, nhất trí tại các cuộc họp cán bộ chủ chốt. Đảng bộ và Nhà trường sẽ ban hành các Nghị quyết (1.4.06 - Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017), Nhà trường sẽ ban hành các quyết định về việc thay đổi trên để phù hợp cơ cấu tổ chức và quản lý của Nhà trường (1.4.07 - Quyết định đổi tên đơn vị trực thuộc trường). 







Tiêu chuẩn 1.05: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
Mô tả
Ý 1: Các đơn vị được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ.
· Hiện nay trường có 8 phòng chức năng, 9 khoa, 4 trung tâm và 01 tổ trực thuộc trường, 22 tổ bộ môn trực thuộc khoa. Các đơn vị có quyết định thành lập đơn vị do Hiệu trưởng ký ban hành (1.3.04 - Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc trường). 

· Nhiệm vụ của các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc trường và các tổ bộ môn đã được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường (1.1.01 - Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) và quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị (1.1.03 - Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh).

Ý 2: phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.

· Các phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện từng mặt công tác của trường theo chức năng, quản lý nhân viên theo phân cấp của Hiệu trưởng. 

· Các trưởng Phòng, Khoa, Tổ bộ môn quyết định các hoạt động tại đơn vị do mình phụ trách và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của đơn vị đảm bảo đúng với chủ trương của lãnh đạo nhà trường, đúng pháp luật; có mối quan hệ phối hợp để giải quyết những công việc mang tính chất liên quan đến nhiều đơn vị trong trường do đó công việc được giải quyết đúng tiến độ và hiệu quả. Đây chính là sự thể hiện công tác phối hợp tốt trong công việc và xây dựng được quy trình làm việc chặt chẽ giữa các đơn vị trong trường (1.5.01 - Kế hoạch năm học của đơn vị).
· Kết quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc trường được báo cáo theo từng thời điểm cụ thể (1.5.02 - Báo cáo tổng kết công tác hàng tháng).
· Lãnh đạo nhà trường căn cứ vào chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ điều hành hoạt động chung của nhà trường, tạo sự phối hợp gắn kết làm việc giữa các bộ phận, nên thời gian qua đã đạt được hiệu quả cao.


· 


· 
· 
Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.05 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.06: Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và có hiệu quả.
Mô tả
Ý 1: Các đơn vị hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.
· Nhà trường đã lập tờ trình số 89/TTr-LTT ngày 10/02/2017 kèm theo hồ sơ phương án đề nghị thành lập Hội đồng trường (1.6.01 - Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt thành lập Hội đồng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM). Ngày 14 tháng 3 năm 2017 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 447/QĐ-GDĐT-TC về việc thành lập Hội đồng trường Trường (1.6.02 -Quyết định thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2014 – 2019).

· Trường có đầy đủ các hội đồng tư vấn như: Hội đồng khoa học, Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp, Hội đồng khen thưởng - kỷ luật học sinh, Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình … (1.6.03 - Quyết định thành lập các Hội đồng). 
· Các phòng chức năng, các khoa, các tổ bộ môn trực thuộc khoa đã được tổ chức phù hợp và được thành lập theo các quyết định thành lập đơn vị do Hiệu trưởng ký ban hành (1.3.04 - Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc trường)
· Kết quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc trường được báo cáo theo từng thời điểm cụ thể (1.5.02 - Báo cáo tổng kết công tác hàng tháng).
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định, các đơn vị hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Lãnh đạo các Phòng, Khoa, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo theo từng mảng công tác đã được phân công, đảm bảo không trùng chéo, không vượt thẩm quyền. 

Ý 2: Các đơn vị hoạt động có hiệu quả.
· Hàng năm kết thúc năm học, nhà trường và các đơn vị đều có báo cáo tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của mình và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới (1.1.06 - Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017; 2015 – 2016; 2014 – 2015). Các đơn vị trong nhà trường đều hoạt động đồng bộ, hiệu quả, có sự phối hợp gắn kết chặt chẽ, góp phần không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
· Trên 2/3 các đơn vị đạt tập thể Lao động xuất sắc hàng năm (1.6.04 - Danh sách khen thưởng tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017).





Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.06 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.07: Trường xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định.
Trong những năm vừa qua, khi còn trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đã thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường đội ngũ cán bộ nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trong công tác và tâm huyết với công tác giáo dục đào tạo để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động và đã hoàn thành công tác tự đánh giá tại đơn vị theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Hiện nay Trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá theo tiêu chí theo tiêu chí Trường nghề chất lượng cao đúng theo 5 tiêu chí quy định. (1.7.01 -  Báo cáo tự đánh giá Trường nghề chất lượng cao)

Ý 2: Trường vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định.
Hiện nay trường chưa xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Cho đến thời điểm này trường chỉ mới liên hệ với Công ty tư vấn IMCC - IQC - ISO và tập đoàn có uy tín trong công tác đảm bảo chất lượng để chọn đối tác tư vấn cho trường xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.
Tham khảo từ một số trường bạn, Nhà trường đã tiếp cận vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng từ năm 2015 bằng các quy định riêng của trường: Quy định về phổ biến thông tin nội bộ, Quy định về tiêu chí tuyển dụng và bồi dưỡng cán bộ nhân viên, Quy định về văn hóa công sở, Quy định về phân công công tác (1.7.02 – các quyết định ban hành quy định) theo đề án vị trí việc làm của đơn vị. Trong quá trình thực hiện công tác, mỗi công việc được cụ thể hóa thành quy trình hoặc trình tự thực hiện công việc (1.7.03 – Quy trình thực hiện công việc). Phân công công việc được thực hiện theo từng tháng, cụ thể cho từng cá nhân, có kiểm soát và kiểm tra chéo, nên đã đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.





Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.07 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.08: Trường có bộ phận phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo và hằng năm hoàn thành nhiệm vụ được giao
Mô tả
Ý 1: Trường có bộ phận phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo.
+ Trường đã thành lập phòng KT&ĐBCL từ tháng 9/2013 để phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm bào chất lượng (1.8.01 – Quyết định thành lập số 1309/QĐ-LTT-TC ngày 12/9/2013 và Quyết định đổi tên số 1883/QĐ-LTT-TC ngày 10/12/2014 - chung với 1.3.01).

+ Nhằm mục đích nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trường đã cử cán bộ - nhân viên tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Kiểm định chất lượng thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng ngoài công lập tổ chức (1.8.02 – các quyết định cử đi học)

+ Áp dụng biện pháp nhân rộng, trường đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ tự đánh giá cho toàn bộ thành viên và ban thư ký của hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục đã được thành lập theo các quyết định thành lập và kiện toàn Hội đồng tự đánh giá: QĐ số 1910/QĐ-LTT ngày 14/12/2014; QĐ số 333/QĐ-LTT ngày 27/3/2015; QĐ số 525/QĐ-LTT ngày .../5/2015 (1.8.03 – Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ tự đánh giá ngày 07/01/2015) với các nội dung: Giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo  và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ý 2: hằng năm bộ phận này hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Sau nhiều góp ý của các trung tâm kiểm định chất lượng của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng, đến tháng 9/2016 nhà trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục  và đã tiến hành lập hồ sờ đề nghị được đánh giá ngoài với Trung tâm Kiểm định chất lượng thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng và các công văn báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhan Dân thành phố, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Dạy nghề  (các công văn và Biên bản nghiệm thu báo cáo tự đánh giá).

Hiện nay Trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá theo tiêu chí theo tiêu chí Trường nghề chất lượng cao đúng theo 5 tiêu chí quy định. (1.7.01 -  Báo cáo tự đánh giá Trường nghề chất lượng cao)

Ngoài công tác tự đánh giá, căn cứ vào kết quả tự đánh giá, phòng đã xây dựng và trình nhà trường ban hành Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm 2015 và các năm về sau (Kế hoạch số 333/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 20/3/2015) để ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường.

Qua sự nổ lực phấn đấu, các cá nhân phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo được HĐ TĐ-KT trường công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 1 cá nhân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục từ năm 2014 đến nay; năm học 2016-2017 100% cá nhân được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở hai năm học liên tục 2014-2015 và 2015-2016, 1 cá nhân được đề nghị chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm học 2015-2016; 1 cá nhân được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ vào năm học 2014-2015; Góp phần vào thành tích chung của  phòng được HĐ TĐ-KT trường công nhận là tập thể LĐXS, nhiều năm liền






Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.08 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.09: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường phát huy được vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật.
Mô tả
Ý 1: Tổ chức Đảng phát huy vai trò lãnh đạo.
Đảng bộ trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Sở GD&ĐT, được thành lập theo Quyết định số 08-QĐ-ĐU ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo (1.9.01 - Quyết định số 08-QĐ/ĐU ngày 14 tháng 03 năm 2008), đã khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của chính quyền và các đoàn thể thông qua các nghị quyết và các quyết định thống nhất giữa Đảng ủy và Ban Giám hiệu. Đảng bộ hiện có 04 Chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên là 65 (1.9.02 - Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2014, 2015, 2016 của Đảng bộ trường Cao đẳng Lý Tự Trọng). 

Đảng bộ có 07 đồng chí đều là cán bộ kiêm nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo và uy tín với quần chúng, đều giữ chức vụ cao trong Ban Giám hiệu và ở các đơn vị phòng, khoa, đoàn thể, có sự phân công trách nhiệm cho từng người trong Ban chấp hành (1.9.03 – Quyết định số 271-QĐ/ĐU ngày 15/4/2015), (1.9.04 - Quyết định số 56-QĐ/ĐU ngày 19/5/2015). Tổ chức đảng trong trường duy trì tốt việc sinh hoạt định kỳ, đúng quy định và không ngừng được củng cố và phát triển.

Đảng bộ trường rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đảng viên và làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng nên đảng bộ được tăng cường cả về số lượng và chất lượng đảng viên. Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, qua đó đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, chất lượng và đồng bộ về cơ cấu. Các chi bộ đảng được củng cố và đổi mới hoạt động, là hạt nhân cho mọi hoạt động của trường, là trung tâm đoàn kết của mọi tổ chức quần chúng tạo điều kiện phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức giáo dục, vì vậy đảng bộ liên tục đạt đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt năm 2010 Đảng bộ đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 03 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng đã được đảng bộ rất quan tâm. Đảng bộ đã chỉ đạo công đoàn và đoàn thanh niên trong việc bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng tích cực cho đảng để chi bộ và BCH Đảng bộ công nhận là cảm tình đảng. Phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng diện cảm tình đảng, hàng tháng đều kiểm điểm ở chi bộ. Triển khai cho quần chúng được công nhận là cảm tình đảng viết lý lịch, cử đảng viên xác minh lý lịch ở địa phương. Trong 3 năm qua, đảng bộ đã kết nạp được 20 đảng viên là CB-GV-NV; đã chuyển sinh hoạt đảng cho 21 đảng viên chuyển công tác, về hưu. Hiện tại toàn đảng bộ có 64 đảng viên bố trí sinh hoạt tại 4 chi bộ. Ngoài ra đảng bộ có 39 quần chúng diện cảm tình đảng hiện đã tham dự lớp nhận thức về đảng do Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện tổ chức.

Trong các năm từ 2015 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 20 đảng viên. Trung bình trong 4 năm từ 2015 đến nay có 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hầu hết đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (1.9.05– Báo cáo công tác Đảng hàng năm; Báo cáo tổng hợp đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm).
Hằng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, Đảng bộ tổ chức cho đảng viên về nguồn tham quan di tích cách mạng để hiểu thêm về quá trình đấu tranh cách mạng của dân tộc, và nâng cao ý thức về nhiệm vụ chính trị của từng đảng viên trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Đảng bộ trường, Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, kịp thời phổ biến đến từng đảng viên trong chi bộ thông qua sinh hoạt định kỳ, hội ý; cụ thể hóa bằng chương trình công tác, Nghị quyết tháng (1.9.06 - Nghị quyết tháng của BCH Đảng bộ, quí từng học kỳ theo kế hoạch đề ra). Đảng bộ liên tục nhiều năm liền giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, (1.9.07 – Công văn số 328-CV/ĐU về thông tin kế quả quyết định công nhận đảng bộ trong sạch vững mạnh). Vì vậy trong thời gian qua, các tổ chức đoàn thể và chính quyền các cấp có sự phối hợp nhịp nhàng, hoạt động tương đối hiệu quả, có tác dụng tích cực góp phần thúc đẩy toàn diện các hoạt động trong trường.
 Ý 2: Tổ chức Đảng hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật.
Đảng bộ trường hoạt động đúng theo điều lệ, đã phát huy được vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các hoạt động của chính quyền và đoàn thể thông qua các Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy cùng Ban Giám hiệu (1.9.08 – Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ).

Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng. Hàng năm Đảng bộ nhà trường thực hiện duy trì sinh hoạt định kỳ đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trong trường giới thiệu và bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng, làm cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về số lượng, chất lượng và đồng bộ về cơ cấu.

Trong 3 năm qua Đảng bộ nhà trường kết nạp được 20 đảng viên, chuyển sinh hoạt cho 06 đảng viên, có 21 cảm tình đảng đã và đang tham gia lớp nhận thức về Đảng do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận huyện tổ chức, có 39 quần chúng trong đối tượng phát triển đảng (1.9.10 – Quyết định kết nạp đảng viên ). Đảng bộ nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt anh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (1.9.11 – Quyết định của Đảng ủy Sở Giáo dục về công nhận đánh giá chất lượng cơ sở đảng năm 2014, 2015, 2016).











Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.09 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.10: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
Mô tả
Ý 1: Các đoàn thể, tổ chức xã hội hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật.
Nhà trường có các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội: Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Nữ công, Hội SV Việt Nam (1.10.01 – Quyết định công nhận Công đoàn Cơ sở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, BCH Đoàn TNCS...); Các tổ chức này thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng điều lệ của tổ chức mình: tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp và các bộ phận trong trường thực hiện tốt Quy chếdân chủ ở cơ sở, nhiệm vụ chính trị trung tâm của nhà trường (1.10.02 – Quy chế tổ chức và hoạt động trường Cao đẳng Lý Tự Trọng).
Ý 2: Các đoàn thể, tổ chức xã hội góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

Hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể đã góp phần không nhỏ tạo dựng được sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn trường thông qua các hoạt động chào mừng các ngày lễ như mừng ngày 30/4 và 1/5; 19/5; 20/10; 20/11.... thu hút được đông đảo CB, GV, NV, HSSV tham gia góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CB,GV,NV và HSSV; nâng cao nhận thức, ý thức, giáo dục truyền thống lối sống, đạo đức, giáo dục ý thức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng học sinh, sinh viên; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, thiện nguyện, hoạt động phong trào, tổ chức tốt các hoạt động thi đua tạo không khí sôi nổi vui tươi lành mạnh trong nhà trường, giảm thiểu tiêu cực và các tệ nạn xã hội góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường 

Các tổ chức, đoàn thể của nhà trường đã đạt nhiều thành tích và đã được các cấp ban ngành khen thưởng (1.10.03 -  Bằng khen và giấy khen các hoạt động).
Chương trình, kế hoạch hoạt động của các tổ chức đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường hàng năm và theo sự chỉ đạo của các tổ chức đoàn thể cấp trên: Giao lưu văn hóa – văn nghệ, cắm trại, thể dục thể thao, tham quan du lịch, thanh niên tình nguyện, trao quà khuyến học, tham gia các hoạt động do cấp trên phát động (1.10.04 – Kế hoạch, chương trình hành động năm học của tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS,...) Các tổ chức đoàn thể hàng năm được xếp loại tiên tiến (1.10.05 – Quyết định công nhận Danh hiệu thi đua đạt được của các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường).







Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.10 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.11: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
Mô tả
Ý 1: Trường có quy định về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
Trường có Tổ Thanh tra – Pháp chế (1.11.01_Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc trường)  thực hiện công tác thanh tra nội bộ và công tác thanh tra giáo dục theo quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc trường (1.1.03 - Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh).    

 Ngoài ra, trường còn có Ban Thanh tra nhân dân (1.11.02 -Quyết định thành lập Ban Thanh tra nhân dân) thực hiện công tác giám sát các hoạt động của trường về các lĩnh vực: Tài chính kế toán, tổ chức, tuyển sinh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại.... 

Ý 2: Trường có thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường.
Tổ Thanh tra – Pháp chế thực hiện công tác thanh tra nội bộ và công tác thanh tra giáo dục thực hiện theo quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc trường (1.11.03 – Quy chế hoạt động trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh),  nhằm triển khai thực hiện các hoạt động, giám sát, kiểm tra ngăn chặn những hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức trong phạm vi quản lý của nhà trường góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Tổ Thanh tra – Pháp chế và Ban Thanh tra nhân dân  thực hiện kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát thanh tra nội bộ, công tác thanh tra giáo dục (1.11.04 – Kế hoạch công tác thanh tra nội bộ năm học 2014-2015, 2015-2016,2016-2017 và 2017-2018), giám sát các hoạt động của các đơn vị trong nhà trường thuộc các lĩnh vực Tài chính kế toán, tổ chức, tuyển sinh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại; có báo cáo trước hội đồng thi đua (1.11.05 – Báo cáo tháng công tác thanh tra nội bộ tháng, quý, năm); làm cơ sở đánh giá thi đua đối với cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường.

Căn cứ kết quả của công tác thanh tra, kiểm tra trên các mặt hoạt động của nhà trường (1.11.06 – Báo cáo hàng tháng của các đơn vị; Báo cáo hàng tháng của Tổ Thanh tra – Pháp chế; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân hàng năm), hàng tháng trong các cuộc họp Đảng ủy, họp giao ban giữa lãnh đạo nhà trường và các đơn vị, nhà trường đã có những đánh giá và chấn chỉnh những mặt còn tồn tại, yếu kém trong các hoạt động của nhà trường trên một số nội dung như: thực hành tiết kiệm chống lãng phí, bảo quản, sử dụng thiết bị, vật tư đào tạo, giờ giấc làm việc của cán bộ viên chức và HSSV, hoạt động giảng dạy của giáo viên …. Trên cơ sở đó, nghị quyết của hội nghị Đảng ủy, Thông báo về kết quả cuộc họp giao ban hàng tháng đã đề ra kế hoạch công tác cho tháng tiếp theo để kịp thời khắc phục những điểm tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo (1.11.07 – Nghị quyết tháng của BCH Đảng bộ,  Biên bản họp đảng ủy hàng tháng; Thông báo kết quả nội dung cuộc họp giao ban hàng tháng, Biên bản họp giao ban).

Ý 3: Hằng năm Trường có rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
· Các kết quả thanh kiểm tra đã được rút kinh nghiệm để thay đổi hình thức và phương pháp đánh giá, từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cán bộ, giáo viên giúp cho việc nâng cao chất lượng đào tạo trong Trường được thể hiện trong báo cáo tổng kết hoạt động kiểm tra hàng năm (1.11.09 - Báo cáo tổng kết hoạt động).

· Ngoài ra việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường hiện nay còn thực hiện thông qua camera được gắn trong không viên của Nhà trường.





Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.11 đạt: 1 điểm
Tiêu chuẩn 1.12: Trường có văn bản và thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng; thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định
Mô tả
Ý 1: Trường có văn bản chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng.
Căn cứ các Quy định về chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng, Nhà trường cũng đã xây dựng các chính sách: cấp học bổng khuyến khích cho HSSV đạt kết quả học tập suất sắc, có chính sách trợ cấp và miễn giảm học phí cho người học thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của nhà nước. (1.12.01– Quy định các đối tượng và thủ tục  hưởng các chế độ đối với HSSV)
Căn cứ kế hoạch học tập chính trị đầu khóa, Nhà trường tổ chức phổ biến đầy đủ toàn bộ các nội quy, quy định của trường cho học sinh sinh viên ngay từ những ngày đầu năm học, cho từng bậc học, khóa học. Nội dung phổ biến cụ thể là: Phổ biến quy chế xét học bổng khuyến khích học tập; Quy định về đối tượng được hưởng chế độ miễn giảm học phí; thông báo các dịch vụ của trường; quy định đối với các đối tượng chính sách v.v..  (1.12.02 – Kế hoạch học tập chính trị đầu khóa năm 2014, 2015, 2016, 2017 và Các tài liệu học tập đầu khóa).

Đối với CB-GV-NV, Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để CB-GV-NV được hưởng mọi quyền lợi chính sách ưu đãi của nhà nước và xã hội đối với ngành qua việc xây dựng và ban hành các văn bản liên quan về chế độ chính sách  theo đúng quy định (1.12.03 – Chế độ công tác giảng viên năm học), (1.12.04 – Quy chế chi tiêu nội bộ) để áp dụng thực hiện.
Ý 2: Trường có thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng.
Trường đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với HSSV và thông báo công khai, công bằng trong HSSV thể hiện qua các thông báo thực hiện chế độ chính sách cho HSSV (1.12.05 - Thông báo số 1497/TB-LTT-CTHSSV ngày 08/10/2014 về việc Hướng dẩn thủ tục miễn, giảm học phí năm học 2014-2015; Thông báo số 246/TB-LTT-TTGD ngày 23/3/2016 năm học 2015-2016; Thông báo số 1469/TB-LTT-CTCT ngày 16/11/2016 về việc Hướng dẫn thủ tục miễn, giảm học phí  từ năm 2016-2017). 
Trong 3 năm qua Trường đã xác nhận 6.059 lượt HSSV vay vốn ưu đãi (1.12.06- Biểu thống kê số liệu ký xác nhận cho HSSV để bổ túc hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng chính sách tại địa phương), xét trợ cấp xã hội cho 31 HSSV với tổng số tiền 23.640.000 đồng (1.12.07- Các Quyết định và danh sách trợ cấp xã hội cho HSSV là người DTTS, MCCM) và trợ cấp chính sách ưu đãi (1.12.08- Các giấy xác nhận là HSSV để hưởng chính sách ưu đãi tại địa phương). Trường đã miễn giảm học phí cho 1.919 HSSV với tổng số tiền trong 03 năm miễn giảm là 10.404.064.000 đồng (1.12.09- Các Quyết định và danh sách HSSV được miễn giảm học phí 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017). Ngoài ra mỗi học kỳ căn cứ kết quả học tập và rèn luyện trường cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV, trong 03 năm trường đã cấp học bổng khuyến khích học tập cho 532 HSSV với tổng số tiền là 980.000.000 đồng (1.12.10 - Các Quyết định và danh sách xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV từng học kỳ theo năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).
Ý 3: Trường có thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định.
Nhà trường bảo đảm quyền làm việc bình đẳng của GV-CNV là nữ, nghĩa là tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ bình đẳng với nam giới trong các hoạt động công việc, bố trí việc làm, bộ môn phụ trách giảng dạy phù hợp và được bảo đảm việc làm trong quá trình tham gia quan hệ lao động. Quy định này vừa nhằm bảo đảm việc làm cho lao động nữ, tránh sự phân biệt, đối xử với lao động nữ về giới trong vấn đề việc làm, đồng thời vừa thể hiện sự phù họp với Luật Bình đẳng giới và tuyên bố chung trong chính sách của Nhà nước về lao động (1.12.03 – Chế độ công tác giảng viên năm học), (1.12.04 – Quy chế chi tiêu nội bộ)






Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.12 đạt: 1 điểm
3.2.2. Tiêu chí 2. Hoạt động đào tạo
Đánh giá tổng quát tiêu chí 2:
Mở đầu 
Hoạt động đào tạo nói chung, dạy và học nói riêng được xác định là một hoạt động trung tâm của nhà trường. Quá trình tổ chức các hoạt động dạy và học phải luôn hướng tới và đạt được mục tiêu đào tạo. Để làm được điều đó, nhà trường đã có chủ trương thực hiện đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, vươn tới đạt chuẩn đào tạo của các nước tiên tiến trong khu vực và quốc tế trong thời gian tới. 

Chất lượng đào tạo được nhà trường coi là sự sống còn trong việc thực hiện sứ mệnh và khẳng định vị trí và thương hiệu nhà trường. Trong quá trình tổ chức dạy và học, kế hoạch đào tạo được nhà trường xây dựng khoa học, phù hợp trên cơ sở điều kiện thực tế của nhà trường và đặc biệt quan tâm tới các yêu cầu của thực tiễn và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nhà trường chủ trương và thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp và quy trình thi, kiểm tra, đánh giá phù hợp với phương thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù của môn học. 

Công tác dạy và học được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; việc tuyển sinh được thực hiện đúng thủ tục, đúng nguyên tắc, thể hiện được sự đa dạng hoá hình thức tổ chức và sự sáng tạo, chương trình đào tạo ngày càng thể hiện sự gắn kết với thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu việc làm của người học và yêu cầu của người sử dụng.

Các hoạt động dạy và học đã thể hiện tính ổn định và phát triển của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
* Những điểm mạnh: 

Nhà trường đã xây dựng quy chế tuyển sinh riêng trên cơ sở quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH phù hợp với điều kiện cụ thể của trường, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển sinh và người học. Công tác tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng.

Nhà trường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động từ đó đã đưa ra phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, nâng cao trình độ cho học viên.

Nhà trường xây dựng phần mềm Quản lý đào tạo nhằm nâng cao công tác quản lý đào tạo và xây dựng kế hoạch đào tạo thực sự khoa học, kiểm soát tốt tiến độ thực hiện giảng dạy trong từng học kỳ, năm học và  khóa học.

Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo nội dung chương trình đã được phê duyệt, có thảo luận, tiếp thu các thông tin phản hồi đa chiều nhằm kịp thời điều chỉnh hợp lý nhưng vẫn đảm bảo tốt nội dung, mục tiêu chương trình đào tạo.

Định kỳ hàng năm tổ chức hội giảng cấp khoa, cấp trường và tham gia hội giảng các cấp đạt giải cao đã tạo điều kiện tốt cho giáo viên phấn đấu, học hỏi - không ngừng, tự nâng cao năng lực chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy, đồng thời phổ biến kinh nghiệm giảng dạy trong toàn thể đội ngũ giáo viên nhà trường. 

Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học thể hiện tính nghiêm túc, công bằng. Các phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp với đặc thù ngành nghề đào tạo, môn học, phương thức, hình thức và mục tiêu đào tạo đảm bảo tính khoa học. Định kỳ hàng tháng đều có tổng hợp và đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HSSV

Có chủ trương, cơ chế quản lý và biện pháp khuyến khích, hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Nhà trường đã có chiến lược về phát triển hợp tác quốc tế; đã xây dựng quan hệ hợp tác và trao đổi thông tin với một số tổ chức quốc tế, xây dựng mối quan hệ hợp tác trong đào tạo với một số trường của nước ngoài. Tham gia một số hoạt động của các tổ chức quốc tế và bước đầu đã tạo được hiệu quả thiết thực với nhà trường và được các đối tác đánh giá cao.

* Những tồn tại:Chưa tổ chức thường xuyên các hội thảo chuyên đề về chất lượng các phương thức đào tạo.

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Nhà trường tiếp tục hoàn thiện quy chế tuyển sinh phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Tăng cường nhân lực và củng cố bộ phận tuyển sinh theo hướng chuyên nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các đợt hội thảo và thực hiện tư vấn hướng nghiệp tại các trường THPT, các trường THCS, mở rộng địa bàn tuyển sinh, tiếp tục đa dạng hóa ngành nghề và hình thức đào tạo, đẩy mạnh hoạt động liên kết với doanh nghiệp tuyển theo địa chỉ để tạo nguồn cho công tác tuyển sinh và giải quyết việc làm sau khi tốt nghiệp.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập ý kiến đánh giá định kỳ hai lần trong năm vào giữa năm và cuối năm về việc đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện tiến độ giảng dạy và chất lượng các phương thức tổ chức đào tạo đối với cán bộ quản lý, giáo viên và HSSV.

Tăng cường liên kết đào tạo với các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế.

Tiếp tục tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo liên thông cho các nghề ở các cấp trình độ khác nhau và mở rộng đào tạo tới mọi đối tượng có nhu cầu. 

Nhà trường tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các phòng học chuyên môn hóa, đầu tư thiết bị đa phương tiện, đồ dùng dạy học cho các phòng học tạo điều kiện tốt cho hoạt động dạy và học. 100% số phòng học chuyên môn được trang bị thiết bị dạy học đa phương tiện.

Phấn đấu 100% giáo viên sử dụng thành thạo thiết bị đa phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. 

Chỉ đạo các khoa chuyên môn xây dựng các báo cáo chuyên đề có tính nghiên cứu sâu về công tác đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, tổ chức hội thảo mỗi năm một lần làm cơ sở để cải tiến các phương pháp, quy trình kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Áp dụng công nghệ thông tin một cách triệt để trong công tác xây dựng, quản lý kế hoạch đào tạo, kiểm soát tiến độ giảng dạy của giáo viên.

Hoàn thiện quy chế để tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu khoa học; khuyến khích HSSV tham gia nghiên cứu khoa học.

Trong giai đoạn 2017 - 2020, nhà trường sẽ chủ động đẩy mạnh việc tham gia các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng với các trường nước ngoài. 

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học và trình độ chuyên môn, kỹ năng tay nghề của đội ngũ cán bộ giáo viên đáp ứng nhu cầu hội nhập.  
Tiêu chuẩn 2.01: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.
Mô tả
Ý 1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Năm 2014, Trường hoạt động đào tạo 6 ngành trình độ Cao đẳng, 8 ngành trình độ Trung cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở giáo dục và Đào tạo Thành phố cấp phép (2.1.01 – Quyết định và công văn của Bộ giáo dục và đào tạo, Sở GDĐT TP.HCM).
Năm 2015 đến 2016 Trường hoạt động và đào tạo thêm 11 nghề trình độ Cao đẳng và 11 nghề trình độ Trung cấp theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề được Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp (2.1.02 – Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, đào tạo ngành tiếng Anh).

Ngoài ra, Trường được Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép tổ chức, đào tạo trình độ Trung cấp nghề với đối tượng người học đã tốt nghiệp THCS sau khi tốt nghiệp được liên thông lên trình độ Cao đẳng nghề (2.1.03 – Công văn số 884/TCDN-DNCQ ngày 28 tháng 5 năm 2015).

Năm 2017, căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp Trường hoạt động đào tạo 18 ngành, nghề trình độ cao đẳng; 16 ngành, nghề trình độ Trung cấp theo giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được Tổng cục dạy nghề cấp (2.1.04 – Các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp)
Ý 2: Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo.
Năm 2011, Trường biên soạn, ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo (2.1.05 – Danh sách chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra). Các điều kiện để công nhận tốt nghiệp được kịp thời cập nhật theo Thông tư 01/2014/BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (2.1.06 – Thông báo điều kiện dự thi, xét công nhận tốt nghiệp).

Năm 2017, Trường hoạt động theo Luật giáo dục nghề nghiệp. Các chương trình đào tạo đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường đều có chuẩn đầu ra (2.1.07 – Chuẩn đầu ra 2017).
Ý 3: chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo được công bố công khai để người học và xã hội biết.
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo được công bố trên Website của Trường (2.1.08 –lttc.edu.vn/congkhaigiaoduc) theo năm học, Chương trình đào tạo được in ấn phát hành hàng năm trong niên giám các trình độ đào tạo (2.1.09 –Niên giám). 








Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.01 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.02: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường xây dựng quy chế tuyển sinh theo quy định.
Trường đã xây dựng quy chế tuyển sinh dựa trên cơ sở quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTB&XH ban hành nhằm phục vụ công tác tuyển sinh (2.2.01– Đề án tuyển sinh). Phương thức và tiêu chí tuyển sinh được cụ thể hóa trong kế hoạch và thông báo tuyển sinh của trường hàng năm, (2.2.02 – Thông báo tuyển sinh).
Ý 2: Trường ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
Hàng năm trường có phổ biến quy chế tuyển sinh rộng rãi (2.2.01 – Đề án tuyển sinh) và cụ thể hoá theo quy định tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTB&XH. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM tổ chức hoạt động tuyển sinh theo hình thức xét tuyển và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tuyển sinh của Trường.










Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.02 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.03: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định.
Hàng năm sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTB&XH thông báo chỉ tiêu đào tạo (2.3.01- Thông báo xác định chỉ tiêu tuyển sinh), Trường đã thành lập hội đồng tuyển sinh (2.3.02 - Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh), Ban thư ký hội đồng tuyển sinh (2.3.03 - Quyết định Ban thư ký hội đồng tuyển sinh), ban hành hướng dẫn tuyển sinh và tổ chức họp HĐTS để triển khai thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh (2.3.04 - Kế hoạch tuyển sinh) và thông báo tuyển sinh (2.2.02 – Thông báo tuyển sinh). Trường thực hiện đúng chỉ tiêu, không tuyển quá mức quy định.
Ý 2: Hằng năm, trường thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định.
Trong 3 năm qua Trường áp dụng hai phương thức xét tuyển: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia, phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập Trung học phổ thông và kết quả học tập Trung học cơ sở đối với các bậc đào tạo Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề (2.3.05  – Hồ sơ đăng ký xét tuyển).
Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao cũng như Quy chế tuyển sinh và hướng dẫn tuyển sinh theo từng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTB&XH, Trường đã thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc để triển khai công tác tuyển sinh đúng quy trình và quy định. Hội đồng tuyển sinh đã xây dựng các thông tin về tuyển sinh đối với từng bậc, hệ: Hình thức tuyển sinh, đối tượng, vùng tuyển, chỉ tiêu, thủ tục đăng ký và thời gian nộp hồ sơ. Toàn bộ thông tin tuyển sinh được công bố rộng rãi, rõ ràng thể hiện bằng văn bản, trên tờ rơi, trên website www.lttc.edu.vn, trên các báo chí, trên cổng thông tin tuyển sinh cũng như được đưa vào tài liệu “Những điều cần biết về tuyển sinh” của Bộ GD&ĐT hằng năm, phổ biến tại các bảng thông báo trong khuôn viên trường. Kết quả tuyển sinh và danh sách trúng tuyển nhập học (2.3.06 – Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển), phương án xét tuyển được Hội đồng tuyển sinh quyết định và thông báo công khai tại trường, trên website, trong các báo cáo cho cơ quan quản lý trường về số lượng đăng ký, số lượng dự tuyển, số lượng trúng tuyển, điểm trúng tuyển, số lượng nhập học. Trường đã báo cáo kết quả công tác tuyển sinh cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTB&XH đúng quy định biểu mẫu và thời gian (2.3.07 – Báo cáo kết quả tuyển sinh). Hằng năm kết thúc công tác tuyển sinh nhà trường dựa trên số lượng thí sinh trúng tuyển nhập học ra quyết định danh sách lớp (2.3.08 – Quyết định phân lớp).
Ý 3: Hằng năm, thực hiện công tác tuyển sinh đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
Quy trình tuyển sinh được thực hiện đúng kế hoạch, việc rà soát đối chiếu được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, công bằng, khách quan. Chính vì vậy, trong suốt những năm qua không xảy ra sai sót, nhầm lẫn hay khiếu kiện về kết quả tuyển sinh (2.3.09 – Biên bản thanh kiểm tra công tác tuyển sinh).
Mặc dù các thông tin về tuyển sinh của trường rất chi tiết, cụ thể, rõ ràng, đầy đủ nhưng kết quả tuyển sinh trong 3 năm qua chưa đạt được như mong muốn. Một trong những nguyên nhân chưa đạt được số lượng tuyển sinh là phạm vi khu vực tuyên truyền về tuyển sinh của trường hẹp và số lượt tuyên truyền ít, bộ phận tuyển sinh quá thụ động trong công tác, chưa đề xuất được các giải pháp để thu hút thí sinh. Ngoài ra, lượng thí sinh ảo trong các đợt xét tuyển quá lớn, thời gian xét tuyển kéo dài, lệ thuộc vào tuyển sinh của các trường Đại học. Số liệu tuyển sinh hàng năm được nâng cao, gần như hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra, với số liệu thống kê cụ thể như sau:

	Tổng số thí sinh trúng tuyển nhập học
	Tăng giảm 3 năm  (tỷ lệ % tăng giảm)

	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	

	906
	3362
	3881
	Tăng 571 (tăng 14,71%)









Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.03 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.04: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
Mô tả
Ý 1: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
Nhiều năm qua trường có 03 phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học: Phương thức chính quy, phương thức liên thông và phương thức vừa làm vừa học. Số liệu tổng hợp nhu cầu của người học (2.4.01 - Báo cáo tổng hợp nhu cầu của người học về phương thức tổ chức đào tạo). Năm 2015,  trường đào tạo liên thông theo Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thực hiện tuyển sinh từ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề lên cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề. Hợp tác liên kết với Trường Đại học SPKT TP.HCM đào tạo phương thức vừa làm vừa học trình độ từ cao đẳng lên đại học (2.4.02 – Văn bản 03 phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu người học), năm 2015 trường đã có khóa đầu tiên hệ đào tạo Đại học vừa làm vừa học (2.4.03 – Thông báo hình thức tổ chức, ngành/nghề, trình độ, số lượng tuyển sinh).
Nhà trường xác định ngành nghề đào tạo dựa trên nhu cầu của địa phương nên hàng năm kết quả tuyển sinh của nhà trường đối với mỗi phương thức đào tạo đều đạt trên 80% người học có nhu cầu, qua đó cho thấy các phương thức đào tạo và ngành nghề đào tạo của nhà trường phù hợp với nhu cầu người học ( ......- Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2015, 2016)
Để thu thập tình hình SV tốt nghiệp có việc  phù hợp với phương thức đào tạo, trường đã tiến hành các đợt khảo sát (2.4.04 - Phiếu khảo sát sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm (ở TT-QHDN). Số liệu năm 2014, trong số 926 SV tốt nghiệp được khảo sát có có 727 SV tìm được việc làm từ 1 đến 6 tháng đạt 78,51% và số tìm thấy việc làm từ 7 đến 12 tháng đạt 11,66%. Như vậy, con số trên cho thấy hơn 90,17% HSSV tốt nghiệp sau 1 năm có việc làm.

Trong 5 năm qua Trường đã khảo sát doanh nghiệp về chất lượng SV tốt nghiệp. Theo số liệu thống kê, số doanh nghiệp được hỏi thỏa mãn với chất lượng đào tạo qua các tiêu chí được đánh giá là tốt là: tư cách đạo đức 89,3%, kiến thức chuyên môn 81,1%, tinh thần học tập cầu tiến 64,3%, tính năng động, sáng tạo trong công việc 60,71%, khả năng tiếp cận nhanh với công việc 67,9%. Hầu hết các đơn vị sử dụng SV tốt nghiệp cho rằng năng lực tổ chức và điều hành công việc của SV tốt nghiệp đạt yêu cầu, trong đó trên 39,3% đánh giá tốt. Tỷ lệ SV đáp ứng yêu cầu của công việc 89,3%.

Nhằm tìm hiểu sâu, cụ thể hơn, Trường đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học với các doanh nghiệp để từ đó xây dựng các định hướng, chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng cho yêu cầu của doanh nghiệp, xây dựng mối liên kết đào tạo giữa Trường với doanh nghiệp.

Sinh viên năm cuối được Trường giới thiệu về các công ty, doanh nghiệp để thực tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tế và tìm kiếm cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Ngoài ra phòng CTCT-HSSV phối hợp với các khoa liên hệ với các công ty, doanh nghiệp để thực hiện các chương trình tham quan thực tế... tạo nguồn động lực trong học tập.











Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.04 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.05: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học.
     Căn cứ vào chương trình khung của Bộ LĐTB&XH, Bộ GDĐT Nhà trường đã biên soạn và ra các quyết định ban hành các chương trình đào tạo của Trường
 Trường có đủ các quyết định ban hành chương trình (2.5.01 - Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành, nghề) và Chương trình của các ngành, nghề đã được đào tạo  (2.5.02 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề); (2.5.03 - Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng).
    Từ năm 2005 đến nay, việc lập kế hoạch đào tạo cho các nghề và xây dựng tiến độ đào tạo cho từng khóa học theo từng học kỳ, năm học do phòng Tuyển sinh - Đào tạo phối hợp với các khoa thực hiện căn cứ vào đặc điểm của từng nghề và theo đúng quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (2.5.04 - Kế hoạch đào tạo trung cấp, cao đẳng năm học 2015-2016, 2016-2017 và 2017-2018;). 

Ý 2: Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập.
Chương trình đào tạo của các ngành, nghề đã được duyệt, trong đó qui định rõ về kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô-đun, môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất (2.5.02 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề); (2.5.03 - Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng).
     Trên cơ sở kế hoạch, tiến độ đã được phê duyệt và kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ của từng khoa (2.5.05– Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ), các khoa phân công giáo viên, xây dựng thời khóa biểu từng tuần, học kỳ cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất (2.5.06 - Thời khóa biểu từng học kỳ năm học).

Ý 3: Kế hoạch đào tạo chi tiết phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
Kế hoạch, tiến độ đào tạo được phòng Tuyển sinh-Đào tạo phối hợp với các Khoa chuyên môn xây dựng chi tiết phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo,   và đúng quy định (2.5.02 - Chương trình đào tạo các ngành,nghề; 2.5.03 - Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng; 2.5.04 - Kế hoạch đào tạo Trung cấp, cao đẳng năm học 2015-2016, 2016-2017 và 2017-2018;).







Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.05 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.06: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
Mô tả
Ý 1: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
Nhà trường luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo. Để xây dựng, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, Hiệu trưởng đã ra quyết định ban hành các quy định, quy chế đào tạo (2.6.01 – Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 2.6.02 – Quyết định ban hành quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 2.6.03 – Quyết định ban hành quy chế đào tạo trong dạy nghề hệ chính quy). Thành lập Tổ Thanh tra-Pháp chế để tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bảo đảm thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả (2.6.04 – Quyết định thành lập Tổ thanh tra-Pháp chế).

Tổ thanh tra-Pháp chế giám sát việc thực hiện lên lớp của giáo viên đúng thời gian, đúng thời khóa biểu, đúng tiến độ và báo cáo cho Hội đồng thi đua trường hàng tháng (2.6.05 - Báo cáo tình hình vi phạm của CB-GV-NV). 

Các khoa chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát nội dung giảng dạy theo đúng lịch trình và nội dung quy định. Việc kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên được thực hiện định kỳ trong mỗi học kỳ bao gồm các nội dung: Kế hoạch giáo viên, giáo án, sổ tay giáo viên, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, sổ tay giáo viên chủ nhiệm (2.6.06 - Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện từng học kỳ của khoa; 2.6.07 - Hồ sơ giáo viên - Lịch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giáo viên …). 

Cuối mỗi học kỳ, năm học phòng Tuyển sinh-Đào tạo thực hiện tổng hợp kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm, làm báo cáo sơ kết, tổng kết để rà soát và đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo, từ đó đặt ra phương hướng hành động phù hợp cho giai đoạn tiếp theo (2.6.06 – Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm; 2.6.08 – Các báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết hàng năm). 






Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.06 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.07: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả
Ý 1: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt.
Các hoạt động đào tạo của Trường đều được xây dựng, thực hiện có kế hoạch, tổ chức các hoạt động đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình đã được phê duyệt cụ thể đến từng phòng, khoa, trung tâm ; có kế hoạch đào tạo cụ thể chi tiết cho từng nghề, từng mô đun môn học. Các mô đun, môn học đang giảng dạy trong nhà trường đều tuân thủ theo chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt ban hành (2.5.01 - Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành, nghề, 2.5.02 Chương trình đào tạo các ngành, nghề; 2.5.03 - Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng; 2.5.04 - Kế hoạch đào tạo Trung cấp, cao đẳng năm học 2015-2016,2016-2017 và 2017-2018).
      Trường có hệ thống nhà xưởng, trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, thực hành thực tập của học sinh sinh viên. Vật tư phục vụ thực hành của học sinh, sinh viên luôn đáp ứng đầy đủ và kịp thời. 

Ý 2: Các hoạt động đào tạo có sự phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Trong quá trình xây dựng các chương trình đào tạo, Trường đã thực hiện tham khảo ý kiến các nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp bằng các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các doanh nghiệp để đảm bảo các chương trình đào tạo đáp ứng được các yêu cầu của thực tế sản xuất, của doanh nghiệp (2.7.01- Phiếu khảo sát ý kiến của doanh nghiệp)
Nhà trường luôn mở rộng và duy trì mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đào tạo (2.7.02 – Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên đề, ngày Hội việc làm). Hàng năm nhà trường đều có kế hoạch cho người học đi thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp (2.5.04 - Kế hoạch đào tạo Trung cấp, cao đẳng năm học 2015-2016,2016-2017 và 2017-2018; 2.7.03- Danh sách HSSV thực tập tại cơ sở sản xuất, doanh nghiệp; 2.7.04 - Hình ảnh HSSV thực hành, thực tập tại doanh nghiệp) 

         Khi doanh nghiệp có yêu cầu, Nhà trường xem xét và chủ động điều chỉnh tiến độ đưa HSSV đi thực tập tại doanh nghiệp. 
        Tổ chức cho HSSV tham quan tại cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong quá trình học tập (2.7.05 - Kế hoạch tham quan doanh nghiệp)  

       Sau mỗi đợt thực tập tại các doanh nghiệp, từng HSSV đều được nhận xét, đánh giá và xác nhận của các đơn vị thực tập (2.7.06- Phiếu thực tập tốt nghiệp). 

       Lấy ý kiến của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp sau mỗi khóa HSSV đến thực tập tốt nghiệp nhằm đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động; các ý kiến nhận xét của doanh nghiệp về quá trình thực tập của sinh viên, học sinh là một kênh thông tin quan trọng cho công tác đào tạo của Trường. 










Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.07 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.08: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
Mô tả
Ý 1: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn.
Trường đã triển khai và tổ chức quá trình đào tạo các ngành được phép đào tạo với tiêu chí đảm bảo đạt được các mục tiêu, nội dung chương trình; đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động xã hội. Trường đào tạo đa ngành, thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật nên có mục tiêu đào tạo chung là đào tạo các chuyên gia thực hành, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về lý thuyết và có khả năng thực hành cao trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, có trình độ ứng dụng tin học, sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động nghề. Chương trình đào tạo được xây dựng với yêu cầu tỷ lệ thực hành trên tổng số thời lượng của chương trình chiếm từ 50 – 60% đối với trình độ cao đẳng và từ 55 – 65% đối với trình độ trung cấp (2.5. 02 Chương trình đào tạo các ngành, nghề)
Chương trình của từng chuyên ngành đã bám sát theo mục tiêu, nội dung có sự điều chỉnh để đáp ứng việc phát triển các công nghệ mới. Trong các năm qua Trường đã bổ sung các học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng học và thuyết trình để hình thành kỹ năng mềm: viết báo cáo công tác, làm việc 

theo nhóm, nâng cao khả năng thuyết trình nhằm giúp ích cho các em khi ra trường làm việc tốt hơn (2.5.02 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề). 

Ý 2: Phương pháp đào tạo phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
Trường luôn đặt việc đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch hoạt động đào tạo từng học kỳ, năm học. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên đã tìm hiểu, nghiên cứu biện pháp thực hiện tốt hơn cho từng tiết giảng, từng chương. Số lượng giảng viên sử dụng bài giảng PowerPoint để giảng dạy đã tăng lên đáng kể. Hiện nay gần 90% GV đã tự trang bị laptop để thực hiện giảng dạy.
Chương trình đào tạo đã được điều chỉnh để phát triển các kỹ năng và tinh thần hợp tác cho sinh viên. Điều chỉnh chủ yếu là có 5% trên tổng số học phần chuyển sang làm tiểu luận, bài tập nhóm, bài tập lớn, hay đồ án. Người học thể hiện tinh thần hợp tác qua các bài tiểu luận chuyên đề để báo cáo kết quả tự học, tự nghiên cứu của mình và thuyết trình tại lớp theo đề tài hướng dẫn của giáo viên (2.5.02 - Chương trình đào tạo các ngành, nghề)

    Dựa vào quy định thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường (2.8.01– Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường), khoa tổ chức cho GV đăng ký tiết thao giảng, giáo viên được khuyến khích sử dụng các phương pháp dạy học giúp phát triển tư duy sáng tạo của người học (2.8.02- Lịch dự giảng của giáo viên; 2.6.07- Hồ sơ của giáo viên) và phân công GV khác dự giờ đánh giá các tiết giảng đã đăng ký. Sau tiết dự, khoa tổ chức đóng góp để rút kinh nghiệm chung cho tất cả GV. Kết quả đánh giá dự giờ từng học kỳ đều được khoa tổng kết và báo cáo về cho trường (2.6.06 – Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm). 












Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.08 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.09: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
Mô tả
Ý 1: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
Ngày nay khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực là một điều tất yếu, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong giáo dục - đào tạo công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong những năm gần đây và các trường đã đưa tin học vào giảng dạy, học tập. Trong đó có trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong những năm gần đây, nhà trường chú trọng vào đầu tư trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin như lắp máy chiếu, màn chiếu ở tất cả các phòng học lý thuyết và một số phòng thực hành (2.9.01 -  Bảng thống kê các phòng được lắp máy chiếu). Xem công nghệ thông tin như là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp dạy và học tại trường. Giúp người học dễ dàng tiếp thu những kiến thức của người dạy một cách sinh động, kích thích quá trình ham học hỏi của người học (2.9.02 – Bài giảng điện tử). Đối với công tác giảng dạy trường khuyến khích người dạy sử dụng bài giảng giáo án điện tử, nhằm sàng lọc đúc kết những kiến thức cơ bản giúp người học dễ tiếp thu. Đối với một số môn, giáo viên còn giao câu hỏi thảo luận cho người học chuẩn bị bài báo cáo bằng PowerPoint sau đó trình bày trước lớp (2.9.03 – Bài tập yêu cầu báo cáo bằng PowerPoint).

Từ năm 2015, nhà trường đã trang bị phần mềm quản lý đào tạo vào trong công tác quản lý của trường. Từ khi có phần mềm, công tác kiểm tra, giám sát, tra cứu thông tin và quản lý được thuận lợi hơn rất nhiều (2.9.04 – Hình ảnh phần mềm quản lý đào tạo). 







Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.09 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.
Hằng năm, nhà trường căn cứ nhiệm vụ chính trị, chương trình đào tạo, nhà trường ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong đó có công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học (2.10.01 - Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị). Để công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học đảm bảo được chính xác, công bằng, nhà trường có thông báo về một số quy định và chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, giờ giấc làm việc (2.10.02- Thông báo về một số quy định và chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, giờ giấc làm việc số 1555/TB-LTT ngày 21/10/2014).
Nhà trường luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học. Để xây dựng, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Tổ Thanh tra - Pháp chế để tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bảo đảm thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả (2.6.04 – Quyết định thành lập Tổ thanh tra-Pháp chế)
Trên cơ sở các văn văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh, kiểm tra nội bộ của cơ quan chủ quản cấp trên và kế hoạch đào tạo các bậc, khóa học. Hằng năm Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch công tác thanh, kiểm tra nội bộ của nhà trường nhằm kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục (2.10. 03 - Kế hoạch công tác thanh tra nội bộ) 

Đầu mỗi học kỳ, năm học phòng Tuyển sinh - Đào tạo phối hợp với các đơn vị xây dựng và ban hành kế hoạch đào tạo theo từng năm học cụ thể (2.5.04 – Kế hoạch đào tạo Trung cấp, Cao đẳng). Các khoa căn cứ kế hoạch đào tạo của Nhà trường, xếp thời khóa biểu cho học kỳ, năm học đó (2.5.06 – Thời khóa biểu). Trong quá trình thực hiện phòng Tuyển sinh - Đào tạo theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo thông qua kế hoạch giảng dạy giáo viên, hồ sơ lên lớp đảm bảo việc thực hiện đúng yêu cầu về nội dung (2.10.04 – Kế hoạch giảng dạy của giáo viên). 
Hằng năm, Nhà trường Ban hành Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức Thao giảng cấp khoa và Hội giảng cấp trường áp dụng theo từng học kỳ, năm học khác nhau. Đồng thời Ban hành thông báo về tiến độ các khoa thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện (Hồ sơ giảng dạy của giáo viên như: Giáo án, bài giảng, dụng cụ giảng dạy….) và thao giảng cấp khoa (2.8.01- Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường). Đặc biệt, Nhà trường tham gia kiểm tra định kỳ, đột xuất  nhằm đánh giá chất lượng dạy và học tại trường (2.10.05– Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ chuyên môn, do khoa xây dựng).

Ngoài ra, việc kiểm tra công tác đào tạo được thực hiện bởi Phòng Tuyển sinh - Đào tạo và Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Hàng năm các đơn vị đều phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động mà nội dung chủ yếu là kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo chất lượng đào tạo (2.10.06 – Kế hoạch về công tác ra đề, coi chấm thi). 
Ý 2: Hằng năm, trường tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
Hằng năm, Nhà trường tổ chức kiểm tra, giám sát được thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khách quan và chính xác, thực hiện đúng quy chế, quy định hiện hành. 

Nhà trường đã phân công cho Tổ thanh tra - Pháp chế giám sát việc thực hiện lên lớp của giáo viên đúng thời gian, đúng thời khóa biểu, đúng tiến độ và báo cáo cho Hội đồng thi đua trường hằng tháng (2.6.05 - Báo cáo tình hình vi phạm của CB-GV-NV). 

Các khoa chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát nội dung giảng dạy theo đúng kế hoạch và nội dung quy định. Việc kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên được thực hiện định kỳ trong mỗi học kỳ bao gồm các nội dung: Kế hoạch giáo viên, giáo án, sổ tay giáo viên, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, sổ tay giáo viên chủ nhiệm (2.6.06 – Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện từng học kỳ của khoa; 2.6.07. - Hồ sơ giáo viên - Lịch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giáo viên …). 

Phòng Tuyển sinh-Đào tạo có trách nhiệm thực hiện tổng hợp kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên của từng học kỳ, cả năm và làm báo cáo sơ kết, tổng kết để rà soát và đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo, từ đó đặt ra phương hướng nhiệm vụ, hành động phù hợp cho giai đoạn tiếp (2.6.08. – Các báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết hàng năm). 

Công tác thanh, kiểm tra nội bộ các hoạt động của nhà trường đã được thực hiện theo đúng kế hoạch và có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (2.10.07- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra nội bộ) (2.10.08  - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học)






Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.10 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.
Để có cơ sở tham mưu cho lãnh đạo về nội dung, biện pháp trong việc quản, lý, điều chỉnh và tổ chức các hoạt động dạy và học tại trường. 

Phòng Tuyển sinh – Đào tạo xây dựng thông báo về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện và thao giảng cấp khoa theo từng học kỳ, năm học cụ thể. Căn cứ vào thông báo, các khoa đảm bảo công tác kiểm tra,  rà soát, đánh giá và lập báo cáo về kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện nộp về phòng Tuyển sinh – Đào tạo tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu (2.6.06 – Báo cáo kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện từng học kỳ của khoa). 

Cuối mỗi một học kỳ theo năm học, các đơn vị có liên quan báo cáo kết quả kiểm tra giám sát, đánh giá các hoạt động liên quan đến đào tạo như: Đánh giá chất lượng HSSV, chất lượng giáo viên, kiểm tra phòng học chuyên môn, thiết bị phục vụ đào tạo... (2.6.08 – Báo cáo tổng kết hoạt động dạy và học).

Việc kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Vì vậy yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và báo cáo đúng thời gian tiến độ (2.11.01– Báo cáo tình hình thực hiện kỷ cương nề nếp và quy định của Nhà trường).

Để làm được những điều trên, các đơn vị phòng khoa, trung tâm phải thực hiện công tác báo cáo tùy đặc thù của đơn vị.  Công tác báo cáo phải thực hiện theo từng học kỳ, năm học, đảm bảo tính kịp thời nhanh chóng để nhà trường nắm bắt và điều chỉnh các hoạt động dạy và học nếu cần thiết (2.11.02 – Báo cáo sĩ số học sinh sinh viên hằng tháng, Báo cáo công tác thực hiện hằng tháng; Báo cáo tổng kết công tác đào tạo).

Ý 2: Hằng năm, trường có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học.
Để hoàn thành nhiệm vụ năm học, nhiệm vụ trước mắt cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học, Nhà trường đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại trường như sau:

· Tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên tham gia các hoạt động của trường (2.11.03 – Kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào, chương trình, cuộc thi do Công đoàn, đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trưởng tổ chức).
· Tích cực vận động và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Nâng cao chất lượng đội ngũ còn được thể hiện ở nhận thức của giáo viên về chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng của bộ môn mình giảng dạy (2.7.02 – Kế hoạch tổ chức hội thảo, Hội thao cấp trường)
Trong năm học này cần tập trung đổi mới việc giảng dạy và kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng năng bộ môn, kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng và rèn luyện khả năng tự học đồng thời phát huy tính tích cực sáng tạo của học sinh (2.8.01 - Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường; 2.10.05– Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ chuyên môn, do khoa xây dựng).

· Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT trong giảng dạy là nhiệm vụ thường xuyên của đội ngũ giáo viên.

· Thực hiện đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học được xác định là khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Việc đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của BGH, tổ trưởng chuyên môn về việc thực hiện nhiệm vụ dạy học của giáo viên.

+ Tích cực kiểm tra việc thực hiện nội dung giảng dạy, ra đề, coi thi và chấm thi.

+ Tăng cường tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho giáo viên và học sinh sinh viên trường.
· Ngoài ra, đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là điều khá quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học. Từng bước trang bị những phòng học đạt chuẩn chất lượng cao, thân thiện và đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Ý 3: Hằng năm, trường kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
Căn cứ kết quả báo cáo công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học của tổ Thanh tra – Pháp chế hằng tháng, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời kế hoạch giảng dạy (2.11.04 - Nội dung biên bản họp giao ban hàng tháng...) và đã khắc phục được những tồn tại của hoạt động dạy và học.
Hằng năm, Nhà trường đã cho rà soát, sửa chữa những thiết bị, cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học. Trong năm học 2017 – 2018, nhà trường chỉ đạo phòng Tuyển sinh – Đào tạo, Tổ Thanh tra – Pháp chế, phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học tại trường. Công tác dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn tăng từ 1 lần/ năm học, lên 2 lần/ năm học (2.8.01 - Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường); (2.10.05- Kế hoạch dự giờ và kiểm tra hồ sơ chuyên môn, do khoa xây dựng)


Tăng cường tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho giáo viên và học sinh sinh viên trường.


Khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy. 





Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.11 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
Đối với bậc cao đẳng, dựa trên quy chế của Bộ (Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006, số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007, số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007), Trường đã ban hành các quy chế đào tạo theo các bậc đào tạo khác nhau (2.12.01- Quy định Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh: số 1267/QĐ-LTT ngày 29/9/2016, số 1780/QĐ-LTT ngày 21/11/2014, Quy định Đào tạo nghề tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, số 1268/QĐ-LTT ngày 29/9/2016, số 1465/QĐ-LTT ngày 11/9/2015), riêng bậc đào tạo TCCN, nhà Trường áp dụng trực tiếp Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Từ năm 2015, Trường thực hiện đào tạo nghề theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH
, hiện tại khóa này chưa tốt nghiệp. Trong đó có thể hiện cách tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập của người học, tổ chức thi, xét tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ ...
Trên cơ sở Quy chế đào tạo, nhà trường ban hành các quy định về hình thức thi học kỳ (2.12.02 - Hình thức thi, ra đề thi học kỳ), thi tốt nghiệp (2.12.03 - Quyết định thành lập hội đồng thi tốt nghiệp), xét tốt nghiệp (2.12.04 - Quyết định thành lập hội đồng xét tốt nghiệp), rèn luyện (2.12.05- Quy định tính điểm rèn luyện), cấp phát văn bằng, chứng chỉ (2.12.06 - Quyết định cấp bằng, chứng chỉ)

Năm 2017 các trường cao đẳng hoạt động theo luật giáo dục nghề nghiệp nên nhà trường cũng đã ban hành quy chế đào tạo (2.12.07 - Quyết định ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp và cao đẳng 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017), trong đó có các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, đánh giá kết quả rèn luyện (2.12.08 - Quy chế rèn luyện HSSV).






Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.12 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả
Ý 1: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Hằng năm Trường đã thực hiện tốt công tác thống kê để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo, trong đó có thống kê về người tốt nghiệp. Các số liệu thống kê về tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập của người học đã được Trường đưa vào trong báo cáo sơ kết học kỳ 1 (2.6.08 - Báo cáo sơ kết học kỳ 1), báo cáo tổng kết năm học (2.6.08- Báo tổng kết năm học) cho Sở GD&ĐT, báo cáo thống kê cơ sở dữ liệu năm học cho Bộ GD&ĐT (2.13.01 - Báo cáo thống kê cơ sở dữ liệu năm học cho Bộ GD&ĐT) và báo cáo công khai giáo dục hằng năm (2.13.02 - Báo cáo công khai giáo dục hàng năm) cũng như công bố trên website tại địa chỉ lttc.edu.vn/Công khai giáo dục (2.13.03 - Công bố số liệu hàng năm về người tốt nghiệp trên trang web của trường (ltt.edu.vn/Đào tạo/tra cứu văn bằng).
Trong quá trình người học đi thực tập tốt nghiệp tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất. Nơi tiếp nhập HSSV có nhận xét tay nghề vào bảng điểm đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp (2.7.06 - Phiếu thực tập tốt nghiệp). Trên cơ sở đó, GVCN/CVHT họp lớp nhắc nhở, đánh giá quá trình thực tập tốt nghiệp của người học, là cơ sở đánh giá quá trình học tập tại trường. Trường thực hiện việc lấy ý kiến của doanh nghiệp về tay nghề của người học (2.13.04 - Các thống kê khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về kiến thức, tay nghề của sinh viên tốt nghiệp), thực hiện các hội thảo giữa nhà trường với doanh nghiệp, cựu học sinh sinh viên đã tốt nghiệp (2.13.05 - Kế hoạch hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp, cựu học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp).

Trường luôn quan tâm tìm hiểu, tổ chức thu thập thông tin số liệu tình trạng việc làm của HSSV đã tốt nghiệp. Trường đã bố trí bộ phận theo dõi và giới thiệu việc làm đối với HSSV tốt nghiệp: trước đây là phòng Quản lý HSSV, năm 2010 giao cho Trung tâm TVTL&GTVL, năm 2013 Trung tâm sát nhập vào Phòng TTGD-CTSV, năm 2015 giao cho phòng Tuyển sinh – Đào tạo. Hiện tại đã thành lập Trung tâm quan hệ doanh nghiệp nhằm liên kết với doanh nghiệp để tìm việc làm phù hợp cho sinh viên cũng như cung ứng nguồn lao động cho doanh nghiệp. Hằng năm, Trường đều xây dựng kế hoạch để tìm hiểu, thu thập thông tin số liệu về việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp (2.13.06 - Kế hoạch thu thập thông tin số liệu về việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp) và tổ chức khảo sát thông tin việc làm vào dịp Lễ tốt nghiệp khóa học bằng phiếu khảo sát (2.4.04 - Phiếu điều tra khảo sát thu thập thông tin về việc làm của người tốt nghiệp).
Hằng năm, giao cho phòng Tuyển sinh – Đào tạo xây dựng kế hoạch đánh giá toàn diện quá trình tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình đảm bảo nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Mỗi năm nhà Trường tổ chức ít nhất 1 hội thảo với các doanh nghiệp và 02 đợt khảo sát cựu HSSV để thu thập ý kiến phản hồi.









Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.13 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
Mô tả
Ý 1: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
Trường đã tổ chức, thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp theo đúng quy chế đào tạo (2.12.01 - Quy chế đào tạo cho từng bậc, hệ đào tạo cao đẳng tại trường: Quy định Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, số 1267/QĐ-LTT ngày 29/9/2016, số 1780/QĐ-LTT ngày 21/11/2014, Quy định Đào tạo nghề tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, số 1268/QĐ-LTT ngày 29/9/2016, số 1465/QĐ-LTT ngày 11/9/2015). Theo quy định, điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ và thi giữa kỳ được công bố ngay sau khi có điểm và trước khi kết thúc học phần. Trước kỳ thi 3 tuần, dựa trên điểm số cũng như thời gian dự lớp, GV xét điều kiện được dự thi, HSSV xem danh sách dự thi, lịch thi, phòng thi trên trang cá nhân của mình. Khi có điểm thi kết thúc học phần, phòng Khảo thí & ĐBCL nhập điểm thi vào phần mềm quản lý đào tạo, phòng Tuyển sinh - Đào tạo tính tổng kết học phần, sau đó GV in 2 bản, nộp khoa lưu 1 bản và gửi cho phòng TS-ĐT 1 bản (2.14.01 - Bảng điểm học phần). Phòng Tuyển sinh - Đào tạo tính tổng kết học kỳ/năm học (2.14.02 - Bảng tổng kết học kỳ, năm học), GVCN-CVHT công bố cho lớp biết đồng thời cùng HSSV đánh giá rèn luyện học kỳ, năm học (2.14.03 - Phiếu chấm điểm rèn luyện), cũng như xét khen thưởng, học bổng. Phòng Công tác chính trị - HSSV trình Hiệu trưởng ký Quyết định khen thưởng, học bổng và làm thống kê kết quả rèn luyện học kỳ/năm học (2.14.04 - Thống kê kết quả rèn luyện học kỳ, năm học). 

Nhà trường sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo đáp ứng việc tra cứu điểm trực tuyến của HSSV, sinh viên xem chi tiết kết quả học tập cả học kỳ, năm học, toàn khóa trên trang cá nhân sv.lttc.edu.vn và có quyền yêu cầu phòng TS-ĐT cấp phát bảng điểm cá nhân theo mẫu đơn (2.14.05 - Mẫu đề nghị cấp phát bảng điểm cho HSSV). Ngoài việc lưu giữ kết quả học tập của HSSV bằng tập tin excel (2.14.06 - Hệ thống tập tin điện tử lưu trữ kết quả học tập trên máy tính) và hệ thống phần mềm quản lý đào tạo, thuận tiện cho việc tra cứu kết quả học tập khi có yêu cầu, nhà trường còn lưu bằng hệ thống sổ sách (2.14.07 - Sổ sách lưu trữ điểm). Khi HSSV có thắc mắc, Phòng Khảo thí & ĐBCL giải quyết các vấn đề về lịch thi, kết quả thi, phúc khảo bài thi. Phòng TS-ĐT tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến điểm quá trình, tổng kết và Phòng CTCT-HSSV tiếp nhận giải quyết các vấn đề liên quan đến rèn luyện khen thưởng, học bổng.
Ý 2: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
Việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ được tiến hành đúng theo quy định (2.14.08 - Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng chứng chỉ). Hiện nay Trường thực hiện cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, gồm: bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp TCCN, Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh, chứng chỉ Giáo dục thể chất, chứng chỉ Tin học trình độ A, chứng chỉ tiếng Anh trình độ A, B. Toàn bộ phôi văn bằng, chứng chỉ cấp phát cho HSSV đều nhận từ Bộ GD&ĐT (2.14.09 - Bằng tốt nghiệp các bậc đào tạo, các chứng chỉ).

Trường đã thực hiện quản lý sổ cấp phát văn bằng tốt nghiệp đúng quy định (2.14.10 - Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy). Ngay sau khi Hội đồng ra quyết định, HSSV sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (2.14.11- Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) và được cấp bằng chính thức trong 30 ngày kế tiếp. Trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho HSSV và cấp bằng tại Phòng TS-ĐT. Bảng điểm toàn khóa cấp cùng lúc với bằng tốt nghiệp; Toàn bộ thông tin tốt nghiệp như lịch thi, điểm thi, quyết định công nhận, lịch phát bằng tốt nghiệp được công bố trên website Trường.

Sau khi ra Quyết định Tốt nghiệp (2.14.12 - Quyết định công nhận tốt nghiệp) và công bố kết quả đạt, đủ điều kiện cấp bằng, chứng chỉ. Nhà trường tiến hành in ấn văn bằng, chứng chỉ đúng và đầy đủ thông tin theo quy định. Trước khi tổ chức in văn bằng, chứng chỉ, các thông tin của người học đã được gửi cho lớp để kiểm tra và xác nhận chính xác, nhờ đó đã hạn chế được các sai sót về thông tin trên văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp sai sót về quê quán và ngày tháng năm sinh do thay đổi hồ sơ được phát hiện kịp thời và in sai do lỗi máy in, Trường đã tiến hành hủy văn bằng chứng chỉ bị hỏng, in lại và cấp phát cho người học đúng theo quy định (2.14.13 – Biên bản tiêu hủy phôi bằng). Ngoài ra, HSSV đã tốt nghiệp bị thất lạc văn bằng có thể đến trường đề nghị theo mẫu tại Phòng TS-ĐT (2.14.14 - Giấy đề nghị cấp bản sao từ sổ gốc) để được cấp lại bản sao từ sổ gốc (2.14.15 - Mẫu bằng tốt nghiệp (bản sao từ sổ gốc) các bản sao này được lưu vào sổ cấp bản sao từ sổ gốc (2.14.16 - Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp (bản sao từ sổ gốc).

Năm 2015, Bộ và Sở GD&ĐT thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra quá trình đào tạo, cấp phát văn bằng của nhà trường và đã kết luận thực hiện theo quy định ban hành (2.14.17 - Biên bản kết luận thanh tra).









Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.14 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ.
Đối với bậc cao đẳng, dựa trên quy chế của Bộ (Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006, số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007, số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007), Trường đã cụ thể ban hành các quy chế đào tạo theo các bậc đào tạo khác nhau (2.12.01- Quy định Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh: số 1780/QĐ-LTT ngày 21/11/2014, số 1267/QĐ-LTT ngày 29/9/2016, Quy định Đào tạo nghề tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, số 1268/QĐ-LTT ngày 29/9/2016, số 1465/QĐ-LTT ngày 11/9/2015), riêng bậc đào tạo TCCN, nhà Trường áp dụng trực tiếp Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Từ năm 2015, Trường thực hiện đào tạo nghề theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, hiện tại khóa này chưa tốt nghiệp.
Hằng năm, Trường có lập kế hoạch tiến độ đào tạo cho các khóa theo năm học (2.5.04 – Kế hoạch đào tạo Cao đẳng, Trung cấp), dựa vào kế hoạch chung của nhà trường, phòng tuyển sinh – Đào tạo rà soát lại và lập kế hoạch thi kiểm tra, tổng kết học kỳ, NH cho các khóa học (2.15.01 - Kế hoạch thi,  kiểm tra, tổng kết học kỳ, NH cho các khóa học (HKII 13-14, NH 14-15, NH 15-16, NH 16-17). Các khóa tốt nghiệp trong năm học nào đều có kế hoạch thi kiểm tra, tổng kết học kỳ, năm học, thi và xét tốt nghiệp (2.15.02 - Kế hoạch thi kiểm tra, tổng kết học kỳ, năm học, thi, xét tốt nghiệp của các bậc CĐ: 11 CĐ, 12 CĐ, 13 CĐ, 14 CĐ; TCCN: 12 TC, 13 TC, 14 TC, 15 TN, 15 TCT). Sau mỗi học kỳ, dựa theo kế hoạch thi, kiểm tra, phòng TS-ĐT đã tham mưu cho Nhà trường điều chỉnh một số nội dung phù hợp với tình hình thực tế như thời gian thi kết thúc học phần, thi phụ, tính tổng kết, ... 

Hằng năm, Trường rà soát, báo cáo việc thực hiện sử dụng phôi bằng, số lượng người học tốt nghiệp cho cấp trên (2.15.03 - Công văn đề nghị cấp phôi bằng). Việc thay đổi quy định về cấp bằng, chứng chỉ cũng được trường áp dụng, tiến hành hủy phôi bằng theo mẫu cũ, phôi bằng bị hư hỏng do in ấn (2.14.13 - Biên bản hủy phôi bằng).
Ý 2: Hằng năm, trường kịp thời điều chỉnh các quy định.
Dựa trên việc rà soát nêu trên, phòng Tuyển sinh – Đào tạo có báo cáo kết quả công tác rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ qua các buổi họp Hội đồng xét tốt nghiệp để rút kinh nghiệm, điều chỉnh cho năm học sau, khóa tốt nghiệp sau.

Các Quyết định, thông báo về thi, xét tốt nghiệp, thành phần Hội đồng xét điều kiện dự thi, xét, công nhận tốt nghiệp được cập nhật theo tình hình nhân sự thực tế của Trường (2.15.04 - Các quyết định bổ sung, thay đổi thành viên hội đồng tốt nghiệp (13TC, 12 CĐ). Học sinh – Sinh viên được công nhận đủ điều kiện dự thi, công nhận tốt nghiệp được bổ sung theo quy chế đào tạo (2.15.05 - Quyết định và danh sách công nhận đủ điều kiện dự thi, công nhận tốt nghiệp bổ sung). Điều kiện công nhận tốt nghiệp thay đổi theo chuẩn đầu ra của Trường và quy định của Bộ GD (2.1.06 - Thông báo điều kiện công nhận TN của TCCN, CĐ) theo từng năm. Đồng thời, Trường cũng tạo điều kiện cho các em còn nợ học phí được kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp, gia hạn thời gian nộp bản sao văn bằng tốt nghiệp (2.15.06 - Quyết định đủ ĐKDT TN văn hóa, Thông báo gia hạn thời gian nộp BS bằng THPT).






Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.15 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường có hướng dẫn thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đào tạo, dạy nghề của Trường, Nhà trường đã được giao chỉ tiêu đào tạo liên thông các cấp trình độ nằm trong chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh hằng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (2.1.02 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đạo tạo, dạy nghề). Trường đã được Bộ phê duyệt cho phép tuyển sinh, đào tạo 6 chương trình liên thông cao đẳng từ năm học 2007 - 2008 bao gồm các chuyên ngành CNKT Điện tử, CNKT Điện, CNKT Cơ khí, CNKT Ô tô, Công nghệ Thông tin chuyên ngành Công nghệ Phần mềm và chuyên ngành Mạng máy tính. Việc liên thông dọc giữa Trung cấp với Cao đẳng đã rút ngắn thời gian đào tạo chỉ còn 1,5 năm nhờ sử dụng các môn học đã học ở bậc học thấp hơn cho khối kiến thức đại cương và chuyên nghiệp (2.1.03 – Công văn số 884/TCDN-DNCQ ngày 28 tháng 5 năm 2015); 2.5.03 - Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng các chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khi, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Công nghệ Phần mềm, Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Mạng máy tính).

Ý 2: Trường có tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
Hàng năm, trường đều báo cáo công tác tuyển sinh theo công văn và theo đúng mẫu của Bộ GD&ĐT và Tổng cục Dạy nghề, có số liệu tuyển sinh cụ thể của năm báo cáo và dự kiến số lượng tuyển sinh năm sau. Trong báo cáo, bao gồm đầy đủ các thông tin về nghề dự kiến tuyển liên thông và số lượng tuyển sinh (2.3.07 - Báo cáo tuyển sinh; 2.5.04 - Kế hoạch đào tạo các nghề của trường; Tiến độ đào tạo theo từng học kì, năm học)
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng đều được phổ biến rộng rãi cho giáo viên, HSSV, phụ huynh được biết để thực hiện và được công bố trên website tại địa chỉ www.lttc.edu.vn (2.2.02 - Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM; 2.3.06 - Danh sách HSSV trúng tuyển liên thông; 2.3.08 – Quyết định thành lập lớp đào tạo liên thông; 2.14.02- Bảng điểm điểm tổng kết học kỳ/ năm học/khóa học của hệ liên thông các khóa đào tạo; 2.14.12 -  Quyết định tốt nghiệp và danh sách sinh viên liên thông tốt nghiệp).

Từ năm 2015, căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Trường tiếp tục thực hiện tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề lên cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và hợp tác liên thông với Trường Đại học SPKT TP.HCM (2.16.01- Hợp đồng hợp tác triển khai thực hiện đào tạo liên thông với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM).
Năm 2017 










Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.16 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 2.17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả.
Mô tả
Ý 1: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo.
Công tác lưu trữ cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng được nhà trường triển khai thực hiện hiệu quả (2.14.07 - Sổ sách, hồ sơ lưu trữ kết quả học tập; 2.14.01 - Bảng điểm các học phần của các khóa). Nhiệm vụ này giao cho phòng chức năng và khoa phối hợp thực hiện, đảm bảo thống nhất về dữ liệu, lưu trữ an toàn, chính xác, có thể kiểm tra đối chiếu khi cần thiết (2.17.01 - Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lưu trữ kết quả học tập cho người học và qui định của Hiệu trưởng về quản lý giảng dạy và học tập).
 Các hoạt động này được thực hiện đúng theo quy định quản lý về hệ thống sổ sách, quản lý kết quả học tập, quản lý bài thi,… của HSSV.

Ý 2: Trường tổ chức quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo hiệu quả.
Hệ thống sổ sách lưu giữ được tổ chức và sắp xếp khoa học, đảm bảo an toàn và sử dụng hiệu quả. Hệ thống cơ sở dữ liệu đào tạo lưu trữ giao cho từng đơn vị thực hiện theo chức năng nhiệm vụ. Phòng TS-ĐT thực hiện lưu trữ bảng tổng kết học phần; tổng kết học tập học kỳ, năm học, toàn khóa (2.14.06 - Tập tin excel về bảng điểm tổng kết học phần, kết quả học tập học kỳ, năm học theo lớp, bảng tổng kết kết quả học tập toàn khóa; 2.17. 02 – QĐ xét được học tiếp, tạm ngừng học, buộc thôi học hàng năm). Hồ sơ công nhận tốt nghiệp (2.17. 03 - Hồ sơ công nhận kết quả tốt nghiệp cho HSSV các lớp); sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ (2.17.04 – Báo cáo về tình hình, số liệu việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 2.14. 10 – Sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ). Phòng KT&ĐBCL thực hiện lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thi học phần (2.17.05 - Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thi kết thúc học phần); thi tốt nghiệp; hồ sơ chấm phúc khảo bài thi học phần, thi tốt nghiệp (2.17.06 - Hồ sơ về công tác chấm phúc khảo các bài thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp; 2.17.07 - Phiếu nộp bài thi tốt nghiệp có chữ ký của HSSV); đề thi đã sử dụng (2.17.08 - Các đề thi đã sử dụng; 2.17.09 - Bài thi sau khi ráp phách).

Ngoài các loại sổ sách, hồ sơ trên bản giấy được lưu trữ đúng theo quy định, Trường đã thực hiện phần mềm đào tạo qua hệ thống mạng nội bộ phục vụ cho công tác lưu trữ, quản lý và sử dụng trong hệ thống đào tạo toàn trường (2.17.10 – Phần mềm PMT-EMS Education hệ thống quản lý giáo dục của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh).









Tự đánh giá tiêu chuẩn 2.17 đạt: 1 điểm.

3.2.3. Tiêu chí 3. Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
Đánh giá tổng quát tiêu chí 3:
Mở đầu 

Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên đáp ứng được yêu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và được đảm bảo quyền lợi theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ngành. Nhà trường có chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hỗ trợ cả về thời gian và kinh phí cho cán bộ đi học tập bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ.

Giảng viên của trường đảm bảo đạt chuẩn về trình độ đào tạo, nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng yêu cầu giảng dạy của trường và đảm bảo trên 50% giảng viên dạy được cả lý thuyết và thực hành.

 Giảng viên nhà trường tham gia tốt phong trào thi đua dạy tốt như hội giảng GV giỏi cấp trường và các cấp tỉnh, toàn quốc nhằm góp ý rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Đa số viên chức quản lý các phòng, khoa, tổ môn, đội ngũ quản lý được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và chuyên môn, lý luận chính trị. Nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ kế thừa.

* Những điểm mạnh: 

Đội ngũ giáo viên nhà trường đạt chuẩn về trình độ đào tạo, nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Đồng thời nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm cao trong giảng dạy, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt mục tiêu chất lượng do nhà trường qui định.

Cán bộ quản lí các phòng, khoa, tổ môn, đội ngũ quản lý được bồi dưỡng và không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý và chuyên môn, đáp ứng được nhiệm vụ được giao.

Ban giám hiệu nhà trường có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn tốt, khả năng điều hành, quản lý, tầm nhìn và hoạch định chiến lược cho sự phát triển của nhà trường. 

* Những tồn tại: 
Tỉ lệ giáo viên cơ hữu chưa đồng đều trong các khoa, tổ bộ môn.

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tuyển mới một số giáo viên có trình độ sau đại học ở một số khoa như: Công nghệ thông tin, du lịch kinh tế,... nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Tiêu chuẩn 3.01: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
· Việc tuyển dụng được thực hiện công khai và đúng theo quy định (3.1.01 - Kế hoạch tuyển dụng năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017). 

· Để phát triển đội ngũ GV-NV, Nhà trường có lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL-GV-NV (3.1.02 - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017)
· Ngoài ra Trường quản lý đội ngũ thông qua việc đánh giá hàng năm (3.1.03 - Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017).

Ý 2. Nội hàm 2: Văn bản quy định của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên về tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động.
Trường thực hiện các công tác về tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động... căn cứ theo các văn bản quy định của Ủy ban nhân dân TPHCM và Sở Giáo dục và đào tạo:

· Thông báo số 1576/TB-GDĐT-TC ngày 27/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tuyển dụng viên chức trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2015 – 2016.

· Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.
· Công văn số 1354/GDĐT-TC ngày 09/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch tuyển dụng viên chức trực thuộc Sở năm học 2016 – 2017.
· Kế hoạch số 1603/KH-GDĐT-TC ngày 25/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm học 2016 – 2017.

· Kế hoạch số 1857/KH-GDĐT-TC ngày 29/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm học 2017 – 2018.

· Công văn số 1767/GDĐT-TC ngày 10/7/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học theo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức từ năm 2012.

· Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

· Công văn số 1206/GDĐT-TC ngày 25/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ.





Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.01 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.02: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
· Trường đã chủ trương xây dựng đội ngũ CBQL-GV-NV có chất lượng, có trách nhiệm, nhiệt tình công tác, được thể hiện trên các mặt: đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn; phương pháp giảng dạy và năng lực quản lý. Thực hiện chủ trương đó, Trường đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, quy trình công tác tuyển dụng (3.1.01 - Kế hoạch tuyển dụng năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017). Việc tuyển dụng VC của trường đều xuất phát từ nhu cầu của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm. Hằng năm Trường có kế hoạch tuyển dụng GV-NV dựa trên chỉ tiêu đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (3.2.01 - Quyết định phê duyệt chỉ tiêu biên chế).
· Trường đã xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL-GV-NV (3.1.02 - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017) để phát triển đội ngũ GV-NV, thành lập Hội đồng xét cử viên chức đi học sau đại học để đảm bảo quyền lợi cho người đi học (3.2.02 - Quyết định thành lập Hội đồng xét cử viên chức đi học sau đại học). Danh sách CBQL-GV-NV tham gia dự tuyển sau đại học được lập từ nhu cầu các đơn vị hằng năm (3.2.03 - Danh sách đề cử CB, VC đi học sau đại học). Trường đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định cụ thể về chế độ, chính sách và tạo điều kiện về thời gian cũng như hỗ trợ về tài chính cho đội ngũ CBQL-GV-NV được tham gia các hoạt động nâng cao nghiệp vụ chuyên môn (học Thạc sĩ, Tiến sĩ) ở trong và ngoài nước.

· Để thực hiện tốt công tác quản lý và nâng cao chất lượng giảng dạy đối với giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động, hàng năm nhà trường xây dựng Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động nhằm đánh giá chính xác các hoạt động của cá nhân (3.1.03 - Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017). Việc tổ chức đánh giá thực hiện theo năm học, trước khi tổ chức đánh giá, Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp gửi các văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình đánh giá để các đơn vị có cơ sở thực hiện (3.2.04 - Phiếu đánh giá, phân loại CB, VC, NLĐ). Các đơn vị căn cứ vào văn bản hướng dẫn và mẫu phiếu đánh giá để tiến hành phân loại và xếp loại.
Ý 2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan.
· Trường đã thông báo tuyển dụng và công khai các yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng cần tuyển, thời gian và nội dung thi tuyển rõ ràng (3.1.01 - Kế hoạch tuyển dụng năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017), được công khai trên website của trường (3.2.05_http://lttc.edu.vn) và các phương tiện truyền thông (3.2.06 - Thông báo tuyển dụng trên báo Người lao động).

· Các kế hoạch bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động được triển khai đến CB, GV, VN đầy đủ thông qua trang egov nội bộ của trường (3.2.07 – trang egov.lttc.edu.vn)     
Ý 3: thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.
Trường đã thực hiện chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy chế chi tiêu nội bộ (3.2.08 - Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ).   

Đánh giá 
- Điểm mạnh: Trường có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các quy định có liên quan đến công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ theo đúng quy trình, các tiêu chí rõ ràng, minh bạch.
- Những tồn tại: Việc tuyển dụng tập trung chủ yếu vào đối tượng có hộ khẩu tại Thành phố nên khó thu hút được đối tượng có trình độ cao.
Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
Tiếp tục đưa ra các giải pháp nhằm thu hút đối tượng có trình độ phù hợp.
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.02 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.03: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
Mô tả
Ý 1: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
· Hiện nay, Trường có 203 CB, GV, NV (04 tiến sỹ; 121 thạc sỹ, 76 đại học, 02 cao đẳng nghề) tham gia giảng dạy (3.3.01 - Danh sách phân công chuyên môn).
· Ngoài ra, trường còn ký hợp đồng thỉnh giảng với 26 GV để tham gia giảng dạy tại các khoa (3.3.02_Danh sách giáo viên thỉnh giảng), gồm:

+ Khoa KHCB: 


19 GV (06 Thạc sĩ; 13 Đại học); 

+ Khoa CN Điện – Điện tử:
02 GV (01 Thạc sĩ; 01 Đại học);

+ Khoa CN Động lực:

04 GV (02 Tiến sĩ; 01 Thạc sĩ; 01 Đại học);

+ Khoa CN Cơ khí:


01 GV (01 Thạc sĩ).

· Đội ngũ GV của trường và GV thỉnh giảng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành, nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy, nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề. Như vậy 100% GV đều đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 32 Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH.
Ý 2: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt các tiêu chuẩn hiện hành khác.
Tiêu chuẩn về Trình độ ngoại ngữ:

· Về trình độ ngoại ngữ, đa số GV của trường có trình độ ngoại ngữ căn bản, 75,86% GV có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên. Trong đó có 8,25% GV sử dụng tốt ngoại ngữ trong giao tiếp và đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy; mô tả được một số công việc cơ bản của ngành, nghề được phân công giảng dạy.

Tiêu chuẩn về Trình độ tin học:

· 100% GV biết sử dụng hoặc sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm chuyên dụng để thiết kế bài dạy và phục vụ cho giảng dạy cũng như cho NCKH. Hiện nay toàn trường có 67,98% GV giảng dạy có chứng chỉ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
Tiêu chuẩn về Trình độ nghiệp vụ sư phạm và thời gian tham gia giảng dạy:

·  Tháng 4/2015, Trường ký hợp đồng với Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ chí Minh mở lớp chứng chỉ nghiệp vụ dạy nghề tại trường cho GV còn thiếu chứng chỉ tham  gia lớp học. Hiện nay, đa số GV của trường tốt nghiệp trường sư phạm hoặc có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng. Đạt tỉ lệ 100%.









Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.03 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.04: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
Mô tả
Ý 1: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.
· Trường hiện có 363 CBQL-GV-NV-GV thỉnh giảng, trong đó: 44 CBQL (Ban Giám hiệu và trưởng phó phòng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc trường), 164 GV cơ hữu, 1 GV hợp đồng, 26 GV thỉnh giảng, 64 NV cơ hữu và 64 NV hợp đồng ngoài ngân sách (3.4.01 - Danh sách CB, GV, NV toàn trường). 
· Đội ngũ CBQL-GV-NV thực hiện hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định trong Quy chế làm việc của trường (3.4.02 - Quyết định ban hành quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM) và quy định về chế độ công tác giảng viên trường (3.4.03 - Quyết định ban hành Quy định chế độ công tác GV), nhằm đảm bảo cho việc phân công và thực hiện nhiệm vụ công tác được đồng bộ, chặt chẽ và khoa học theo đúng quy định góp phần cho sự phát triển chung của nhà trường.

Ý 2: Nhà giáo, cán bộ quản  lý, viên chức và người lao động không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường.
· Nhà trường ban hành quy định thi đua (3.4.03 - Quyết định ban hành Quy định thi đua) để quản lý, đánh giá, nhận xét đội ngũ CB, GV, NV khi vi phạm các quy chế, nội quy và quy định của trường.
· Hàng tháng, các đơn vị tổ chức họp xét thi đua, gửi kết quả bình xét thi đua (3.4.04 - Danh sách thi đua hàng tháng) về bộ phận thi đua tổng hợp, báo cáo thường trực Hội đồng thi đua để bình xét thi đua hàng tháng cho CB, GV, NV của trường (3.4.05 - Biên bản họp thường trực Hội đồng thi đua hàng tháng).
· Ngoài ra để thực hiện tốt công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn cụ thể nhà trường thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động  nhằm đánh giá chính xác các hoạt động của cá nhân đảm bảo nhà giáo, cán bộ quản  lý, viên chức và người lao động không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường (3.4.06 - Danh sách tổng hợp phân loại, đánh giá CB, VC, NLĐ).   
· Qua kết quả đánh giá, phân loại viên chức cho thấy tất cả thực hiện theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không vi phạm quy chế và nội quy, quy định của nhà trường.





Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.04 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.05: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi theo quy định.
Tính tại thời điểm hiện tại 30/102017, trường đang đào tạo gần 9980 sinh viên - học sinh trình độ TCN và CĐN (3.5.01 – Danh sách học sinh, sinh viên các lớp năm 2014; 2015; 2016; 2017). Số lượng giảng viên cơ hữu là 203 và số giảng viên hợp đồng thỉnh giảng là 26 (3.5.02 – Danh sách phân công chuyên môn), (3.5.03 – Danh sách giảng viên hợp đồng thỉnh giảng). Đội ngũ GV của nhà trường đảm bảo số lượng cho tất cả ngành đào tạo trong nhà trường. 

Căn cứ tình hình thực tế số lượng nghề đào tạo (3.5.04 - Kế hoạch đào tạo toàn khóa theo từng nghề) cũng như số lượng HSSV đang theo học, hàng năm nhà trường có kế hoạch tuyển dụng giáo viên đứng lớp đảm bảo đủ các môn học, mô-đun (3.5.05  Tiến độ đào tạo các năm 2014, 2015, 2016; 3.5.05 - Thời khóa biểu các năm 2014, 2015, 2016, 2017). 
Như vậy, đội ngũ giảng viên của nhà trường đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu để thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm, đảm bảo tất cả các môn học, mô-đun nghề có đủ số lượng giảng viên đứng lớp đáp ứng nhu cầu đào tạo 
Ý 2: số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định.
Để thực hiện công tác giảng dạy các môn học theo kế hoạch trên, các khoa chuyên môn lập kế hoạch giảng dạy cho mỗi giáo viên theo từng học kỳ, năm học của các năm (3.5.06 - Kế hoạch phân công chuên môn của đơn vị) 
Nhà trường đảm bảo tỷ lệ trung bình học sinh sinh viên/giáo viên < 20 theo quy định hiện hành. Căn cứ vào quy định của trường về số giờ tiêu chuẩn của giáo viên (3.5.07 - Quy định chế độ công tác giáo viên). 

Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch giảng dạy của giáo viên, đảm bảo qui định giáo viên có số giờ giảng dạy không vượt quá 1/2 số giờ tiêu chuẩn; giáo viên kiêm chức có số giờ giảng dạy không vượt quá 1/3 số giờ tiêu chuẩn (3.5.08 - Danh sách giáo viên, giảng viên dạy mỗi môn học – Tổng hợp vượt giờ năm 2014, 2015, 2016)
Ý 3: Trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.
Đội ngũ GV của trường và GV thỉnh giảng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành, nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy, nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề. Như vậy 100% GV đều đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 32 Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH.
Hiện trường có 203 giảng viên (04 tiến sỹ; 121 thạc sỹ, 76 đại học, 02 cao đẳng nghề), như vậy với tổng số 125 giảng viên có trình độ sau đại học, nhà trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.






Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.05 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.06: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo.
Trường hiện có 363 CBQL-GV-NV-GV thỉnh giảng, trong đó: 44 CBQL (Ban Giám hiệu và Trưởng, phó phòng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc trường). Từ năm học 2014 - 2015 Trường có 164 GV cơ hữu, 01 GV hợp đồng và 26 GV thỉnh giảng (3.6. 01-Danh sách CBQL-GV-NV-GV toàn trường) trực tiếp giảng dạy cho các 6 ngành trình độ cao đẳng, 8 ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp theo luật Giáo dục (3.6.02 – Quyết định chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ cao đẳng theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT; Công văn về xác nhận danh mục ngành đào tạo cấp IV trình độ TCCN đối với trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng), 11 nghề trình độ cao đẳng nghề, 11 nghề trình độ trung cấp nghề theo luật Dạy nghề (2.1.02 – Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề), 1 ngành Tiếng anh trình độ cao đẳng theo luật Giáo dục (3.6.03 -Quyết định về việc giao cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM đào tạo ngành Tiếng anh hệ chính quy) 18 ngành, nghề trình độ cao đẳng, 16 ngành, nghề trình độ trung cấp theo luật Giáo dục nghề nghiệp (2.1.04 – Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp).

Căn cứ vào chương trình đào tạo của các ngành, nghề, trong đó có kế hoạch đào tạo cho từng ngành, nghề, theo từng học kỳ, năm học (2.5.02 – Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường). Cùng với kế hoạch đào tạo các ngành, nghề trường tiến hành lập kế hoạch đào tạo cho từng khóa, bậc đào tạo chung cho toàn trường (2.5.04 - Kế hoạch đào tạo trung cấp, cao đẳng và đại học từ năm học 2014 – 2015 đến 2016 – 2017). Ban Giám hiệu phê duyệt các chương trình, kế hoạch đào tạo, 100% giáo viên thực hiện đầy đủ các nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt và ban hành theo đúng tiến độ.
Ý 2: Nhà giáo thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
Khi các chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo chính thức được phê duyệt ban hành. Được các đơn vị trong toàn trường tiếp nhận, triển khai và thực hiện. Đối với GV giảng dạy phải tuân theo các yêu cầu về quy định lên lớp như: phải đủ giáo án đã được khoa hoặc tổ bộ môn thông qua, giáo trình, mô hình học cụ đã được thực hiện tốt (2.6. 07 - Giáo án GV); giáo viên đã thực hiện nghiêm túc các biểu mẫu qui định như: theo tiết học GV phải thực hiện đầy đủ các thông tin trong Sổ lên lớp, Sổ đầu bài (3.6.04 – Sổ lên lớp, Sổ đầu bài), song song đó, GV còn phải lưu trữ các kết quả đánh giá, kết quả học tập của học sinh – sinh viên vào Sổ tay GV, Sổ tay GVCN (2.6.07 - Sổ tay GV, Sổ tay GVCN). Bám sát theo kế hoạch đào tạo, kế hoạch theo học kỳ, năm học, giáo án, GV phải lên lịch giảng dạy cụ thể cho từng học phần, lớp học mà GV phụ trách (2.10. 04-Lịch giảng dạy của GV).
Theo qui định của trường đối với GV kế hoạch giảng dạy là quy định bắt buộc, vì thế toàn thể giáo viên tham gia giảng dạy tại trường luôn thực hiện theo đúng với thời khóa biểu do phòng Tuyển sinh - Đào tạo và các khoa lập (2.5.06 -Thời khóa biểu các năm học 2014 – 2015 đến 2016 – 2017). Các giáo viên nghỉ đều chủ động bố trí người dạy thay hay dạy bù trong học kỳ đó. Các ngày nghỉ do yêu cầu của trường đều được dạy bù ngay trên tiến độ hoặc ở tuần dự phòng (3.6.05- Sổ đầu bài, Phiếu báo dạy bù của GV)
Việc kiểm tra công tác giảng dạy của GV do khoa thực hiện phối hợp với phòng Tuyển sinh - Đào tạo trên cơ sở đối chiếu giữa sổ lên lớp, sổ đầu bài, kế hoạch đào tạo, sổ tay GV, lịch giảng dạy và phiếu báo dạy bù. Hàng năm, khoa và tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất giờ lên lớp của giáo viên xem có đúng kế hoạch, đủ hồ sơ giảng dạy, phù hợp chuyên môn (2.8.01 – Quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra chuyên môn; (3.6.06 - Phiếu dự giờ, Biên bản họp góp ý, phiếu kiểm tra chuyên môn hàng năm).





Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.06 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.07: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
Mô tả
Ý 1: Trường có chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
· Việc nâng cao trình độ chuyên môn – nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy của nhà giáo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Công tác này là nhiệm vụ của giáo viên và cũng là quyền lợi. Để tạo điều kiện và khuyến khích nhà giáo học tập, tự bồi dưỡng, nhà trường đã ban hành các chính sách, biện pháp khuyến khích về tài chính được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm (3.2.08 - Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ) cũng như các chính sách, biện pháp miễn giảm khối lượng công tác trong thời gian nhà giáo học tập được quy định trong chế độ công tác giảng viên hàng năm (3.4.03 - Quyết định ban hành Quy định chế độ công tác GV)
; quy đổi luận văn tốt nghiệp thành số tiết NCKH.

· Có chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích nhà giáo nghiên cứu học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy, quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của trường hàng năm.
Ý 2: Trường có thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
· Từ năm 2014 đến nay nhà trường đã hỗ trợ kinh phí khuyến khích nhà giáo nghiên cứu học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ khoảng tiền là:

+ Từ 10.000.000 – 20.000.000 triệu đồng cho giảng viên tham gia lớp Thạc sĩ, Tiến sĩ tự túc.

+ Từ 20.000.000 – 40.000.000 triệu đồng cho giảng viên tham gia lớp Thạc sĩ, Tiến sĩ được Sở duyệt cử tham gia lớp học; 

· Nhà trường đã miễm giảm 70 tiết/năm cho thời gian 2 năm đối với GV tham gia học Thạc sĩ, miễm giảm 120 tiết/năm cho thời gian tối đa 4 năm đối với GV tham gia nghiên cứu sinh. 

· Việc đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch chiến lược phát triển trường, được cụ thể hóa thông hoạt động đào tạo từng học kỳ, năm học (3.07.01 - Kế hoạch tổ chức hội giảng cấp khoa). Để tổ chức quá trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho GV, Năm 2015, Trường đã mời TS Trần Khánh Đức tập huấn kiến thức tổ chức giảng dạy theo định hướng tiếp cận CDIO (3.07.02 - Biên bản họp Hội đồng CDIO). 








Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.07 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.08: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.
Trong những năm qua, nhà trường luôn chú trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là tổ chức bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên. Hàng năm, căn cứ kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ của giáo viên (3.8.01_Kế hoạch học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ), lãnh đạo các đơn vị thực hiện tổng hợp và gửi phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp (3.8.02 - Danh sách CB, GV, NV tham gia các lớp bồi dưỡng)

Ý 2: Hằng năm, trường có triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo.

Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo được triển khai thực hiện theo kế hoạch (3.8.01 - Kế hoạch học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ) và công khai đến toàn thể đội ngũ GV trên trang web hành chính điện tử Egov của trường.






Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.08 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.09: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại doanh nghiệp để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả
Ý 1: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại doanh nghiệp để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
· Nhằm nâng cao kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất thực tế. Hàng năm trường có kế hoạch tổ chức cho đội ngũ giảng viên các khoa nghề của trường được tham gia học tập tại các đơn vị sử dụng lao động (3.9.01 – Kế hoạch, Quyết định  cử  nhà giáo đi thực tập tại đơn vị sử dụng lao động).
· Đội ngũ GV của trường được tham gia học tập, cập nhật kiến thức thực tế  tại các đơn vị sử dụng lao động trong các lĩnh vực: trực tiếp tham gia các dây truyền sản xuất, quản lý dịch vụ....theo đặc thù của ngành nghề thể hiện trong báo cáo tìm hiểu thực tế của cá nhân, đơn vị trong nhà trường (3.9.02 – Danh sách nhà giáo đi thực tập tại đơn vị sử dụng lao động).






Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.09 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.

Để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo, giúp công tác này đạt hiểu quả cao. Tháng 9 hàng năm, phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp thực hiện báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm và phương hướng nhiệm vụ năm học tới để đánh giá kết quả tình hình tham gia các khóa học của CB, GV, NV; trong năm có bao nhiêu lớp bồi dưỡng, tập huấn; những CB, GV, NV nào đã tham gia…. Từ đó   rút kinh nghiệm để thực hiện kế hoạch cho năm sau được tốt hơn (3.10.01 - Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm và phương hướng nhiệm vụ năm học mới).  
Cần nhận định: mỗi năm đã đào tạo được bao nhiêu, hiệu quả đào tạo?







Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.10 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao.
Mô tả
Ý 1: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.
· Ban Giám hiệu Trường gồm có một Hiệu trưởng và ba Phó Hiệu trưởng, tất cả đều tốt nghiệp Thạc sĩ và có trình độ Lý luận Chính trị từ trung cấp trở lên. Có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ quản lý, năng động trong công tác lãnh đạo các hoạt động của trường, có đủ sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ được giao, có lý lịch kê khai rõ ràng (3.11.01 - Danh sách trích ngang lý lịch Ban Giám hiệu). Được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm (3.11.02 - Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng). 

· Hiệu trưởng có trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học, đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; có thâm niên giảng dạy hơn 30 năm.

· Các Phó Hiệu trưởng là những cán bộ, giảng viên có cơ cấu tuổi đời hợp lý, kinh nghiệm và chuyên môn cao, đảm bảo tính kế thừa, đã từng thực hiện nhiều chức vụ quan trọng, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo Có trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy, có kinh nghiệm tham gia công tác giảng dạy từ năm 2001 đến nay.

Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng của trường có đủ năng lực và các tiêu chuẩn theo quy định

Ý 2: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao.
Ban Giám hiệu Trường đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo qui định của Nhà nước, Quy chế tổ chức và hoạt động (1.1.01 - Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh), Quy chế làm việc của trường (1.3.05 - Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM).
· Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của trường; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động chung của trường.

· Các Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý các hoạt động chuyên môn phù hợp với năng lực quản lý. 

· Ngoài ra, Nhà trường đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban giám hiệu nhằm giúp Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, phù hợp với chức trách quyền hạn (3.11.03 - Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban giám hiệu).
· Trong 3 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Giám hiệu, Trường đã đạt được danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc các năm học (3.11.04 - Quyết định công nhận tập thể lao động xuất sắc năm học 2014 – 2015, 2016 – 2017), đạt Cờ thi đua Ủy ban nhân dân Thành phố năm học 2016 – 2017 (3.11.05 - Quyết định tặng cờ thi đua năm học 2016 – 2017 cho các tập thể thuộc Sở GD&ĐT). Riêng cá nhân Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đạt được nhiều thành tích như chiến sĩ thi đua các cấp, nhiều bằng khen cấp Thủ tướng, cấp Bộ, cấp thành phố, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến nhiều năm liên tục (3.11.06 - Tờ trình; Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017).







Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.11 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
· Hiện nay Trường có 44 CBQL từ cấp tổ trực thuộc trường trở lên, trong đó có 03 trình độ tiến sỹ, 36 trình độ thạc sỹ, 04 trình độ đại học (3.12.01 - Danh sách trích ngang lý lịch đội ngũ CBQL)

·  Đội ngũ CBQL đều có năng lực quản lý, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao.

Ý 2: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. 

· Căn cứ theo quy mô đào tạo và tình hình thực tế tại trường. Trường có Quy định về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức, người lao động tại Trường (3.12.02 - Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức, người lao động tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM).

· Trên cơ sở thực hiện đúng theo quy trình, đội ngũ CBQL được bổ nhiệm qua việc lựa chọn, giới thiệu đúng nguyên tắc và dân chủ, đều có phầm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý và có tâm huyết với giáo dục, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, vị trí công tác và được đa số quần chúng bỏ phiếu tín nhiệm (3.12.03 - Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm)






Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.12 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
Mô tả
Ý 1: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ.
· Hiện nay Trường có 44 CBQL từ cấp tổ trực thuộc trường trở lên, trong đó có 03 trình độ tiến sỹ, 36 trình độ thạc sỹ, 04 trình độ đại học và 01 trình độ cao đẳng. 100% CBQL biết sử dụng hoặc sử dụng thành thạo máy vi tính và có chứng chỉ ngoại ngữ A trở lên (3.12.01 - Danh sách trích ngang lý lịch đội ngũ CBQL).
· Đội ngũ cán bộ quản lý của Trường có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ quản lý, có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, năng động trong công tác lãnh đạo, có đủ sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ được giao, có lý lịch kê khai rõ ràng (3.12.02 - Phiếu kê khai lý lịch CB, VC). Có quyết định bổ nhiệm CBQL (3.12.03 - Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý). 
Ý 2: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
· Đội ngũ cán bộ quản lý đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ theo:

+ Quy chế tổ chức và hoạt động (1.1.01 - Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh).

+ Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc (1.1.03 - Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh).

+ Quy chế làm việc của trường (1.3.05 - Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM). 

· Hàng năm trường thực hiện tổ chức phân loại, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý nhằm đánh giá chính xác các hoạt động của cán bộ quản  lý trong công tác được phân công đảm bảo thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao (3.12.04_Phiếu đánh giá, phân loại CBQL)






Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.13 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.14: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
Để phát triển đội ngũ, Trường có xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL (3.8.01 - Kế hoạch học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ). 
Ý 2: Hằng năm, trường có triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
· Thực hiện theo kế hoạch Nhà trường đã xây dựng, từ năm 2014 đến nay đội ngũ CBQL đều được tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (3.14.01_Quyết định cử viên chức tham gia tập huấn; bồi dưỡng).
· Ngoài ra Nhà trường đã cử hơn 72 CBQL, viên chức tham gia lớp Trung cấp Lý luận Chính trị để đạt chuẩn theo quy định (3.14.02 - Quyết định cử viên chức tham gia lớp Lý luận Chính trị).
· Cần nhận định: mỗi năm đã đào tạo được bao nhiêu, hiệu quả đào tạo?



· 



Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.14 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 3.15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
Mô tả
Ý 1: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng.
Trường có 128 viên chức, người lao động (VC, NLĐ) có tuổi đời trẻ, năng động, tinh thần trách nhiệm, hiện đang công tác tại 8 phòng chức năng, 4 trung tâm và 1 tổ trực thuộc.
Ý 2: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao.
· Hiện nay, trường có 128 VC, NLĐ là nhân viên các phòng chức năng, trong đó có: 03 Thạc sĩ; 61 Đại học; 16 Cao đẳng; 19 Trung cấp; 29 lao động phổ thông (3.15.01 - Danh sách trích ngang lý lịch đội ngũ VC, NLĐ). Được tuyển dụng và xét tuyển đúng theo các tiêu chuẩn của ngạch và phù hợp với vị trí tuyển dụng. Đa số có trình độ ngoại ngữ A, sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính, phục vụ tốt hoạt động của trường. 

· Đội ngũ VC, NLĐ được làm việc theo sự phân công, luôn hoàn thành tốt công việc được giao, phục vụ tốt cho công tác đào tạo của trường nhằm phát huy tối đa hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của đơn vị. Kết quả tổng kết thi đua cuối năm học, trên 97% cá nhân đạt lao động tiên tiến (3.15.02 - Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017). Đánh giá, phân loại VC, NLĐ đạt 100% hoàn thành nhiệm vụ trở lên (3.15.03 - Báo cáo tổng kết kết quả đánh giá, phân loại năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017).  
Ý 3: Đội ngũ viên chức, người lao động của trườngđược định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ.
· Thực hiện theo kế hoạch Nhà trường đã xây dựng, từ năm 2014 đến nay đội ngũ VC, NLĐ đã được tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bình quân mỗi năm khoảng 150 cá nhân. Kết quả học tập, bồi dưỡng sẽ được Nhà trường báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (3.15.04 - Báo cáo kết quả học tập bồi dưỡng).
·  Hằng năm, Hội đồng xét cử viên chức đi học sau đại học họp xét duyệt danh sách đăng ký học sau đại học quân khoảng 14 viên chức (3.14.02 - Biên bản họp Hội đồng xét cử viên chức đi học sau đại học). Khi viên chức trúng tuyển, Nhà trường sẽ lập công văn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định cử viên chức đi học sau đại học (3.14.03 - Quyết định cử viên chức đi học sau đại học).




· 
· 
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.15 đạt: 1 điểm.
3.2.4. Tiêu chí 4. Chương trình, giáo trình
Đánh giá tổng quát tiêu chí 4:
Mở đầu:
· Trong những năm qua, trường Cao đẳng Lý Tự trọng thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung nguồn lực để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chương trình dạy nghề của Trường theo đúng chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, phù hợp với sự phát triển và sự tiến bộ về khoa học công nghệ của các doanh nghiệp, của quốc gia và trên thế giới.

· Toàn bộ chương trình dạy nghề của Nhà trường đều có quyết định phê duyệt, ban hành, đảm bảo 100% chương trình dạy nghề được xây dựng, điều chỉnh theo chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Song song với việc xây dựng, chỉnh lý chương trình đào tạo, Nhà trường đã triển khai kế hoạch biên soạn giáo trình, bài giảng các môn học, môđun và tổ chức thẩm định, nghiệm thu toàn bộ các giáo trình môn học, môđun nghề do giáo viên các Khoa biên soạn.  Các giáo trình, bài giảng và tài liệu giảng dạy hiện có đã cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình dạy nghề, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.

* Những điểm mạnh: Trường có đầy đủ các chương trình dạy nghề cho các nghề theo giấy đăng ký hoạt động dạy nghề và các nghề đang đào tạo. Tất cả các chương trình của trường hiện đang đào tạo được xây dựng theo chương trình khung Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
Các chương trình đào tạo của trường có mục tiêu rõ ràng; có quy định cụ thể về chuẩn kiến thức, kỹ năng cần đạt được đối với người học; có quy định phương pháp, hình thức đào tạo và cách thức đánh giá kết quả học tập và được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; được cập nhật những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến.

· Trường có đầy đủ tất cả các quy định về xây dựng, biên soạn, chỉnh sửa, thẩm định chương trình; rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình, giáo trình; biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình. 

· Quá trình tổ chức xây dựng, điều chỉnh chương trình đều có sự tham gia của nhiều giáo viên, cán bộ trong và ngoài trường, các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp.

· Nhà trường có đủ sách chuyên môn, giáo trình, tài liệu cho các môn học mô đun đang đào tạo; có quy trình biên soạn, sử dụng giáo trình, bài giảng để các khoa chuyên môn chủ động thực hiện. Việc biên soạn giáo trình nội bộ của trường tuân thủ quy định đề ra.

· Các giáo trình và tài liệu giảng dạy đã cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình dạy nghề, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.

· Định kỳ hàng năm đã tổ chức khảo sát ý kiến của giáo viên và HSSV về chất lượng giáo trình và mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực của giáo trình.
* Những tồn tại: 
Việc huy động cán bộ ngoài trường, chuyên gia, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình chưa nhiều.

· Số lượng giáo trình do trường tự biên soạn đã qua thẩm định chưa nhiều; một số các giáo trình đã biên soạn và đang thử nghiệm giảng dạy chưa được tổ chức thẩm định. 
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
· Từ năm 2017-2018 Nhà trường sẽ mở rộng hơn nữa mối quan hệ với các doanh nghiệp, tổ chức lấy ý kiến nhận xét, góp ý về chương trình, giáo trình để bổ sung, chỉnh sửa một số chuẩn kiến thức, kỹ năng sát với thực tế sản xuất hơn nữa.

· Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình của các khoa chuyên môn, đảm bảo phần lớn các môn học, mô đun chính đều có giáo trình do nhà  trường biên soạn. Phấn đấu tất cả các môn học, mô đun đào tạo nghề cơ bản có đủ giáo trình do nhà trường biên soạn để giảng dạy. 
Tiêu chuẩn 4.01: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
Theo các Quyết định cấp phép mở ngành đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trường được phép đào tạo 6 ngành trình độ cao đẳng, 8 ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp và Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động dạy nghề, Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp của Tổng Cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trường được phép đào tạo 11 nghề trình độ Cao đẳng nghề, 11 nghề trình độ Trung cấp nghề, 18 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, 16 ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trong đó trường được phép tổ chức đào tạo liên thông lên trình cao đẳng nghề đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THCS sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề (3.6.02, 3.6.03 - Các Quyết định cấp phép mở ngành đào tạo; 2.1.02- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề; 2.1.04 - Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp).
Tổng cộng trường đang có tất cả 70 chương trình đào tạo và tất cả đều được biên soạn, thẩm định và ban hành theo đúng quy định  (2.5.01- Các Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường) và danh mục các ngành, nghề đào tạo của Bộ ban hành (4.1.01-Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, trung cấp). Tất cả các chương trình đào tạo đều có mục tiêu rõ ràng, xác định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng và hình thức đào tạo và có đủ các chương trình môn học, học phần chi tiết theo quy định (2.5.02 – Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường).







Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.01 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.02: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
Mô tả
Ý 1: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
Năm 2014 Trường hoạt động và đào tạo các ngành theo luật Giáo dục, đào tạo trình độ Cao đẳng với 6 ngành theo Quyết định số 134/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (3.6.02 – Quyết định chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ cao đẳng theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT), trình độ Trung cấp với 8 ngành theo Công văn số 2763/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (3.6.02- Công văn về xác nhận danh mục ngành đào tạo cấp IV trình độ TCCN đối với trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng).

Năm 2015 đến 2016 Trường hoạt động và đào tạo thêm các ngành, nghề theo luật giáo dục với ngành Tiếng anh theo Quyết định số 4926/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2016 (3.6.03-Quyết định về việc giao cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM đào tạo ngành Tiếng anh hệ chính quy), luật Dạy nghề với 11 nghề trình độ Cao đẳng nghề và 11 nghề trình độ Trung cấp nghề theo các Giấy chứng nhận 48/2014/CNĐKHĐ-TCDN ngày 17 tháng 11 năm 2014 (2.1.02 – Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề), Giấy chứng nhận 48a/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 21 tháng 4 năm 2015 (2.1.02- Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề), Giấy chứng nhận 48b/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 28 tháng 5 năm 2015 (2.1.02- Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề). Ngoài ra, Trường được Tổng Cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép trường tổ chức đào tạo trình độ Trung cấp nghề đối với đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THSC và liên thông lên trình độ Cao đẳng nghề sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề theo Công văn số 884/TCDN-DNCQ ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Tổng Cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp (2.1.03-Công văn 884/TCDN-DNCQ ngày 28 tháng 5 năm 2015 về việc tổ chức đào tạo liên thông).
Năm 2017, căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp Trường hoạt động và đào tạo theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 152/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 19 tháng 6 năm 2017 (2.1.04- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp) và Giấy chứng nhận số 152a/2017/GCNĐKBS-TCDN ngày 12 tháng 7 năm 2017 (2.1.04- Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp) với 18 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, 16 ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp của Tổng Cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Chương trình đào tạo của Trường được xây dựng theo Thông tư số 08/ 2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011; Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2011; Thông tư số 38/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 12 năm 2011; Thông tư số 09/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2015; Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017. Từ năm 2014 đến nay, hàng năm 100% chương trình đào tạo của Trường tổ chức xây dựng theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và được Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các ban chủ nhiệm hoặc tư vấn để lựa chọn chương trình đào tạo (4.2.01-Quyết định thành lập Ban xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp), thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (4.2.02-Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo), để có chương trình đào tạo hoàn chỉnh nhất đưa vào vận hành, hoạt động trong toàn trường, Hiệu trưởng đã triệu tập các thành viên có trong Hội đồng thẩm định, kiểm định họp bàn lựa chọn, thống nhất (4.2.03-Biên bản họp xét duyệt chương trình đào tạo) và cuối cùng Hiệu trưởng ra quyết định ban hành chương trình đào tạo áp dụng toàn trường (2.5.01-Quyết định ban hành chương trình đào tạo)






Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.02 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.03: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng.
Chương trình đào tạo của Trường đều được tổ chức xây dựng theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Do đó có đầy đủ mục tiêu đào tạo, trong đó bao gồm có cả mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể như chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt được của từng chương trình, từng trình độ tương ứng (2.5.02-Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường). Các chương trình đào tạo nhà trường xây dựng đều có Hội đồng lựa chọn, thẩm định, nghiệm thu (4.2.01-Quyết định thành lập Ban xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp) và ban hành trước khi đưa vào áp dụng, vận hành trong toàn trường, thành viên của từng Hội đồng là giáo viên từ các khoa và có sự tham gia của các chuyên gia thuộc các lĩnh vực đào tạo các ngành, nghề tương ứng của trường bạn (4.2.02- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu, thẩm định chương trình đào tạo)

Ý 2: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp.
Chương trình đào tạo của trường thể hiện đầy đủ về các khối kiến thức theo quy định như kiến thức kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức chính trị, đạo đức, thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh, thái độ cần đạt được của người học khi tốt nghiệp (2.5.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo; 2.5.02- Chương trình đào tạo). 
Ý 3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo.
Ngay từ khi triển khai việc biên soạn chương trình đào tạo, nhà trường đã nghiên cứu và chú trọng đến chương trình khung, chương trình đào tạo của Bộ ban hành. Nên chương trình đào tạo của nhà trường đạt chuẩn về phạm vi khối lượng kiến thức tối thiểu, tối đa, tỷ lệ lý thuyết, thực hành. Cũng như cấu trúc chương trình đảm bảo đầy đủ nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo theo chương trình khung của các Bộ ban hành (2.5.02-Chương trình đào tạo các ngành, nghề).
Ý 4: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
Trong cùng một ngành, nghề nhưng trình độ đào tạo khác nhau thì mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ cũng khác nhau. Nên chương trình học phần, mô đun, môn học chi tiết của từng chuyên ngành, ngành, nghề trong chương trình đào tạo đều quy định cụ thể phương pháp và hình thức đánh giá kết quả học tập như: các kiến thức cơ bản, cách thức kiểm tra đánh giá lý thuyết hay thực hành; hình thức thi trắc nghiệm hay tự luận, nội dung và phương pháp đánh giá v.v. (2.5.02- Chương trình đào tạo các ngành, nghề; 4.3.01 - Chương trình học phần chi tiết).






Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.03 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.04: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả
Ý 1: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp.
Việc xây dựng chương trình đào tạo các ngành, nghề đã thực hiện đúng theo các quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. Nhà trường căn cứ năng lực của giáo viên trong toàn trường để thành lập các Ban chủ nhiệm biên soạn (4.2.01- Quyết định thành lập Ban xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp), Hội đồng nghiệm thu, thẩm định chương trình (4.2.02- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu, thẩm định chương trình đào tạo), thành viên Hội đồng ngoài sự tham gia của giáo viên nhà trường còn có sự tham gia của các chuyên gia thuộc các lĩnh vực đào tạo các ngành, nghề tương ứng của trường bạn. Quá trình xây dựng chương trình đào tạo có sự tham gia thẩm định của các trường bạn như trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (4.4.01- Biên bản thẩm định chương trình đào tạo của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Công nghệ TP.HCM). Bên cạnh đó, trong quá trình thẩm định, nghiệm thu cấp Quyết định, Giấy chứng nhận, Bộ, cán bộ quản lý cấp Bộ đã kiểm tra, đánh giá, thẩm định để đi đến quyết định nghiệm thu chương trình đào tạo, cấp Quyết định, Giấy chứng nhận là đã thể hiện một cách gián tiếp tham gia vào việc xây dựng chương trình đào tạo của trường (4.4.02-Quyết định mở ngành; 2.1.04 -Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp). Từ năm 2015, trường đã mời PGS TS Trần Khánh Đức hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO nhằm triển khai xây dựng thành trường Cao đẳng trọng điểm (4.4.03-Quyết định thành lập Hội đồng biên soạn, thẩm định chương trình CDIO).

Ý 2: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.
Trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo ngoài sự tham gia, đóng góp ý kiến tích cực của giáo viên toàn trường. Nhà trường còn thực hiện tham khảo ý kiến các nhà tuyển dụng lao động, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động và người đã tốt nghiệp bằng các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của học sinh sinh viên tại các doanh nghiệp (2.4.04 -Phiếu khảo sát học sinh sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp;Phiếu khảo sát năng lực của học sinh sinh viên tại các Doanh nghiệp). 
Nhận được sự tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng và phản biện tích cực nên chương trình đào tạo được nhận xét phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp, của đơn vị sử dụng lao động (4.4.04-Biên bản góp ý của các Doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động).
Trường đào tạo các ngành, nghề không thuộc khối ngành, nghề đặc thù. Vì thế chương trình đào tạo của trường không mang cấu trúc của các ngành, nghề đặc thù.







Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.04 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.05: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
Mô tả
Ý 1: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn của thị trường lao động.
Sự cạnh tranh chất lượng đào tạo ngày càng gay gắt, vì vậy cần phải đổi mới nội dung chương trình để học sinh sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của xã hội, của nhà tuyển dụng, cả về chuyên môn, đạo đức lẫn kỹ năng làm việc. Việc điều chỉnh chương trình đào tạo chủ yếu dựa trên các văn bản thay đổi chương trình khung của Bộ (2.5.02-Chương trình đào tạo các ngành nghề của trường). Ngoài ra Trường còn điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn của xã hội. 

Các năm qua Trường đã tổ chức các cuộc đối thoại giữa nhà trường với học sinh sinh viên (2.15.01-Kế hoạch Tổng kết học kỳ 2 của các năm học), đã thực hiện các điều tra, khảo sát ý kiến các nhà tuyển dụng về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp (2.4.04- Phiếu khảo sát học sinh sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp, Phiếu khảo sát năng lực của học sinh sinh viên tại các Doanh nghiệp), đã thu thập được thông tin khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố (4.5.01- Phiếu nhu cầu ngành nghề khác thu hút nhiều lao động thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015, xu hướng đến 2020) và đặc biệt là tổ chức các hội thảo giữa trường với các nhà tuyển dụng (4.5.02-Kế hoạch, Thông báo về việc tổ chức ngày hội việc làm) để thu thập các thông tin góp ý về nội dung chương trình đào tạo để nhà trường kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung vào chương trình đào tạo.
Thông qua những ý kiến, đóng góp của các nhà tuyển dụng, các vấn đề còn bất cập, chưa phù hợp đã được giáo viên và các bộ môn có ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra (2.5.02-Chương trình đào tạo các ngành của trường). Căn cứ vào các đề nghị thay đổi, điều chỉnh, bổ sung của các khoa (4.5.03-Các Tờ trình, đề nghị đổi môn học, học phần, số tín chỉ của các khoa), Hội đồng Khoa học – Đào tạo, Hội đồng thẩm định tiến hành nghiệm thu và trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành chương trình đào tạo (2.5.01-Các Quyết định ban hành chương trình đào tạo).

Ý 2: Chương trình đào tạo đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
Nhà trường đã tổ chức khảo sát, thu thập các ý kiến nhận xét đánh giá của các nhà tuyển dụng, người sử dụng lao động, cựu học sinh đã đi làm về chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo của trường. Thông qua phiếu khảo sát, những ý kiến, Hiệu trưởng đã chỉ đạo giáo viên và các bộ môn có ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịp thời trên cơ sở tham quan thực tế các nhà máy, xí nghiệp, Doanh nghiệp để từng bước hoàn thiện và ban hành chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, sự thay đổi của thị trường lao động (2.5.02-Chương trình đào tạo các ngành của trường). Chương trình bổ sung, điều chỉnh qua báo cáo kết quả đào tạo được đánh giá là đáp ứng nhu cầu, sự thay đổi của thị trường lao động (4.5.04-Bảng thống kê số liệu đạt được các phiếu khảo sát ).






Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.05 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.06: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
Khi tiến hành xây dựng chương trình đào tạo nhà trường bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác bằng cách so sánh tổng số giờ, đơn vị học trình, tín chỉ của hai trình độ đào tạo theo quy định (2.5.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo các bậc Cao đẳng, Trung cấp; 2.5.02 - chương trình đào tạo các ngành nghề của trường). Từ đó thiết lập tổng số giờ, đơn vị học trình, tín chỉ cần phải học bổ sung, học mới để đạt trình độ liên thông  (2.5.01, 2.5.02 - Quyết định ban hành và chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng).

Khi thiết kế Chương trình đào tạo, Trường có tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học như Đại học SPKT TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM (4.6.01- Chương trình đào tạo của các Trường ĐH: SPKT TP. HCM, Công nghiệp TP.HCM) nhờ đó mà học sinh sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp có thể liên thông lên Đại học cùng chuyên ngành mà không cần phải học các học phần bổ sung kiến thức. 

Mỗi chương trình đào tạo đều có quyết định ban hành, trong mỗi chương trình đào tạo có đính kèm chương trình chi tiết các mô đun, môn học (2.5.01, 2.5.02).
Từ năm 2015, 2016 nhà trường tiếp tục thực hiện tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng sau thời gian gián đoạn  2013, 2014 và có thực hiện liên kết với trường Đại học SPKT TP. HCM đào tạo bậc Đại học vừa học vừa làm tại Trường.








Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.06 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.07: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
Mô tả
Ý 1: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
Trường biên soạn, xây dựng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng từ khóa tuyển sinh Cao đẳng chuyên nghiệp năm 2013. Đếnnăm 2015, trường đã thực hiện điều chỉnh chương trình vào các năm 2011, 2012. Việc điều chỉnh chương trình đào tạo các chuyên ngành trong các năm trên chủ yếu dựa trên các quyết định thay đổi chương trình khung của Bộ giáo dục và đào tạo (3.6.02-Quyết định chuyển đổi tên ngành đào tạo trình độ cao đẳng theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT và Công văn về xác nhận danh mục ngành đào tạo cấp IV trình độ TCCN đối với trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng). Bên cạnh đó Trường còn dựa vào sự phát triển của cơ sở vật chất và năng lực đội ngũ giảng viên để rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung các học phần trong chương trình đào tạo đối với 13 chuyên ngành 
(2.5.02 - Chương trình Đào tạo Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 2016).
Quy trình thực hiện rà soát, bổ sung và điều chỉnh chương trình đào tạo được thực hiện như sau: sau mỗi học kỳ - năm học, căn cứ vào thực tế giảng dạy, khoa tổ chức thu thập ý kiến phản hồi từ các GV, tổ bộ môn, đề xuất các phần cần bổ sung, điều chỉnh, chủ yếu trong 2 nội dung chính là kế hoạch phân phối chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần. Những vấn đề còn bất cập, chưa phù hợp đã được các GV và các bộ môn có ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra (4.4.04 - Biên bản góp ý của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động). Căn cứ vào các đề nghị thay đổi, điều chỉnh, bổ sung của các khoa (4.5.03 - Các đề nghị thay đổi, điều chỉnh, bổ sung chương trình của các khoa), Trường thành lập Hội đồng tiến hành nghiệm thu (4.2.02 - Các Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu) và trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành. Đặc biệt Trường tổ chức tổng kết hoạt động hội đồng khoa học các năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 để làm cơ sở thực hiện đánh giá , cập nhật và điều chỉnh đối với chương trình đào tạo đã ban hành (4.7.01 - Báo cáo tổng kết 3 năm về hoạt động đào tạo và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020).

Trong năm 2017, Trường hoạt động và đào tạo theo luật Giáo dục nghề nghiệp. Trường thực hiện cập nhật , đánh giá và điều chỉnh 40 chương trình đào tạo Trung cấp, 38 chương trình đào tạo Cao đẳng theo đúng quy định tại Điều 9  Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH để đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp (2.5.02 - Chương trình Đào tạo Cao đẳng, Trung cấp khóa 2017; 4.7.02- Danh mục ngành, nghề đào tạo, biên soạn, chuyển đổi chương trình Giáo dục nghề nghiệp).
Hiện nay, toàn bộ chương trình đào tạo trình độ trung cấp/cao đẳng (bao nhiêu/bao nhiêu chương trình?) đã đánh giá, cập nhật và điều chỉnh theo TT 03…. Để đăng ký HĐGDNN





Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.07 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.08: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
Mô tả
Ý 1: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo.
Trước khi sử dụng mỗi chương trình đào tạo đều có quyết định ban hành chương trình đào tạo lần đầu (2.5.01 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo khóa 2014, 2015, 2016, 2017).

Trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh đối với chương trình đào tạo đã ban hành lần đầu căn cứ vào thực tế quá trình áp dụng trong giảng dạy, phản hồi ý kiến của học sinh – sinh viên và giáo viên. 
Ngoài ra, Trường  thông qua ý kiến khảo sát từ các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp (2.13.04 - Các thống kê khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp), các hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp (2.13.05 - Kế hoạch hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp, cựu học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp), tổ chức cho giáo viên tham quan các nhà máy, doanh nghiệp (4.8.01 - Kế hoạch đi tham quan các doanh nghiệp) thu thập thông tin, cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến các ngành nghề đào tạo làm cơ sở để chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo.

Thực tế trên cơ sở chương trình đào tạo khóa 2013, căn cứ vào nội dung đã cập nhật, bổ sung, điều chỉnh  Trường có quyết định và ban hành chương trình đào tạo cho khóa 2014, 2015, 2016, 2017 (2.5.01 - Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành, nghề ) 
đồng thời được áp dụng trong giảng dạy và được cập nhật, bổ sung kiến thức mới ít nhất ba năm một lần.
Ý 2: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
Trong thực hiện chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo ngoài thông tin phản hồi từ các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp (2.13.04 - Các thống kê khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp), hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp (2.13.05 - Kế hoạch hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp, cựu học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp), tổ chức cho giáo viên tham quan thực tế tại các nhà máy, doanh nghiệp (4.8.01 - Kế hoạch đi tham quan các doanh nghiệp) là nguồn tham khảo nhằm cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo. Trường còn tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài (4.8.02 - Các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài) nhằm tăng sự cạnh tranh về chất lượng đào tạo trong tình hình có nhiều trường đào tạo nghề và đa ngành nghề như hiện nay.







Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.08 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.09: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
Mô tả
Ý 1: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học.
Chương trình đào được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ tạo (2.5.02- Chương trình đào tạo). Trường tổ chức, thực hiện đào tạo liên thông theo chương trình đào tạo liên thông đã được phê duyệt (2.5.03 - Chương trình đào tạo liên thông). Khi xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ bậc Trung cấp lên Cao đẳng các mô đun, tín chỉ, môn học được miễn học được thể hiện ở biên bản họp xây dựng chương trình (4.9.01 - Biên bản họp về xây dựng chương trình liên thông Cao đẳng), trong nội dung chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng được ban hành theo quyết định (2.5.01 - Quyết định ban hành Chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng chuyên nghiệp 2015, 2016; liên thông Cao đẳng 2017).
Trước mỗi khóa đào tạo, Trường thực hiện phổ biến quy chế đào tạo trong đó có quy định các mô đun, tín chỉ, môn học được miễn học, miễn thi được in ấn, phát hành cùng các quy chế, nội quy khác trong sổ tay giáo dục định hướng (2.12.01 - Quy chế  đào tạo Nghề, Cao đẳng,Trung cấp; 4.9.02- Sổ tay giáo dục định hướng). 

Ý 2: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
Từ năm 2015, 2016 nhà trường tiếp tục thực hiện tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng sau thời gian gián đoạn  2013, 2014. Sinh viên thuộc đối tượng tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng có thời gian đào tạo một năm rưỡi áp dụng chung Quy chế đào tạo với sinh viên thuộc đối tượng tuyển sinh Trung học phổ thông có thời gian đào tạo ba năm (2.12.01 - Quy chế  đào tạo Nghề, Cao đẳng,Trung cấp; 4.9.02- Sổ tay giáo dục định hướng).
Các Quy chế, quy định đào tạo đều có Quyết định ban hành (4.9.03- Các Quyết định ban hành Quy chế  đào tạo Nghề, Cao đẳng,Trung cấp). Từ năm học 2015-2016 đến nay, Trường áp dụng điều 4, Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 (Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 hết hiệu lực từ ngày 23/10/2015) cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh của các trình độ đào tạo kể cả trình độ đào tạo liên thông cao đẳng. 

Trường căn cứ vào chứng từ và đơn của người học kiểm tra, đối chiếu theo quy định hiện hành, phê duyệt việc miễn học, miễn thi môn học cho học sinh, sinh viên (4.9.03 – Đơn xin miễn học, miễn thi môn học được phê duyệt) 





Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.09 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
Hiện nay trường có 35 chương trình đào tạo hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề; 35 chương trình đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề. Các học phần, môn học giảng dạy đều có đủ giáo trình chính trong quá trình giảng dạy và đã được thẩm định qua Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình và phù hợp với danh sách các chương trình đào tạo theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (4.10.01 – Danh mục giáo trình các học phần, môn học của các nghề; 4.10.02 – Bản in các giáo trình; 2.5.01- Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề; 2.5.02 – Chương trình đào tạo theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp)
Theo các Quyết định cấp phép mở ngành đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trường được phép đào tạo 6 ngành trình độ cao đẳng, 8 ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp và Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động dạy nghề, Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp của Tổng Cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trường được phép đào tạo 11 nghề trình độ Cao đẳng nghề, 11 nghề trình độ Trung cấp nghề, 18 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, 16 ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trong đó trường được phép tổ chức đào tạo liên thông lên trình cao đẳng nghề đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THCS sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề
Cần nhận định theo 2 ý dưới đây:

- 100% giáo trình của các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo sơ cấp được xây dựng, lựa chọn đúng theo quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH.
- 100% giáo trình của các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng được xây dựng, lựa chọn đúng theo quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH.






Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.10 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
Mô tả
Ý 1: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
Các học phần trong chương trình đào tạo khi đưa vào giảng dạy đều có đủ đề cương chi tiết bằng bản in và tập tin máy tính được quản lý tại các khoa và phòng TS-ĐT. Đề cương chi tiết đã nêu rõ được mục tiêu, nội dung, phương pháp, số tiết, phân bố chương trình, tài liệu chính giảng dạy, tài liệu tham khảo, kế hoạch giảng dạy và được thông báo cho HSSV trong buổi học đầu tiên.

Cùng với việc xây dựng đề cương chi tiết của các học phần, dựa trên Quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐTBXH, Trường đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình và dành nguồn kinh phí cho công tác này. Việc xây dựng giáo trình xuất phát từ các tập bài giảng của GV, bám sát nội dung của đề cương chi tiết, được tập thể bộ môn xét duyệt và đề nghị khoa đưa vào sử dụng chung cho các GV cùng giảng dạy trong bộ môn. Sau khoảng thời gian đưa tập bài giảng vào sử dụng, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và đề nghị Trường nghiệm thu để trở thành giáo trình lưu hành nội bộ trong trường (4.10.01 – Danh mục giáo trình các học phần, môn học của các nghề; 4.10.02 – Bản in các giáo trình của các học phần, môn học; 4.11.01 – Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình)





Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.11 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo của trường đều 100% có giáo trình giảng dạy. Các giáo trình giảng dạy đã được hội đồng thẩm định nhà trường nhận xét, đánh giá đã cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong đề cương chi tiết của các học phần, môn học của chương trình đào tạo. (4.11. 01 -Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình; 4.12. 01 – Phiếu/biên bản đánh giá giáo trình của Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình; 4.12.02 – Quyết định phê duyệt và đưa vào sử dụng các giáo trình; 2.5.01 – Quyết định ban hành chương trình đào tạo; 4.3.01- Chương trình chi tiết các học phần, môn học, 4.10.02 – Bản in các giáo trình của các học phần, môn học)
Các giáo trình của trường được đưa ra đánh giá tại các buổi thảo luận chuyên môn và thông qua ở các khoa, tổ bộ môn về mức độ giáo trình cụ thể hoá được các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong chương trình dạy nghề tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. (...... - Bảng thống kê danh mục các giáo trình. ....  – Kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá của gv, cán bộ, người học về chất lượng giáo trình đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa; ......  - phiếu khảo sát-bảng tổng hợp kết quả khảo sát ; .......  - Báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch Và Báo cáo về việc sử dụng kết quả thu thập ý kiến)





Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.12 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
Mô tả
Ý 1: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
Các giáo trình và tài liệu giảng dạy đã cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh sinh viên sử dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực nhằm giúp học sinh sinh viên nắm vững các nội dung kiến thức và phát huy các kỹ năng trong học tập, đồng thời giúp giáo viên thay đổi nhận thức, tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy (2.5.01 – Quyết định ban hành chương trình đào tạo, 4.3.01- Chương trình chi tiết các học phần, môn học, 4.10.02 – Bản in các giáo trình của các học phần, môn học, 4.12.02 – Quyết định phê duyệt và đưa vào sử dụng các giáo trình;).
Định kỳ mỗi năm trường thu thập ý kiến nhận xét đánh giá của cán bộ, giáo viên, người học về mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực của giáo trình và có tổng kết rút kinh nghiệm. (.......- Thống kê danh mục giáo trình – .... - Kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá của gv, cán bộ, người học về mức độ tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực; ..... - phiếu khảo sát-bảng tổng hợp kết quả khảo sát ; .... - Báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch Và Báo cáo về việc sử dụng kết quả thu thập ý kiến).





Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.13 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.
Trường đã định kỳ lấy ý kiến nhận xét đánh giá của cán bộ, giáo viên, người học về chất lượng giáo trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể hoá về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình đào tạo. (4.14.01 - Báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch và kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình; 4.14.02 – Báo cáo về việc sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến của giáo trình)
Ý 2: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.
Thông qua mối liên hệ với các doanh nghiệp giáo viên các khoa, tổ bộ môn định kỳ hằng năm đều đến các công ty, xí nghiệp gửi các HSSV thực tập tốt nghiệp kết hợp lắng nghe sự góp ý xây dựng cho chương trình đào tạo, sao cho phù hợp thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời mời giáo viên các trường bạn, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình cho phù hợp. (4.14.03 – Kế hoạch tổ chức hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo; 4.14.04 – Biên bản hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường; 4.14.05 – Tham luận tham gia hội thảo với doanh nghiệp về chương trình đào tạo của trường;)

Ý 3: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.
Hoạt động khảo sát ý kiến của các bên liên quan về chất lượng giáo trình đào tạo là một công cụ đánh giá khách quan và hữu ích giúp công tác đảm bảo chất lượng giáo dục được tiến hành thuận lợi và đạt kết quả cao. Qui trình khảo sát ý kiến các bên liên quan về giáo trình đào tạo được thực hiện với các đối tượng giảng viên, sinh viên, cựu người học và nhà tuyển dụng. (4.14.06- Kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá chất lượng đào tạo hàng năm; 4.14.07. - Phiếu khảo sát hàng năm; 4.14.08 - Tổng hợp kết quả khảo sát hàng năm). 
Các kết quả và đóng góp ý kiến khảo sát của người tốt nghiệp giúp nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của trường






Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.14 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 4.15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
Để giáo trình ngày càng được hoàn thiện và đổi mới, chất lượng giáo trình được nâng cao, cập nhật được công nghệ kỹ thuật mới. Việc rà soát, cập nhật và biên soạn lại giáo trình được nhà trường quan tâm và thực hiện thường xuyên. (4.15.01–Kế hoạch về việc hướng dẫn tổ chức rà soát đánh giá, xây dựng, nghiệm thu, phê duyệt chương trình, giáo trình; 4.15.02 - Kế hoạch chỉnh sửa giáo trình). Từ năm 2013 đến nay, nhà trường đã thẩm định giáo trình cho tất cả các ngành nghề được đào tạo trong nhà trường và đã được đánh giá giáo trình có cập nhật thực tế và đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội (4.15.03 – Quyết định thành lập ban chỉ đạo chỉnh sửa giáo trình; 4.11.01 – Quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình; 4.12.01  - Biên bản thẩm định giáo trình ; 4.10.01 - Danh mục giáo trình đã được điều chỉnh, biên soạn lại, biên soạn mới).
Trong các năm qua Trường đã chú trọng đến việc mua sắm thêm giáo trình, học liệu, tài liệu tham khảo bổ sung cho thư viện nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và học tập các học phần. Hiện tại thư viện trường đảm bảo đủ các chủng loại giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo các chuyên ngành trong trường, phục vụ công tác giảng dạy - NCKH của CB-GV và học tập của HSSV. Đến năm 2015, số đầu sách là 5.468 với số lượng 23.468 quyển sách, trong đó có 1.826 đầu sách kỹ thuật tiếng Việt với 10.741 quyển sách. Để tăng cường đáp ứng nhu cầu của GV và HSSV, năm 2013 Trường đã liên kết với Công ty VDOC để xây dựng website thư viện số tại địa chỉ http://lytc.tailieu.vn/, với 973.929 tài liệu số ở tất cả các ngành, đã đáp ứng được cho việc học tập của HSSV (4.15.04 – Kế hoạch mua sắm sách, tài liệu tham khảo, giáo trình; 4.15.05 - Danh mục sách, tài liệu tham khảo, giáo trình cập nhật mới)








Tự đánh giá tiêu chuẩn 4.15 đạt: 1 điểm.
3.2.5. Tiêu chí 5. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Đánh giá tổng quát tiêu chí 5:
Mở đầu 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM có mặt bằng tổng thể với tổng diện tích là 50.646,6 m2 (Cơ sở 1 ở 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận tân Bình, Tp.HCM) trong đó: diện tích các hạng mục đã xây dựng là 26.623m2, diện tích cây xanh và không lưu là 24.023 m2. 

Trường có đầy đủ hệ thống các phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn và hệ thống các công trình phụ trợ đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu, rèn luyện thể chất của giáo viên và HSSV. 

Nhà trường luôn quan tâm đổi mới và đầu tư trang thiết bị có chất lượng cao để phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hầu hết máy móc, thiết bị đúng chủng loại, có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật và đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người vận hành, đáp ứng và phù hợp với các nghề mà nhà trường đang đào tạo. 

Hiện tại, nhà trường có đủ hệ thống kho tại chỗ để quản lý và bảo quản vật tư, dụng cụ thực hành cho công tác đào tạo của trường.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm đổi mới và đầu tư trang thiết bị có chất lượng cao để phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trang thiết bị, đồ dùng dạy học đúng chủng loại, có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật và đảm bảo sức khoẻ cho người vận hành, đáp ứng và phù hợp với các nghề mà nhà trường đang đào tạo. 

Nhà trường có quy định về quản lý, bảo quản, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng khoa học. Công tác trang bị, bảo quản, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất được quản lý chặt chẽ theo quy trình khép kín từ khi bắt đầu trang bị sử dụng đến khi thực hiện thanh lý tài sản.

Vật tư thực tập được lên kế hoạch, mua sắm, quản lý sử dụng theo đúng quy trình đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất.

* Những điểm mạnh: 

Vị trí của Trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, của Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, có hệ thống đường giao thông thuận tiện cho việc đi lại, học tập, giảng dạy của giảng viên,viên chức và HSSV. 

Nhà trường đang xây dựng đề án và đề nghị Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ lao động Thương binh và Xã hội thẩm định và quyết định công nhận là trườngđạt tiêu chuẩn chất lượng cao, trong đó chọn 5 nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư:

- Nghề trọng điểm Cấp độ quốc tế (02 nghề): Nghề Công nghệ Ô tô, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

- Nghề trọng điểm Cấp độ Khu vực Asean (03 nghề): Nghề Cơ Điện tử, nghề Điện công nghiệp, nghề Hàn.

Hiện nhà trường đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt và đang đầu tư Dự án nghề trọng điểm điện công nghiệp…..
Khuôn viên của trường với cảnh quan sư phạm đẹp, hiện đại, có đủ các khối công trình phục vụ các hoạt động; được phê duyệt quy hoạch tổng thể và chi tiết, thuận tiện cho các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo. 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường đáp ứng tốt yêu cầu làm việc và các hoạt động dạy nghề; có hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy - chữa cháy theo quy chuẩn đáp ứng nhu cầu hoạt động đào tạo và sinh hoạt; được quản lý và bảo dưỡng vận hành đúng quy trình, hoạt động đúng chức năng.

Nhà trường có đầy đủ các trang thiết bị thực hành; được lắp đặt hợp lý, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, vận hành và thẩm mỹ công nghiệp; cơ bản đảm bảo tính đồng bộ, có chất lượng.

* Những tồn tại: Thiết bị phục vụ đào tạo nhanh lỗi thời do sự phát triển của khoa học công nghệ, việc bổ sung, thay thế những thiết bị dạy học tiên tiến là rất cần thiết trong việc dạy và học nhưng để trang bị được thiết bị dạy học cần phải có nguồn kinh phí lớn.
Chưa tập trung sâu về đánh giá hiệu quả thiết bị đào tạo để có phương án đề xuất nâng cao hiệu quả sử dụng.

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 

Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn; kiểm tra, giám sát việc quản lý, vận hành và bảo dưỡng các trang thiết bị tại xưởng thực hành nhằm khai thác hiệu quả các thiết bị dạy nghề.


Trong năm 2017 - 2018: Nhà trường sẽ rà soát danh mục thiết bị, tập trung xây dựng hoàn thiện đề án để trình Thành phố phê duyệt và thực hiện công tác đầu tư  02 nghề trọng điểm cấp độ Quốc tế: Nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí; Nghề Công nghệ Ô tô. Từ năm 2016 - 2020: Xây dựng dự án để đầu tư 02 nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN: Cơ điện tử, Hàn; từng bước đầu tư thiết bị giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo hướng đồng bộ, hiện đại; huy động các nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp cơ sở vật chất của Trường.

Tiêu chuẩn 5.01: Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu đất xây dựng cần đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập; giao thông thuận tiện và an toàn; thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước, đảm bảo khoảng cách đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả
Ý 1: Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Trường được thành lập năm 2005 với cơ sở vật chất lúc ban đầu chuyển từ Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng (5.1.01- Quyết định thành lập trường) tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng (1986). Đến năm 2007, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hố Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2897/QĐ-UBND  ngày 02/7/2007 về công nhận quyền sử dụng đất cho Trường tại địa chỉ số 390 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình ,TP.HCM. Diện tích đất sử dụng là 5,06 ha, đạt yêu cầu về diện tích tối thiểu theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước. (5.1.02- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Năm 2005 Trường đã xây dựng quy hoạch tổng thể, nhưng do vướng quy hoạch treo (đường cao tốc Đông - Tây trên không) không thể thực hiện.

Đến năm 2011, Trường đã thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển để xây dựng đề án quy hoạch phát triển tổng thể từ năm 2013 đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, trong đó có chiến lược phát triển ở cơ sở chính và phân hiệu Củ Chi trên diện tích đất là 33,8 ha. Theo đề án, Trường sẽ phấn đấu xây dựng mới đến năm 2020 và những năm tiếp theo đạt diện tích sàn xây dựng mới về nhà xưởng, lớp học tại 2 cơ sở là 142.865,4m². Trong đó:

Tại cơ sở 1:  số 390 Hoàng Văn Thụ là 45.867,4m². Cụ thể: khối Cơ khí 18.390m², khối Động lực đạt 11.585m²; khối Điện – Điện tử 2.031,4 m²; khối CNTT – Thư viện 3.433m². Khu lớp học lý thuyết 1.134 m²; Nhà thi đấu đa năng 1.296 m²; Ký túc xá 7.998 m².

Tại cơ sở 2: xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi là 96.998m². Cụ thể: khối hành chính - lớp học: 24.830m², khối nhà xưởng thực hành 11.010m²; khối Trung tâm NCKH 9.545m²; khu thể dục thể thao 22.943m²; khối ký túc xá 17.920m²; khối nhà ăn, phục vụ 8.050m²; khối nhà công vụ CB-GV-NV 2.700m². (5.1.03- Kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn tới năm 2020).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đang chờ các cơ quan chức năng duyệt qui hoạch 1/500, sau khi có qui hoạch 1/500 nhà trường sẽ thực hiện các thủ tục hồ sơ xây dựng qui hoạch theo chiến lược phát triển trường giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.
Ngoài ra theo hướng dẫn đánh giá chỉ số, Nhà trường đã có quyết định thành lập trường nên vị trí trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới cơ sở dạy nghề (5.1.01- Quyết định thành lập trường).
Ý 2: Địa điểm xây dựng trường đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập.
Nhà trường được Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình nơi  địa bàn Trường xây dựng công nhận là đơn vị đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”  đảm bảo các điều kiện an toàn, yên tĩnh phục vụ cho giảng dạy và học tập (5.1.04- Quyết định công nhận Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đạt tiêu chuẩn “an toàn,về an ninh trật tự” năm 2016 của UBND quận Tân Bình)
Do có bề dày lịch sử hơn 30 năm, nên khuôn viên trường có nhiều cây xanh to, tỏa bóng mát trên không gian rộng nên không khí trong lành, yên tĩnh (5.1.05 - Bộ ảnh chụp cảnh quan nhà trường).

Ý 3: Địa điểm xây dựng trường đảm giao thông thuận tiện và an toàn.

Địa điểm trường đóng trên địa bàn phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở trung tâm thành phố, chỉ giới qui hoạch đảm bảo khoảng cách an toàn với trục đường giao thông , là  nơi  có các đường nội thị liên kết với các trục đường chính. Tuyến đường tại trường có các tuyến xe buýt đi Sài Gòn, Chợ Lớn, bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây nên đảm bảo hệ thống giao thông thuận tiện cho việc đi lại, học tập, giảng dạy của người học, giáo viên, cán bộ quản lý và các hoạt động khác của trường (5.1.06;5.1.02 - Bản đồ khu vực nơi đặt địa điểm trường; Giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất)
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Ý 4: Địa điểm xây dựng trường thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước.
Do vị trí địa lý nằm trên vị trí đất tốt cộng với việc thiết kế mặt bằng và thiết kế hệ thống thoát nước hợp lý nên Trường không bị ngập nước do mưa lớn nhờ nền đất cao ráo, xung quanh có hệ thống thoát nước của thành phố nên nước nhanh chóng thoát khỏi khuôn viên nhà trường (5.1.07- Bản vẽ qui hoạch tổng thể trường).
Nhà trường đảm bảo việc cung cấp điện 24/24 giờ cho mọi hoạt động sinh hoạt, giảng dạy với 2 trạm biến áp mỗi trạm có công suất 400KVA. Hệ thống điện của nhà trường được cung cấp từ mạng lưới điện thành phố và có trạm biến áp riêng nên luôn đảm bảo nhu cầu cung cấp điện ổn định cho nhà trường (5.1.08;5.1.09.- Hồ sơ lắp đặt trạm biến áp, hợp đồng cung cấp điện, hóa đơn tiền điện). Hệ thống  nước nhà trường được sử dụng từ hai nguồn nước ngầm và nước máy nên đáp ứng được yêu cầu nguồn nước hợp vệ sinh cung cấp đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho học sinh sinh viên, cung cấp nước cho từng khu vực, từng nhà, từng xưởng trong toàn trường  (5.1.10- Hóa đơn tiền nước)
Ý 5: Địa điểm xây dựng trường đảm bảo khoảng cách đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại.
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Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.01 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.02: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý.
Tổng thể mặt bằng khuôn viên của Trường ngày từ những ngày đầu xây dựng đã được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch chi tiết. Các công trình xây dựng của Trường bảo đảm chỉ giới quy hoạch, khoảng cách và các giải pháp ngăn cách hợp lý, các công trình xây dựng trong khuôn viên, có tường rào kiên cố tách biệt với các khu vực liền kề bên ngoài (5.1.02;5.1.07- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản vẽ qui hoạch tổng thể mặt bằng).
Cơ sở 1: Địa chỉ tại 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4,Quận Tân Bình, TP.HCM có tổng diện tích 50.646,6 m2. Trong đó diện tích xây dựng công trình là 26.623 m2 (chiếm 52% diện tích khu đất toàn trường, cây xanh, lưu không là 24.023 m2 chiếm 47%)

 Cơ sở 2: Tại Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích đất là 338.000 m2, hiện đang thực hiện các hồ sơ pháp lý để xây dựng theo chiến lược phát triển trường giai đoạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nhà trường thực hiện thường xuyên việc trồng cây và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ giữ cảnh quan sạch đẹp, tổng diện tích cây xanh, thảm cỏ lưu không luôn đảm bảo tiêu chuẩn. Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc, cảnh quan; bảo đảm chỉ giới quy hoạch, khoảng cách và các giải pháp ngăn cách hợp lý các công trình xây dựng trong và ngoài khuôn viên (5.1.07- Bản vẽ qui hoạch tổng thể mặt bằng). Nhà trường đảm bảo có đủ các khu vực phục vụ nhu cầu đào tạo và các hoạt động trong nhà trường (các khối công trình được bố trí độc lập không ảnh hưởng nhau) như: khu hiệu bộ, dãy phòng học lý thuyết, các xưởng thực hành, khu vệ sinh, nhà giữ xe, ký túc xá, hội trường, sân chơi, sân thể dục thể thao. Giữa các khối công trình có hệ thống cầu nối và hệ thống đường giao thông nên rất thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển thiết bị khi cần (5.1.07;5.2.01 - Bản vẽ qui hoạch tổng thề mặt bằng; Bảng thống kê diện tích các hạng mục công trình).
Ý 2: Quy hoạch tổng thể mặt bằng phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm.
      Trường thực hiện thường xuyên việc trồng cây và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ giữ cảnh quan sạch đẹp, tổng diện tích cây xanh, thảm cỏ lưu không luôn đảm bảo tiêu chuẩn. Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc, cảnh quan; bảo đảm chỉ giới quy hoạch, khoảng cách và các giải pháp ngăn cách hợp lý các công trình xây dựng trong và ngoài khuôn viên
 (5.1.07;5.2.01 - Bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng trường; Bảng thống kê diện tích các hạng mục công trình, diện tích cây xanh).
Ý 3: diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định.
Hiện tại quỹ đất trong khuôn viên nhà trường là 50.646,6 m2 đảm bảo  theo tiêu chuẩn của Trường  dạy nghề  là diện tích đất sử dụng tối thiểu là 30.000 m2 đối với khu vực đô thị và 50.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị (tính cho toàn bộ cơ sở đào tạo của trường). Nhà trường được UBND Thành phố phê duyệt cấp thêm 33,8 ha đất tại Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi để làm cơ sở 2, nhà trường đang thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để sớm đầu tư xây dựng các hạng mục công trình đáp ứng theo nhu cầu qui mô đào tạo trong những năm tiếp theo (5.1.02; 5.2.02- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hồ sơ dự án Củ Chi ).





Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.02 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.03: Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trường theo tiêu chuẩn: khu học tập và nghiên cứu khoa học (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm và phòng học chuyên môn); khu thực hành (xưởng thực hành, thực tập, trại trường, vườn thí nghiệm); khu vực rèn luyện thể chất; khu hành chính quản trị và phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo.
Mô tả
Ý 1: Có đủ khu học tập và nghiên cứu khoa học (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm và phòng học chuyên môn) theo tiêu chuẩn.
Cơ sở chính của trường có tổng diện tích đất 50.646,6 m2 nên Trường có điều kiện bố trí các khu vực tổ chức đào tạo tập trung cho lý thuyết và thực hành riêng biệt trên diện tích 26.623 m² đất xây dựng. (5.1.02; 5.2.01- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bảng thống kê diện tích các hạng mục công trình).
Cùng với sự mở rộng qui mô đào tạo, nhà trường có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành đáp ứng nhu cầu công tác đào tạo và NCKH.Hiện tại  khu vực lý thuyết có diện tích 5.735 m² được chia ra thành 97 phòng học đã đáp ứng đủ cho việc bố trí trên 100 lớp học lý thuyết sáng và chiều của khối chuyên nghiệp. Hiện tại tần suất sử dụng bình quân của các phòng học lý thuyết đạt 90% (5.3.01;5.3.02-Bảng theo dõi thời khóa biểu các phòng học, Bảng thống kê diện tích các phòng Lý thuyết).
 Khu thực hành với diện tích 7.890m2 bao gồm  83 xưởng. Các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm được bố trí và đầu tư máy móc thiết bị, mô hình, dụng cụ phục vụ giảng dạy theo yêu cầu dạy và học thực hành, thí nghiệm của từng ngành nghề đào tạo. Tuy nhiên cũng còn một số xưởng (phòng) thực hành, phòng thí nghiệm chưa đạt yêu cầu về diện tích, cụ thể: không thể bố trí máy móc thiết bị đủ cho HSSV của một lớp thực tập cùng một ca, diện tích thiết kế chưa phù hợp với công năng sử dụng… do đó vẫn còn một số xưởng phải bố trí chia nhóm học theo ca.

Để phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học lý thuyết, Trường đã trang bị cố định các phương tiện hỗ trợ dạy và học. Cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2017 Trường đã trang bị Projector cố định cho 48 phòng và máy truyền hình cố định cho 24 phòng. Các phòng có trang bị cố định các phương tiện hỗ trợ dạy và học đã tạo điều kiện cho GV thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và phát huy tính tích cực tham gia vào bài giảng của HSSV.

Để tăng tần suất sử dụng các phòng học lý thuyết, phòng Quản trị - Dịch vụ phối hợp với phòng TS-ĐT và các khoa tổ chức quản lý, phân bổ phòng học lý thuyết theo thời khóa biểu để tránh tình trạng thiếu lớp học hoặc trùng giờ (5.3.01- Bảng theo dõi thời khóa biểu các phòng học). Các phòng học được tổ môi trường phòng QT-DV thực hiện vệ sinh sạch sẽ hàng ngày đảm bảo cho việc dạy học.

Ý 2: Có đủ khu thực hành (xưởng thực hành, thực tập, trại trường, vườn thí nghiệm) theo tiêu chuẩn.
Vì đặc thù về tính chất ngành nghề của trường là trường kỹ thuật nên trường xây dựng chủ yếu các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm không xây dựng các trại trường và vườn thí nghiệm. Đến thời điểm hiện tại trường có tổng diện tích các khu thực hành là 7.890m2 bao gồm  83 xưởng. Các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm được bố trí và đầu tư máy móc thiết bị, mô hình, dụng cụ phục vụ giảng dạy theo yêu cầu dạy và học thực hành, thí nghiệm của từng ngành nghề đào tạo
Ý 3: Có khu vực rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn.
Trường có Khu thể thao, sân chơi phục vụ cho giáo dục, rèn luyện  thể chất, hoạt động văn hóa , văn nghệ với tổng diện tích 8.700m2 bao gồm 6 sân bóng đá mini, 2 sân bóng rổ, 2 sân bóng chuyền được trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị đảm bảo yêu cầu môn học (5.1.07.- Bản vẽ qui hoạch tổng thể mặt bằng trường)
Ý 4: Có đủ khu hành chính quản trị và phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo theo tiêu chuẩn.
Dựa vào quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của nhà nước, cơ cấu tổ chức của trường và mặt bằng hiện trạng tổng thể năm 2005 (5.01.1.04), Trường đã bố trí đầy đủ phòng làm việc cho các phòng, trung tâm, văn phòng các khoa và bộ môn.

Hiện tại trường có 50 phòng làm việc với tổng diện tích sàn xây dựng ≈ 2943 m², được bố trí đủ cho các bộ phận, giảng viên và nhân viên trong đó 04 phòng được bố trí cho Ban Giám hiệu, 04 phòng được bố trí cho Trưởng phó các phòng: Phòng TB-VT, Phòng QLKH-HTQT, Phòng KH-TC, Trung tâm TT-TV; số phòng còn lại được bố trí đủ cho cán bộ và nhân viên cơ hữu của tất cả các phòng, khoa, Trung tâm,.. Diện tích làm việc cho mỗi cán bộ, nhân viên cơ hữu từ 4 m² đến 5m2 (5.3.03- Bảng thống kê diện tích phòng học lý  thuyết xưởng thực hành, phòng làm việc).
Phòng làm việc cho CB-GV-NV cơ hữu của trường được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để phục vụ cho công việc như: đèn chiếu sáng, máy điều hoà, máy in, máy vi tính, máy photocopy, điện thoại, bàn làm việc, ghế, tủ hồ sơ… 

Để giải quyết nhu cầu nội trú của HSSV trong năm học 2015-2016, Trường tiến hành sửa chữa cải tạo khu nhà E1 thành ký túc xá trong thời gian từ tháng 6 đến hết tháng 9 năm 2015, với diện tích sàn xây dựng 1500m², 12 phòng, đáp ứng cho 320 HSSV có chỗ nội trú,với trung bình 4.7m²/1 sinh viên. Đến nay nhà trường đã sửa chữa và cải tạo mở rộng thêm các phòng ký túc xá bao gồm 23 phòng với diện tích 1905m2.

Để tạo điều kiện cho HSSV trong sinh hoạt nội trú, Trường đã trang bị các tivi lớn để cho HSSV có điều kiện theo dõi hàng ngày, phủ sóng Wireless cho HSSV học tập, tìm hiểu thông tin một cách nhanh chóng.

Trường hiện có 1 căn tin với tổng diện tích 365 m² phục vụ ăn uống, giải khát cho SV từ 6 giờ sáng đến 18 giờ. Căn tin  được Ban kiểm tra an toàn, lao động kiểm tra thường xuyên để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường.

Ngoài ra, còn thành lập một phòng photocopy, một phòng truy cập Internet tại Trung tâm TT-TV để phục vụ hỗ trợ học tập cho HSSV.


















Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.03 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.04: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn.
Đường giao thông nội bộ được bê tông, thiết kế rộng đảm bảo vận chuyển thiết bị, phục vụ phòng cháy.
Khuôn viên trường có hệ thống đường giao thông nội bộ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mặt đường rộng, được bố trí hợp lý, liên kết giữa các công trình tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đào tạo cũng như vận chuyển, lắp đặt, vận hành trang thiết bị (5.1.07.- Bản vẽ qui hoạch tổng thể mặt bằng trường).
Hệ thống điện nội bộ được thiết kế thi công đảm bảo mỹ quan, an toàn theo tiêu chuẩn xây lắp điện đến các khu vực chức năng. Trường có 02 trạm biến áp với tổng công suất 800 KVA đảm bảo truyền tải và phân phối điện năng cho nhu cầu đào tạo và sinh hoạt, đảm bảo truyền tải và phân phối điện  năng cho sinh hoạt, học tập, thực tập và mọi hoạt động khác của nhà trường. Hệ thống điện tại các xưởng và các khu vực hoạt động được thiết kế hợp lý, đảm bảo đủ công suất cho các thiết bị hoạt động, tất cả đều có hệ thống ngắt điện bảo vệ tự động khi có sự  cố xảy ra (5.1.08- Hồ sơ trạm biến áp; Hóa đơn tiền điện).
Các khu vực trường có hệ thống cung cấp nước sạch thành phố đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho toàn trường.Hệ thống cấp thoát nước của nhà trường được thiết kế hợp lý, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, tránh ngập úng vào mùa mưa.
Các xưởng thực hành đều có hệ thống thông gió, hút khí, hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy chuẩn phục vụ nhu cầu đào tạo, dịch vụ và sinh hoạt. Hàng năm trường tổ chức cho CBCNV của các đơn vị tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy , diễn tập các phương án PCCC và được cơ quan PCCC Quận đánh giá hiệu quả (5.4.01- Hồ sơ PCCC).

Để đảm bảo cho môi trường trong sạch đẹp, hàng năm nhà trường có ký kết hợp đồng thu gom rác và phế liệu với Công ty Môi trường đô thị thành phố thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trong khuôn viên trường (5.4.02- Hợp đồng thu gom rác thải hàng năm).
Ý 2: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt.
Nhà trường phân công cụ thể cho các phòng, khoa chịu trách nhiệm quản lý từng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Quy định về quản lý và bảo dưỡng vận hành hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải độc hại, thông gió, phòng cháy, chữa cháy  bảo đảm hoạt động đúng chức năng, công suất theo thiết kế 
Hàng năm, Phòng Quản trị - Dịch vụ là đơn vị được Hiệu trưởng giao cho quản lý công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các công trình hạ tầng kỹ thuật và giao cho các bộ phận chức năng thực hiện (5.4.05;5.4.04- Qui định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn trường; Hồ sơ sửa chữa nâng cấp).
Hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện máy, điện chiếu sáng đều được thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp theo kế hoạch; hệ thống thoát nước được nạo vét đảm bảo dòng chảy lưu thông hàng năm. Các trang thiết bị phòng chống cháy nổ được định kỳ kiểm tra và có biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng (5.4.06;5.4.01- Báo cáo CSVC; Biên bản kiểm tra định kỳ PCCC).Trên cơ sở kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa chống xuống cấp hàng năm, phòng Quản trị -Dịch vụ  đã triển khai thực hiện và đều có báo cáo kết quả công tác quản lý và bảo dưỡng, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của nhà trường được sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động, được bảo dưỡng và vận hành theo đúng quy trình, đúng chức năng và công suất thiết kế (5.4.04- Hồ sơ sửa chữa nâng cấp các hạng mục công trình)

Ý 3: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
Nhà trường phân công cụ thể cho các phòng, khoa chịu trách nhiệm quản lý từng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Quy định về quản lý và bảo dưỡng vận hành hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải độc hại, thông gió, phòng cháy, chữa cháy  bảo đảm hoạt động đúng chức năng, công suất theo thiết kế 
Hàng năm, Phòng Quản trị -Dịch vụ là đơn vị được Hiệu trưởng giao cho quản lý công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các công trình hạ tầng kỹ thuật và giao cho các bộ phận chức năng thực hiện (5.4.05;5.4.04- Qui định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn trường; Hồ sơ sửa chữa nâng cấp).
Hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện máy, điện chiếu sáng đều được thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp theo kế hoạch; hệ thống thoát nước được nạo vét đảm bảo dòng chảy lưu thông hàng năm. Các trang thiết bị phòng chống cháy nổ được định kỳ kiểm tra và có biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng (5.4.06;5.4.01- Báo cáo CSVC; Biên bản kiểm tra định kỳ PCCC). Trên cơ sở kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa chống xuống cấp hàng năm, phòng Quản trị -Dịch vụ  đã triển khai thực hiện và đều có báo cáo kết quả công tác quản lý và bảo dưỡng, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của nhà trường được sử dụng hiệu quả, đảm bảo phục vụ cho các hoạt động, được bảo dưỡng và vận hành theo đúng quy trình, đúng chức năng và công suất thiết kế (5.4.04- Hồ sơ sửa chữa nâng cấp các hạng mục công trình)







Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.04 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.05: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng
Trường có hệ thống phòng học, phòng lý thuyết, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hoá được thiết kế và xây dựng rộng rãi, thoáng mát sử dụng đúng công năng (5.5.01- Bản vẽ các hạng mục công trình)
Hiện nay Trường có hệ thống phòng học, giảng đường, xưởng thực hành bao gồm: 97 phòng học, giảng đường với diện tích là: 5.735m2, và 83 xưởng thực hành với tổng diện tích là:  7.890m2 (5.3.03- Bảng tổng hợp diện tích các phòng học lý thuyết, phòng thực hành, phòng làm việc)
Tất cả các phòng học, xưởng thực hành, thí nghiệm, phòng học chuyên môn hóa có hệ thống bàn ghế, thiết bị, dụng cụ đáp ứng công tác đào tạo của Trường với lưu lượng bình quân HSSV hàng năm là  4000 HS  (Đáp ứng cho mỗi lớp học lý thuyết không quá 50 học sinh, sinh viên; lớp học thực hành không quá 25 học sinh, sinh viên.
 Ý 2: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành.
Tại các xưởng thực hành, việc bố trí máy móc, thiết bị được Nhà trường lắp đặt theo đúng thiết kế kỹ thuật của xưởng thực hành đảm bảo vị trí trang thiết bị, dụng cụ hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành theo lớp, nhóm và từng cá nhân (5.5.02- Nội qui xưởng thực hành)
Trong mỗi xưởng thực hành của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, các thiết bị chính đều có quy trình vận hành. Quy trình này được trình bày ngắn gọn, đầy đủ và treo ngay ngắn ở vị trí dễ quan sát gần mỗi thiết bị (5.5.02- Nội qui xưởng thực hành)
Ý 3: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.
      Các nhà xưởng thực hành bảo đảm các yêu cầu về mỹ thuật công nghiệp, thẩm mỹ khoa học và sư phạm, có hệ thống thông gió, hệ thống ánh sáng đầy đủ; an toàn và vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường trong quá trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị, dụng cụ trong xưởng thực hành. 
Trong mỗi xưởng thực hành của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, các thiết bị chính đều có quy trình vận hành. Quy trình này được trình bày ngắn gọn, đầy đủ và treo ngay ngắn ở vị trí dễ quan sát gần mỗi thiết bị.





Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.05 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.06: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có 09 khoa, với số lượng máy móc thiết bị phục vụ đào tạo rất lớn. Thiết bị đào tạo được theo dõi quản lý theo từng phòng, xưởng thực hành tại từng khoa. Mỗi thiết bị được theo dõi chi tiết, rõ ràng: tên thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, giá trị trang bị, số lượng. (5.6.01- Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của Trường). Đối với tài sản cố định phải theo dõi thêm giá trị khấu hao được tính theo đúng quy định thông tư 162/2014/TT-BTC Về quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.  Thiết bị đào tạo được trang bị mới đều có hướng dẫn sử dụng, kèm theo điều kiện bảo hành của nhà sản xuất. (5.6.03- Hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo hành của nhà sản xuất).  Từ khi mua sắm máy móc thiết bị đến khi máy móc hư hỏng  nặng không thể sửa chữa được đến hạn thanh lý đều được thực hiện theo đúng quy trình Quản lý Trang bị, bảo quản, sử dụng tài sản tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (5.6.02- Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM). Máy móc thiết bị được kiểm tra trước và sau khi dạy học: máy móc hư hỏng cần khắc phục sẽ được ghi vào sổ theo dõi phòng thực hành và sẽ báo về cho Tổ sửa chữa phòng Quản trị Dịch vụ sửa chữa. Nhà trường có quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị cho từng nhóm máy móc thiết bị riêng. (5.6.04-Quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy học tập (1043/QĐ-LTT ngày 20/07/2012 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng). Trước khi kết thúc năm học, Các khoa lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị trong hè. Đầu năm học, máy móc thiết bị sẽ được kiểm tra toàn bộ.






Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.06 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.07: Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định hiện hành.
Mô tả
Ý 1: Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định hiện hành.
Nhà trường phân công cụ thể cho các phòng, khoa chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng các công trình như xưởng thực hành, phòng học lý thuyết, hội trường .v.v.  đúng công năng. Theo sự phân công quản lý của Ban Giám hiệu trong đó, Phòng Quản trị -Dịch vụ là đơn vị được Hiệu trưởng giao cho quản lý và tham mưu công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các công trình (5.4.05.- Qui định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị,).

Các công trình trong nhà trường được sử dụng đúng công năng, khu vực học tập và sinh hoạt vui chơi đều riêng biệt, có đội ngũ bảo vệ, quản lý, thường xuyên kiểm tra các lớp sau giờ học và có nhân viên vệ sinh hàng ngày đảm bảo vệ sinh các khu vực 

Trong các xưởng thực hành chuyên môn đều có nội quy quy định việc thực hành tại xưởng, quy trình vận hành thiết bị, máy móc, sổ bàn giao các ca thực tập tại các xưởng, các trang thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ đảm bảo hoạt động bình thường (5.5.02-Nội qui phòng thực hành)
Hàng năm Nhà trường tiến hành đánh giá xác định chất lượng tài sản; các đơn vị được giao nhiệm vụ đã nghiêm túc thực hiện quản lý, vận hành và bảo dưỡng. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các công trình hàng năm

Phòng Quản trị – Dịch vụ  thực hiện quản lý công tác bảo dưỡng, sửa chữa chống xuống cấp các công trình. Hệ thống phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng đúng công năng, công tác quản lý, bảo dưỡng đúng theo quy chế.





Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.07 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.08: Thiết bị đào tạo đáp ứng theo danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó.
Mô tả
Ý 1: Thiết bị đào tạo đáp ứng theo danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định.
Nhà trường có danh mục thiết bị dạy nghề đối với các nghề đang đào tạo. (5.6.01- Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của Trường).
 Danh mục thiết bị này thể hiện rõ số lượng chủng loại, tình trạng kỹ thuật của thiết bị dụng cụ thực hành nghề. Nhà trường luôn đầu tư phát triển cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị theo nhiều nguồn kinh phí khác nhau để phục vụ giảng dạy, đáp ứng, nâng cao chất lượng đào tạo. 
Ý 2: đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó.
Các thiết bị của trường đều có hồ sơ xuất xứ, năm, nước sản xuất rõ ràng; được quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ và được gắn nhãn từng tài sản. Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm kê, đánh giá xác định chất lượng còn lại của tài sản. Thiết bị được quản lý theo từng phòng học chuyên môn, xưởng thực hành (5.8.01- Danh mục kiểm kê tài sản, dụng cụ - kỹ thuật chuyên dùng, tài sản nội bộ  toàn trường 2014, 2015, 2016). 

Trong giờ thực hành, các xưởng, phòng học đều chia nhóm thực tập đảm bảo số lượng từ 20 – 25 sinh viên trong 1 nhóm, vì thế các xưởng thực hành đều có đủ thiết bị, dụng cụ đảm bảo cho giờ học thực hành, tùy theo tính chất môn học mà sinh viên có thể thực hành theo nhóm hoặc cá nhân. (5.8.02- Thời khóa biểu học tập theo từng lớp).
Nhà trường luôn quan tâm đổi mới và đầu tư các trang thiết bị có chất lượng đảm bảo phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các trang thiết bị đầu tư theo Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. (5.8.03- Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2018 và tầm nhìn đến năm 2020). Ngoài ra, Nhà trường bổ sung trang thiết bị công cụ căn cứ theo đề xuất của các khoa. Các thiết bị được bổ sung đúng chủng loại, đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng. 






Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.08 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.09: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
Mô tả
Ý 1: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành.
Đối với từng xưởng thực hành Nhà trường, căn cứ đặc thù nghề đào tạo chỉ đạo các khoa bố trí lắp đặt hệ thống trang thiết bị thực hành hợp lý cho hoạt động dạy và học, đảm bảo an toàn cho thực tập sản xuất, cũng như đảm bảo các yêu cầu về mỹ thuật công nghiệp, thẩm mỹ nghề nghiệp và sư phạm, thuận tiện cho việc vận hành, bảo dưỡng trang thiết bị và tổ chức hướng dẫn thực hành (theo cả lớp, nhóm, từng cá nhân). (5.9.01 – Sơ đồ bố trí thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo). Thiết bị, dụng cụ đào tạo được giáo viên hướng dẫn thao tác chi tiết trước khi thực hành tránh thao tác sai gây hư hỏng. Thiết bị được quản lý, theo dõi trong suốt quá trình dạy học, nếu có hư hỏng sẽ được ghi sổ theo dõi phòng học và báo sửa chữa cho tổ chuyên môn sửa chữa, khắc phục (5.9.02 - Sổ theo dõi phòng, xưởng). 

Ý 2: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
Các phòng, xưởng được vệ sinh sau khi dạy học; thiết bị đào tạo được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, có kệ thiết bị và thùng  đựng đồ nghề. Sau khi thực hành, thiết bị dạy học được để gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ. Hệ thống điện chiếu sáng, trong các xưởng thực hành cũng được bố trí đảm bảo cho việc học tập, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng trang thiết bị. 







Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.09 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.10: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.
Thiết bị đào tạo được quản lý sử dụng đúng theo công năng, được bảo quản, kiểm tra thường xuyên trước, sau giờ lên lớp và được vệ sinh hàng ngày sau khi sử dụng. Trong quá trình sử dụng thiết bị, có xảy ra hư hỏng, sự cố được ghi chép lại trong sổ theo dõi phòng xưởng và báo về cho tổ sửa chữa nếu thiết bị hư hỏng hoặc báo cáo Hiệu trưởng nếu xảy ra mất mát, sự cố trong khi thao tác máy để được giải quyết. (5.9.02- Sổ theo dõi phòng, xưởng). Nhà trường có quy định về quản lý sử dụng thiết bị đào tạo cho từng nhóm thiết bị để phù hợp với yêu cầu của từng loại thiết bị khác nhau theo yêu cầu của nhà sản xuất. (5.6.04-Quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy học tập (1043/QĐ-LTT ngày 20/07/2012 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng)). Nhà trường xây dựng quy trình quản lý trang bị, bảo quản, sử dụng tài sản để thống nhất thực hiện chung.  (5.6.02- Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM)

Ý 2: trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
Hàng năm, các Khoa phải thực hiện tự đánh giá về tình trạng hiện tại, mức độ sử dụng thiết bị trong 1 học kỳ , năm học của thiết bị được phân công quản lý để đánh giá hiệu quả sử dụng. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình sử dụng và kết quả kiểm kê tài sản, trang thiết bị, nhà trường tiến hành đánh giá, phân loại thanh lý những thiết bị cũ, hỏng, lạc hậu. Lập kế hoạch mua sắm thiết bị bổ sung. Trong các xưởng thực hành đều có nội quy quy định việc vận hành và bảo quản các trang thiết bị xưởng thực hành, các thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ, đảm bảo hoạt động bình thường và an toàn lao động (5.10.01 - Nội quy phòng, xưởng thực hành)

Ý 3: trong đó có đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
Nhà trường xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm kê, đánh giá xác định chất lượng còn lại của tài sản, thiết bị và đưa ra hướng giải quyết đối với tài sản hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng,... Đối với thiết bị hư hỏng còn sửa chữa được thì báo sửa chữa kịp thời; thiết bị hư hỏng nặng không thể sửa chữa được thì lập hồ sơ thanh lý theo quy định. Đối với tài sản không có nhu cầu sử dụng nữa, điều chuyển cho đơn vị có nhu cầu sử dụng  để thiết bị sử dụng đạt hiệu quả theo đúng công năng của thiết bị đó.






Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.10 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất; hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng.
Các thiết bị có hồ sơ xuất xứ, năm, nước sản xuất rõ ràng (5.6.01- Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của Trường); Thiết bị đào tạo được theo dõi quản lý từ khi mua sắm, điều chuyển, thanh lý được cập nhật vào sổ theo dõi tài sản cố định , dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng  (5.11.01- Sổ theo dõi tài sản, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng). Trong quá trình sử dụng, thiết bị được quản lý, bảo dưỡng định kỳ, công tác sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì được cập nhật vào sổ theo dõi phòng xưởng và sổ lý lịch máy (5.9.01;5.11.02- Sổ theo dõi phòng, xưởng; Sổ lý lịch phòng máy, lý lịch máy). Việc bảo dưỡng thường xuyên do đơn vị sử dụng trang thiết bị thực hiện nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khi vận hành và đảm bảo tính đồng bộ đối với trang thiết bị.
Ngoài ra, để bảo đảm máy móc, trang thiết bị dạy học hoạt động thường xuyên và tăng thời gian sử dụng, phòng Quản trị - Dịch vụ lập Tổ sửa chữa bảo trì thiết bị phối hợp với các đơn vị thực hiện hiệu quả công tác bảo trì, bảo dưỡng, theo qui trình chặt chẽ. 

Ý 2: Thiết bị đào tạo được sử dụng đúng công năng.
Thiết bị đào tạo được quản lý sử dụng đúng theo công năng, được bảo quản, kiểm tra thường xuyên trước, sau giờ lên lớp và được vệ sinh hàng ngày sau khi sử dụng. Trong quá trình giảng dạy cho sinh viên, giảng viên hướng dẫn sử dụng trước cho sinh viên để tránh làm sai, không đúng ảnh hưởng đến chất lượng thực hành cũng như tuổi thọ của thiết.
Ý 3: Thiết bị đào tạo được quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất.
Công tác trang bị, bảo quản, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất được quản lý chặt chẽ theo quy trình khép kín từ khi bắt đầu trang bị sử dụng đến khi thực hiện thanh lý tài sản (5.6.02- Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM), quy định sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy-học tập theo từng nhóm thiết bị máy móc ứng với quy định của nhà sản xuất (5.6.04-Quy định về việc sử dụng máy móc thiết bị phục vụ công tác giảng dạy học tập (1043/QĐ-LTT ngày 20/07/2012 của Trường CĐKT Lý Tự Trọng)), thông tin lý lịch tài sản được cập nhật đầy đủ bằng phần mềm quản lý độc lập. Dựa trên các quy trình, các đơn vị có nhu cầu đều được bổ sung để tăng số lượng máy móc, vật tư thực tập đủ cho thực hành và thay thế máy móc thiết bị đến hạn thanh lý.

Ý 4: hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo theo quy định.
Trang bị tài sản, máy móc thiết bị được tổng hợp theo loại tài sản, nguồn quỹ, đơn vị thụ hưởng vào cuối mỗi năm dương lịch. (5.11.03- Bảng tổng hợp kinh phí trang bị tài sản cố định, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng). Công tác kiểm kê tài sản được thực hiện hàng năm để phân loại tài sản, máy móc thiết bị hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng, lạc hậu. (5.11.04- Báo cáo tổng hợp công tác kiểm kê). Các khoa nghề định kỳ đánh giá hiện trạng, công suất sử dụng của từng thiết bị trong 1 năm học để có biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng, sử dụng hết công suất để đem lại hiệu quả cao nhất. Qua đó nhà trường tiến hành đánh giá, phân loại thanh lý những thiết bị cũ, hư hỏng, lạc hậu. Lập kế hoạch mua sắm thiết bị bổ sung cho năm tiếp theo






Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.11 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo; tổ chức thực hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo; vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng.
Mô tả
Ý 1: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo.
Căn cứ thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng Thiết bị - Vật tư phối hợp với các khoa nghề xây dựng định mức vật tư theo từng môn học, học phần, modun để thay thế định mức vật tư đã quy định trước đó và sẽ áp dụng trong học kỳ II/ 2017-2018.
Ý 2: Trường có có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo.
Vật tư thực tập được thực hiện mua sắm theo từng đợt trong từng học kỳ để đáp ứng kịp thời việc việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Trước thời điểm bắt đầu học kỳ mới, các khoa xây dựng danh mục vật tư thực tập, nhiên liệu trong một học kỳ, Phòng Thiết bị - Vật tư lập dự trù kinh phí cho từng lớp học thực hành theo từng khoa dựa trên thời khóa biểu học kỳ và sĩ số sinh viên đang theo học. (5.12.01; 5.12.02- Danh mục đề nghị cấp vật tư thực tập các khoa nghề; Bảng dự trù kinh phí vật tư thực tập học kỳ). Với kinh phí cho 1 Sinh viên thực hành/ học kỳ là 450.000 đồng.

Ý 3: Tổ chức thực hiện cấp phát, sử dụng vật tư, theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo.
Vật tư thực tập được mua sắm, cấp phát theo đúng quy định cấp vật tư thực tập của nhà trường. (5.6.02- Quy trình quản lý, trang bị, bảo quản sử dụng tài sản trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM) . Sổ theo dõi cấp phát vật tư từng khoa sẽ thể hiện chi tiết vật tư theo từng học kỳ và được giáo viên bộ môn hoặc sinh viên ký nhận. (5.12.03- Sổ theo dõi cấp phát vật tư thực tập tại khoa). Sau khi kết thúc học kỳ, Phòng Thiết bị - Vật tư tổng hợp vật tư đã được mua sắm theo từng khoa và đối chiếu với sổ theo dõi cấp phát vật tư để biết mức độ sử dụng vật tư từng khoa (vật tư tồn kho). (5.12.04 - Bảng tổng hợp cấp phát vật tư thực tập, vật tư sửa chữa, vật tư khác, nhiên liệu). Lên kế hoạch mua vật tư cho học kỳ tiếp theo. 

Ý 4: Vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng.
Trước khi nhập vật tư, Các khoa bố trí kệ vật tư, kho chứa vật tư được sắp xếp mặt bằng sạch sẽ và ngăn nắp gọn gàng, bảo quản vật tư ở những nơi khô giáo, thoáng mát tránh ẩm ướt gây hư hỏng trong quá trình bảo quản. Vật tư được sắp xếp gọn gàng theo từng chủng loại, nhóm vật tư. Với các vật tư có chỉ dẫn bảo quản trên bao bì thì phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. (5.12.05- Sơ đồ bố trí kho lưu trữ vật tư)





Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.12 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.13: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in.
Mô tả
Ý 1: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế.
Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in.
Trung tâm Truyền thông - Thư viện được thành lập ngày 12 tháng 9 năm 2013 (5.13.01 - Quyết định số 1310/QĐ-LTT-TC) với diện tích 608 m², bao gồm: 01 phòng nghiệp vụ diện tích 28 m²; phòng in ấn diện tích 52 m²; phòng đọc HSSV có diện tích 360 m² được chia ra thành khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực đọc sách và khu vực tra cứu Internet; kho sách có diện tích 168m².

Trung tâm Truyền thông - Thư viện nằm ngay vị trí trung tâm của trường, có diện tích rộng, thoáng nên thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của CB-GV-NV và HSSV.

Ý 2: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt.


Hiện nay, Thư viện có Bảng kê danh mục chương trình đào tạo của trường (5.13.02 - Danh mục chương trình đào tạo Phòng Tuyển sinh – Đào tạo). Có tài liệu đáp ứng cơ bản cho các chuyên ngành đào tạo, tổng số đầu sách đang phát hành tính đến nay là 4.432 đầu sách với 28.966 quyển sách, phục vụ cho 09 khoa chuyên môn của trường (5.13.03 - Vị trí sơ đồ kho sách; Sách được xếp lên kệ 1 đến 26 trong kho thư viện; Bảng kê danh mục sách), ngoài ra còn có 09 đầu báo phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc (5.13.04 - Hình ảnh kệ báo của thư viện; Hóa đơn mua báo cho thư viện). Đặc biệt thư viện đang lưu hành hơn 150 giáo trình do các khoa biên soạn đã được trường nghiệm thu (5.13.05 - Hình ảnh tủ giáo trình; Bảng kê danh mục giáo trình nội sinh do các khoa biên soạn). Nguồn giáo trình, tài liệu trong thư viện thích hợp và được cập nhật hàng năm, đáp ứng được nhu cầu cơ bản của CB-GV-NV và HSSV, phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập. Hàng năm Trường dành một lượng kinh phí nhất định đầu tư mua sách, tài liệu bổ sung. Danh mục giáo trình và sách tham khảo mới đều được cập nhật vào phần mềm quản lý thư viện và thông báo rộng rãi trên website (5.13.06 - Website: lttc.edu.vn; Cuốn mục lục tra cứu sách mới) để HSSV và CB-GV-NV tiện tra cứu
Ý 3: Mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in.


Thư viện hiện đang đưa vào lưu hành hơn 150 giáo trình lưu hành nội bộ với số lượng 6237 bản  đã được trường phê duyệt (5.13.07 - Hình ảnh tủ giáo trình; Bảng kê danh mục giáo trình nội sinh do các khoa biên soạn) đáp ứng nhu cầu cơ bản trong việc dạy và học của giảng viên và HSSV.











Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.13 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.14: Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.
Mô tả
Ý 1: Tổ chức hoạt động của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.
Trung tâm Truyền thông - Thư viện được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20 tháng 09 năm 2013 (5.14.01 - Quyết định thành lập số 1310/QĐ-LTT-TC ngày 12/9/2013).. Nguồn giáo trình, tài liệu trong thư viện thích hợp và được cập nhật hàng năm, đáp ứng được nhu cầu cơ bản của GV và HSSV, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác giảng dạy và học tập và được bổ sung thường xuyên theo nhu cầu.
Thư viện đã xây dựng nội quy (5.14.02 - Hình ảnh trực quan Bảng nội quy thư viện; Nội quy thư viện; Lịch phân công trực đơn vị) và quy định thời gian làm việc (5.14.03 - Lịch phân công trực đơn vị). Thời gian phục vụ từ 7 giờ sáng đến 20 giờ không nghỉ trưa suốt tuần (từ thứ Hai cho đến thứ Sáu), thư viện đã đáp ứng được nhu cầu của CB-GV-NV và HSSV trong việc giảng dạy, nghiên cứu, học tập. Để tạo thuận lợi cho HSSV, từ năm 2013 nhà trường đã sử dụng thẻ sinh viên tích hợp với thẻ thư viện để mượn sách, trả sách (5.14.04 - Hình ảnh Thẻ HSSV; Máy quét mã vạch thẻ).
Hiện tại thư viện có lưu tài liệu, sổ sách thể hiện việc tra cứu của CB-GV-NV và HSSV (5.14.05 - Bảng phôtô sổ sách; Danh sách CB-GV-NV và HSSV mượn trả sách).
Ý 2: Hình thức phục vụ của thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.
Nguồn vốn tư liệu văn hóa, khoa học, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo điều kiện tiếp cận và truy cập thông tin một cách dễ dàng phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, NCKH của CB-GV-NV và HSSV trong toàn Trường đáp ứng việc khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin do Thư viện quản lý;
Hàng năm Trung tâm Truyền thông - Thư viện đều có báo cáo tổng kết kết quả hoạt động của trung tâm trong năm học (5.14.06 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm học)










Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.14 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 5.15: Trường có thư viện điện tử, có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Trường có thư viện điện tử đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học.
Từ năm 2013 Trường đã liên kết với Công ty VDOC để xây dựng website thư viện số tại địa chỉ http://lytc.tailieu.vn, với nhiều tài liệu số ở tất cả các ngành, lĩnh vực, cơ bản đã đáp ứng được cho việc học tập của HSSV (5.15.01 - Hình ảnh Website: lytc.tailieu.vn).
Ý 2: Trường có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học.
Từ năm 2010 đến nay, Trung tâm Truyền thông - Thư viện được trang bị một đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao (5.15.02 - Hợp đồng cáp quang Phòng QT-DV), có mạng không dây wireless (5.15.03 - Hình ảnh Modem Wifi) phủ sóng toàn bộ thư viện và có 14 máy vi tính phục vụ cho CB-GV-NV và HSSV làm việc, học tập và tra cứu tài liệu trên mạng (5.15.04 - Bảng kê danh mục máy vi tính; Bảng kiểm kê tài sản MMTB hàng năm). 
Ý 3: các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
Trung tâm Truyền thông - Thư viện có thư viện điện tử riêng, nguồn tài liệu số được chia sẻ bởi công ty VDOC từ tháng 01 năm 2013. Hiện vẫn đang được khai thác tại địa chỉ http://lytc.tailieu.vn (5.15.05 - Hình ảnh Website: lytc.tailieu.vn).
Hiện có hơn 5200 giáo trình, tài liệu tham khảo (5.15.06 - File tài liệu đã được số hóa và lưu trên Server NAS trong mạng nội bộ của thư viện) được số hóa và lưu hành trên mạng nội bộ của thư viện.

Thư viện có phần mềm quản lý thư viện riêng, việc tra cứu, lưu hành sách, chương trình, tài liệu tham khảo... được thực hiện trên phần mềm quản lý thư viện (5.15.07 - Hình ảnh trực quan; Phần mềm quản lý thư viện, cài đặt trên Server NAS trong mạng nội bộ của thư viện).










Tự đánh giá tiêu chuẩn 5.15 đạt: 1 điểm.
3.2.6. Tiêu chí 6. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
Đánh giá tổng quát tiêu chí 6:
Mở đầu:

Ngoài việc xác định là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố và cả nước thì sứ mạng của trường còn xác định Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là nơi kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ thuật cho xã hội. Trường đã và luôn xem hoạt động khoa học và công nghệ  và hợp tác quốc tế là một trong các nhiệm vụ gắn liền với sứ mạng và phát triển trường. Trường đã thành lập phòng KHCN-HTQT với chức năng quản lý các hoạt động NCKH và hợp tác quốc tế.

Nhận thấy nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng của giáo viên, Ban Giám hiệu nhà trường đã có chủ trương và có cơ chế chính sách khuyến khích cán bộ giáo viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.

* Những điểm mạnh: 

Nhà trường có chủ trương, cơ chế quản lý và biện pháp khuyến khích, hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học.Kết quả nghiên cứu đáp ứng được những nhu cầu thiết thực của thực tiễn. 

Kế hoạch hoạt động hàng năm đã được xây dựng dựa trên chiến lược phát triển trường, phù hợp với sứ mạng và quy mô phát triển theo từng giai đoạn, theo tình hình thực tế nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách trong công tác đào tạo.

Trường đã đã chủ động trong việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động NCKH và có chế độ kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt.

* Những tồn tại: 
Số đề tài nghiên cứu khoa học của trường chưa nhiều vì lý do kinh phí Thành phố cấp cho trường còn hạn chế. Số lượng đề tài đã thực hiện quá ít nên kinh phí thực chi cho KH&CN trong 5 năm qua chỉ đạt bình quân 0,2%, nguyên nhân là GV vẫn đầu tư nhiều thời gian cho hoạt động giảng dạy hơn hoạt động KH&CN.

Nội dung đề tài chủ yếu phục vụ tại trường, chưa chuyển giao cho xã hội

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Năm học 2017 – 2018 và những năm tiếp theo tiếp tục khuyến khích giáo viên học tập nâng cao trình độ, năng lực, nghiên cứu khoa học để tiếp cận với các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước. Đẩy mạnh NCKH để ứng dụng chế tạo thiết bị dạy nghề để tiết kiệm kinh phí mua và nâng cao trình độ của giáo viên. Định hướng và tạo điều kiện để sinh viên tham gia công tác NCKH
Tiêu chuẩn 6.01: Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Trường có chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng xây dựng và triển khai hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường được xác định trong Kế họach phát triển trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM giai đọan 2013-2018 và tầm nhìn đến năm 2020 (6.1.01 - Kế hoạch chiến lược phát triển trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM giai đọan 2013-2018 và đến năm 2020)
Nhà trường đã tham mưu với cơ quan quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đồng khoa học (6.1.02 - Quyết định số 2501/QĐ-LTT ngày 28/12/2016). Hội đồng khoa học được bổ sung và kiện toàn hằng năm, gồm: Trưởng các đơn vị trực thuộc, một số cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu và giảng dạy, một số thành viên là Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành có kinh nghiệm ở các trường Đại học có uy tín. Hội đồng khoa học đưa ra định hướng nghiên cứu, ký hợp đồng các đề tài, thẩm định đề tài đã đăng ký, công nhận đề tài khoa học đã hoàn thành.

Chính sách đãi ngộ khuyến khích CBQL, GV tham gia nghiên cứu khoa học, được xây dựng và ban hành trong Quy định về chế độ làm việc của giáo viên (6.1.03 - Quyết định số 1542/QĐ-LTT ngày 01/12/2016)
, được cập nhật, chỉnh sửa và bổ sung hằng năm cho phù hợp với các quy định của Bộ, Ngành liên quan. Ngoài ra, trường cũng dành kinh phí từ nguồn thu để chi cho các hoạt động NCKH được xác định trong Quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm (6.1.04 – Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2014, 2015, 2016). Song song đó nhà trường cũng xây dựng và ban hành Quy định về nhiệm vụ NCKH đối với CBQL, GV trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM (6.1.05 - Quyết định số 292/QĐ-LTT ngày 18/3/2015).

Ý 2: Trường thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
Hằng năm, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện kế hoạch của Hội đồng khoa học nhà trường, phòng QLKH-HTQT đề xuất các đơn vị, cá nhân đề tài NCKH (6.1.07 - Thông báo số 1573/TB-LTT-KHCN&QHQT ngày 23/10/2014; Thông báo số 1186/TB-LTT-QLKH ngày 17/8/2015; Thông báo số 1781/TB-LTT-QLKH ngày 23/11/2015; Thông báo 1503/TB-LTT-QLKH ngày 22/11/2016 về việc đăng ký đề tài KH-CN năm học). Trên cơ sở đó các đơn vị, cá nhân thực hiện đăng ký đề tài (6.1.08 - Bản đăng ký và thuyết minh đề tài NCKH). 

Nhờ vậy, các đề tài NCKH đăng ký thường tập trung vào nghiên cứu các vấn đề có tính thực tiễn cao như: Quản lý nâng cao chất lượng đào tạo; Đổi mới phương pháp dạy và học; Biên soạn chương trình, giáo trình; Cải tiến các mô hình học cụ, các thiết bị dạy nghề tự làm... ứng dụng vào các hoạt động dạy và học phù hợp với điều kiện của nhà trường góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.










Tự đánh giá tiêu chuẩn 6.01 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 6.02: Hằng năm, trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng).
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng).
Hằng năm CB, GV trường đều tham gia và có đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến cấp trường, cấp Thành phố và Bộ. Các đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến đều ứng dụng được vào thực tiễn và đưa vào phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học (6.2.01 - Báo cáo tổng kết hoạt động công tác NCKH năm 2014, 2015, 2016). 
Trong giai đoạn 2014-2017, hoạt động khoa học và công nghệ ở trường đã đạt những kết quả quan trọng, nhiều đề tài dự án khoa học công nghệ các cấp được triển khai thực hiện, các hội thảo khoa học được tổ chức ở phạm vi khoa và Nhà trường đã từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần vào việc phát triển các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Cụ thể đã tổ chức: 03 cuộc Hội thảo cấp trường với hơn 91 bài tham luận của các giảng viên và cán bộ quản lý của trường; 22 cuộc Hội thảo cấp khoa, bộ môn. (6.2.02 – Báo cáo tổng kết 3 năm hoạt động KHCN và HTQT 2014-2017).

Kết quả thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ trong Nhà trường cụ thể như sau: 
	Năm học
	Đề tài được duyệt và nghiệm thu

	
	Cấp Thành phố
	Cấp Trường
	Cấp đơn vị (Sáng kiến kinh nghiệm)

	2014 - 2015
	1
	4
	91

	2015 - 2016
	
	5
	304

	2016 - 2017
	
	6
	148

	Tổng
	1
	15
	543


(6.2.03 - Danh sách các đề tài KH-CN cấp trường năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017), (6.2.04 - Danh sách các đề tài SKKN năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).

Hoạt động NCKH của Trường có gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của trường và Thành phố. Một số đề tài NCKH có giá trị trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy giúp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của trường. Kết quả đề tài NCKH của Trường đều ứng dụng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học. Số lượng đề tài đã nghiệm thu và ứng dụng thực tế giảng dạy là 100% thể hiện qua các văn bản báo cáo kết quả ứng dụng các đề tài NCKH cấp trường đã được nghiệm thu (6.2.05 - Hồ sơ nghiệm thu các đề tài KHCN năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017), (6.2.06 - Biên bản họp đánh giá nghiệm thu cấp khoa đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014-2015).
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo, mục tiêu duyệt đề tài phải xuất phát từ thực tế cần tăng thêm mô hình, học cụ giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy cũng như các biện pháp quản lý nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên rất cố gắng và nỗ lực tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài có tính ứng dụng thực tế giảng dạy, tiết kiệm kinh phí của đơn vị và được thể hiện rõ qua các báo cáo tổng kết NCKH hàng năm (6.2.01 - Báo cáo tổng kết hoạt động công tác NCKH năm 2014, 2015, 2016).(6.2.02 – Báo cáo tổng kết 3 năm hoạt động KHCN và HTQT 2014-2017), (6.2.07 - Báo cáo số 546/BC-LTT-QLKH ngày 12/6/2017 về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 6 tháng đầu năm 2017).










Tự đánh giá tiêu chuẩn 6.02 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 6.03: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế.
       Nhà trường luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu và nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc viết và đăng bài báo các công trình nghiên cứu. Hằng năm, đội ngũ CBQL, GV trường đều tích cực tham gia hoạt động NCKH. Trong 3 năm (2014-2017) có khoảng 30 bài báo, ấn phẩm đã được đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế (6.2.02 – Báo cáo tổng kết 3 năm hoạt động KHCN và HTQT 2014-2017). Cụ thể:
	Năm học
	Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành

	
	Trong nước
	Nước ngoài

	2014 - 2015
	5
	2

	2015 - 2016
	5
	4

	2016 - 2017
	11
	3

	Tổng cộng
	21
	9


(6.3.01 - Danh sách các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).








Tự đánh giá tiêu chuẩn 6.03 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 6.04: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.
Mô tả
Ý 1: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.
Hằng năm, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng xây dựng các đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy nhằm tiết kiệm kinh phí cho đơn vị ( như: Biên soạn giáo trình, Tham gia xuất bản sách..).

 Mục tiêu duyệt đề tài NCKH là để tăng thêm mô hình, học cụ và cải tiến phương pháp giảng dạy, biện pháp quản lý nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 
Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên rất cố gắng và nỗ lực tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài có tính ứng dụng thực tế giảng dạy, tiết kiệm kinh phí của đơn vị. Kết quả thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ trong Nhà trường cụ thể như sau: 
	Năm học
	Đề tài được duyệt và nghiệm thu

	
	Cấp Thành phố
	Cấp Trường
	Cấp đơn vị (Sáng kiến kinh nghiệm)

	2014 - 2015
	1
	4
	91

	2015 - 2016
	
	5
	304

	2016 - 2017
	
	6
	148

	Tổng
	1
	15
	543


(6.2.03 - Danh sách các đề tài KH-CN cấp trường năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017), (6.2.04 - Danh sách các đề tài SKKN năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).














Tự đánh giá tiêu chuẩn 6.04 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 6.05: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; Các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Mô tả
Ý 1: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế.
      Hoạt động liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế với mục tiêu góp phần nâng cao năng lực giảng dạy, NCKH, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, nâng cao vị thế, uy tín nhà trường đã tận dụng và phát huy sự trợ giúp từ các trường nước ngoài, các tổ chức quốc tế.
Thông qua chương trình và dự án với các đối tác chiến lược trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, hằng năm nhà trường thực hiện liên kết đào tạo với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế, cụ thể như: chương trình trao đổi sinh viên với Trường ĐHQG Kunsan, Hàn Quốc; chương trình học tập và làm việc tại Trường Cao đẳng Koje, Hàn Quốc; Lớp học nghề Điện miễn phí thuộc dự án “Thợ điện xanh” của tập đoàn Schneider Electric, Pháp. 
 Trường đã xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế giai đoạn 2013-2018 và tầm nhìn đến năm 2020. Nhà trường đã ký các Bản ghi nhớ, Bản thỏa thuận chương trình trao đổi sinh viên, Chương trình học tập và làm việc với các Hiệp hội, Tổ chức, trường Đại học, Cao đẳng nước ngoài (Vương quốc Anh; Cộng hòa Pháp, Hàn Quốc, Phần Lan...). 
 Trong 3 năm (2014- 2016)  nhà trường đã tiếp đón 19 đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc với trường, đồng thời cũng tổ chức 8 đoàn CB, GV tham quan, học tập tại nước ngoài.
(6.5.01 - Thông báo số 1869/TB-LTT-QLKH ngày 11/12/2015 về chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường ĐH QG Kunsan, Hàn Quốc và Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM năm học 2015-2016), [6.5.02 - Thông báo số 945/TB-LTT-QLKH ngày 12/8/2016 về chương trình học tập và làm việc tại Trường Cao đẳng Koje, Hàn Quốc). (6.5.03 - Thông báo số 157/TB-LTT-QLKH ngày 03/3/2017 về chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường ĐH QG Kunsan, Hàn Quốc và Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM năm học 2017-2018), (6.5.04 - Thông báo số 96/TB-LTT-QLKH ngày 14/2/2017 về chiêu sinh Lớp học nghề Điện miễn phí thuộc dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric, Pháp tài trợ), (6.5.05 - Công văn số 12206/VP-VX ngày 18/9/2017 của Văn phòng UBND TP.HCM về cho phép đoàn sinh viên, giảng viên Học viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore đến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Trường CĐKT Lý Tự Trọng và doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM),(6.5.06 - Thông báo số 948/TB-LTT-QLKH ngày 18/9/2017 về chương trình giao lưu với đoàn cán bộ, giáo viên, sinh viên Viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore đến trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, học tập và giao lưu văn hóa với Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM ngày 20/9/2017).
Ý 2: Các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Hằng năm, các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường .
Vấn đề tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế thể hiện nỗ lực của trường qua việc vận động các tập đoàn nước ngoài viện trợ thiết bị phục vụ cho nhu cầu đào tạo đóng góp vào nguồn lực cho trường như: tài trợ thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập của công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam ; cung cấp tài liệu đào tạo và vật tư của công ty TNHH Tư vấn Ưu việt Quốc tế (ECCI); tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án năm 2014, 2016 với Hiệp hội Năng lượng không biên giới, Cộng hòa Pháp về đào tạo ngắn hạn nghề Điện dân dụng cho Thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn và bộ đội xuất ngũ; thực hiện Dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric, Pháp; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức và tổ chức phi chính phủ Assist Asia tài trợ về đào tạo nghề Điện với tổng giá trị là 9 tỷ 800 triệu đồng; thực hiện Dự án “Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp” do tập đoàn Kone, Phần Lan; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức tài trợ tổng giá trị tương đương 15 tỷ đồng nhằm xây dựng tòa nhà trung tâm đào tạo kỹ thuật viên trong lĩnh vực thang máy và thang cuốn, cung cấp các thiết bị đào tạo cùng các giải pháp điều khiển thông minh và hiện đại ngang tầm khu vực. (6.5.07 - Bản ghi nhớ với Hiệp hội Năng lượng không biên giới, cộng hòa Pháp), (6.5.08 - Bản ghi nhớ với trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc), [6.5.09 - Biên bản thỏa thuận chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc ký vào ngày 11/1/2016), (6.5.10 - Biên bản ghi nhớ với Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh), (6.5.11 - Biên bản ghi nhớ với Đại học Koje, Hàn Quốc), (6.5.12 - Biên bản ghi nhớ với Tổ chức Châu Á vì sự phát triển Xã hội và chuyển đổi bền vững (ASSIST ASIA)), (6.5.13 - Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Kone, Phần Lan).
Trường đã tranh thủ việc hỗ trợ tài chính của đại học bang Arizona, Hoa kỳ và các doanh nghiệp để có thêm công cụ giảng dạy, nâng cao tay nghề của SV như: thực hiện dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP 2015-2017 với tổng số suất học bổng là 18 suất, trị giá 6.500.000đ/suất trong 3 năm 2015, 2016, 2017. 
Nhà trường có chính sách khuyến khích và tạo  điều kiện để CBQL,GV học tập trao đổi kinh nghiệm theo các chương  trình  liên kết đào tạo  đã  được ký trong biên bản ghi nhớ với  Hiệp hội Năng lượng không biên giới, Cộng hòa Pháp. (6.5.14 - Công văn số 01/LTT ngày 05/1/2015 về việc xin phép kết hợp với ESF tổ chức khóa hướng dẫn sử dụng mô hình Bipbop tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng), (6.5.15 - Tờ trình về việc tổ chức lớp chuyển giao phương pháp sư phạm và tập huấn về mô hình Bipbop và mô hình năng lượng mặt trời từ ngày 7/2 – 13/2/2015 cho 09 giảng viên khoa), (6.5.16 - Danh sách giảng viên tham gia lớp tập huấn của dự án Đào tạo Điện chương trình Thợ Điện Xanh).








Tự đánh giá tiêu chuẩn 6.05 đạt: 1 điểm.
3.2.7. Tiêu chí 7. Quản lý tài chính
Đánh giá tổng quát tiêu chí 7:
Mở đầu 
Nguồn tài chính của trường bao gồm các nguồn sau:

Nguồn ngân sách nhà nước do UBND Thành phố cấp cho trường hàng năm chiếm 65% trên tổng số kinh phí hoạt động của trường; Nguồn thu sự nghiệp (Học phí, lệ phí, thu khác... theo quy định của nhà nước ) chiếm 35% tổng kinh phí hoạt động. Các nguồn thu này được nhà trường quản lý và sử dụng có hiệu quả dưới sự kiểm soát của Kho bạc Nhà nước quận Tân Bình, cơ quan chủ quảnSở Giáo dục và Sở Tài chính Tp.HCM.

Ngoài ra, trường còn có nguồn thu nhập khác từ hoạt động dịch vụ liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, các trường đại học khác. Nguồn thu này được sử dụng một phần nộp nghĩa vụ thuế  với Nhà nước, còn lại bổ sung nguồn kinh phí hoạt động của trường.

Công tác quản lý tài chính của nhà trường được thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật; Quy chế chi tiêu nội bộ của trường hàng năm đều được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung vào các kỳ Hội nghị CBCCVC của từng bộ phận và toàn trường. Các nguồn kinh phí được sử dụng ưu tiên cho các hoạt động phục vụ công tác đào tạo và nhằm nâng cao thu nhập cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. Các kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm được lập phù hợp đúng mục đích và mục tiêu phát triển của nhà trường.

Công tác lập kế hoạch tài chính của trường đạt chuẩn theo hướng dẫn, đáp ứng được yêu cầu về quản lý tài chính của trường. 

Công tác quản lý tài chính đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch.

* Những điểm mạnh: 

Trường có hệ thống báo cáo tài chính, sổ sách rõ ràng, chính xác, đầy đủ, đúng quy định của nhà nước; cơ chế quản lý tài chính được thống nhất thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy trình thanh toán trong toàn trường.

Nhà trường xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho Thủ trưởng đơn vị. Quy chế chi tiêu nội bộ đã được công khai đến toàn thể cán bộ viên chức tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quy chế chi tiêu nội bộ là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị; thực hiện kiểm soát của Kho bạc nhà nước; cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định. Quy chếchi tiêu nội bộ nhằm sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Quản lý tài chính dựa trên Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, công bằng và thu hút, giữ được những người có năng lực trong đơn vị.


Các nguồn kinh phí luôn được sử dụng có hiệu quả ưu tiên cho các hoạt động đào tạo và nâng cao thu nhập cho cán bộ giáo viên, nhân viên; hàng năm nhà trường chủ động kinh phí để bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, giáo viên. 

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính cho mục tiêu đào tạo, có sự giám sát chặt chẽ về chi tiêu của toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường.
Nhà trường đã thực hiện công tác kế toán đúng theo quy định, có hệ thống báo cáo tài chính, sổ sách rõ ràng, đầy đủ và chính xác. Thường xuyên cập nhật đầy đủ các nghị định, thông tư hướng dẫn để áp dụng vào công tác tài chính kế toán của trường.


Nhà trường có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và đã được công khai đến toàn thể CBVC. Quy chế chi tiêu nội bộ là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính. 


Hàng năm có lập kế hoạch dự toán trình Sở Tài chính thẩm định duyệt cấp kinh phí để đảm bảo cho hoạt động giảng dạy và học tập.

* Những tồn tại: 
Nhà trường chưa dự toán chính xác về tình hình giá cả, mặt khác nhu cầu dự toán thường cao hơn thực tế chi tiêu do phụ thuộc vào kinh phí của ngân sách nhà nước cấp.

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Tiếp tục triển khai và phát triển với các cơ sở đào tạo nhằm tăng nguồn thu từ các hoạt động liên kết đào tạo. Liên kết với các địa phương, các doanh nghiệp để phát triển đào tạo theo nhu cầu tăng nguồn thu cho nhà trường.

Thường xuyên cân đối nguồn tài chính nhằm đảm bảo việc sử dụng phù hợp nguồn kinh phí cho các đơn vị, ưu tiên kinh phí cho vật tư thực tập, trang thiết bị cho các khoa.

Tiêu chuẩn 7.01: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định và công bố công khai.
Mô tả
Ý 1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo quy định.
Hàng năm, căn cứ vào mức phân bổ dự toán Trường có Quy chế chi tiêu nội bộ về quản lý sử dụng tài sản theo quy định (7.1.01 – Quyết định ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ năm học). Thông qua quy chế chế chi tiêu nội thực hiện quản lý tập trung, thống nhất nguồn thu, duy trì và khuyến khích mở rộng các nguồn thi, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, hợp lý và thống nhất trong toàn trường.
Quy chế chi tiêu nội bộ của trường được xây dựng theo từng năm tài chính làm căn cứ để CB,VC, NLĐ toàn trường thực hiện và Kho bạc Nhà nước Quận Tân Bình thực hiện kiểm soát chi.

Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ được thực hiện theo đúng hướng dẫn, đảm bảo dân chủ: Bộ phận biên soạn tham mưu cho Hiệu trưởng dự thảo; các đơn vị phòng chức năng, khoa, tổ trực thuộc có trách nhiệm góp ý hoàn chỉnh dự thảo (7.1.02 – Quy chế chi tiêu nội bộ năm học) về nội dung: nguồn thu, phân bổ nội dung chi, mức chi, phương thức, quy trình và thời gian chi cho các hoạt động đảm bảo cho quá trình tổ chức đào tạo của trường theo đúng tiến độ.
Ý 2: Trường có công bố công khai  quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính.
Hàng năm sau khi Quy chế chi tiêu nội bộ được góp ý hoàn chỉnh. Hiệu trưởng ra quyết định ban hành quy chế và thông báo rộng rãi, công khai đến toàn thể CB, VC, NLĐ trong Hội nghị CB, CC,VC của trường theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch.
Riêng nguồn thu học phí đối với từng ngành theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của chính phủ và chế độ miễn gảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập thông qua các hình thức như: dán bảng thông báo, đăng thông tin trên website của trường... (7.1.03 – Thông báo chế độ miễn gảm học phí, hỗ trợ chi phí học), (7.1.04 – Thông báo thu học phí năm học)








Tự đánh giá tiêu chuẩn 7.01 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 7.02: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng theo quy định.
Căn cứ theo quyết định số 19/2006/QĐ_BTC về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ngày 30/3/2006. Phòng kế toán có hệ thống hồ sơ, sổ sách về quản lý tài chính theo quy định, các báo cáo tài chính quý, năm và sổ sách kế toán hàng tháng, hàng quý để phục vụ báo cáo tài chính của trường hàng năm như : Bảng cân đối tài khoản; Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động  (.... – Hồ sơ, sổ sách về quản lý tài chính theo quy định: Nhật ký chung; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ chi tiết chi hoạt động; Sổ cái dùng cho hình thức kế toán nhật ký chung)

Trường có hệ thống hồ sơ, sổ sách về quản lý tài chính đầy đủ, đực quản lý chặt chẽ, chứng từ lưu trữ theo quy định.
Việc thu chi tài chính của Trường được quản lý và phân bổ chi tiêu đúng mục đích, đúng quy định theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường; có sự giám sát chặt chẽ của kho bạc Nhà nước Tân bình, Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM, Sở Tài chính TP. HCM. Cơ quan chủ quản thường xuyên kiểm tra hệ thống hồ sơ sổ sách của trường và được đánh giá tốt và không có vi phạm (7.2.01 – Biên bản kiểm tra)
Nhà trường sử dụng phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp IMAS, quản lý thu học phí các bậc, hệ trong nhà trường bằng phần mêm PMT-EMS Education – Hệt hống QLGD trong công tác quản lý tài chính.

Ngoài kinh phi ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu phí- lệ phí của học sinh sinh viên tại trường. Trường còn mở rộng đào tạo bồi dưỡng các nghiệp vụ chuyên môn như ngoại ngữ, tin học và các lớp nghề ngắn hạn...; liên kết với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM mở các lớp đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học; và các dịch vụ cho thuê nhà xe, căn tin, ký túc xa, cho thuê cơ sở vật chất... để tạo thêm nguồn thu hợp pháp, tăng nguồn kinh phí hoạt động, nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và tăng thêm thu nhập cho CBVC của trường.

Tất cả các khoản thu – chi đều được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước như: nghĩa vụ nộp thuế GTGT, thuế TNDN...(7.02.02 - Tờ khai thuế GTGT; thuế TNDN)
Hàng năm tất cá các nguồn thu – chi hoạt động của nhà trường được thể hiện qua báo cáo quyết toán (7.2.03 - Báo cáo quyết toán năm 2014 – 2016)





Tự đánh giá tiêu chuẩn 7.02 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 7.03: Trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trường.
Mô tả
Ý 1: Trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trường.
Trường là đơn vị dự toán cấp 2 thuộc ngân sách thành phố, là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động. Các nguồn thu của Trường gồm có: nguồn thu từ kinh phí Ngân sách nhà nước (NSNN) cấp thường xuyên hàng năm thông qua quyết định giao dự toán; nguồn thu từ kinh phí NSNN cấp không thường xuyên; nguồn thu sự nghiệp bao gồm thu học phí các bậc, hệ đào tạo; thu lệ phí, thu hoạt động đào tạo ngắn hạn, liên kết đào tạo, thu dịch vụ và các khoản thu sự nghiệp khác (7.3.01 – Quyết định giao dự toán năm 2014 – 2016).
Trong 3 năm qua, bình quân hàng năm số thu từ nguồn NSNN chi thường xuyên khoảng và không thường xuyên chiếm 54,6 tỷ; số thu từ học phí, lệ phí khoảng 24,4 tỷ; số thu khác khoảng 8,4 tỷ. Đáp ứng được cho các hoạt động của nhà trường. Số thu qua mỗi năm tăng dần thể hiện sự tăng quy mô đào tạo của trường (7.03.02 - Báo cáo quyết toán năm 2014 – 2016)
Việc thu chi tài chính của trường đều được quản lý và phân bổ chi tiêu đúng mục đích, đúng quy định theo chế chi tiêu nội bộ, đặc biệt là quy định cụ thể tỷ lệ thu để thành lập các quỹ trong nguồn thu sự nghiệp (7.1.02 – Quy chế chi tiêu nội bộ năm học)
Tất cả các nguồn thu của trường đều được phân bổ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác đúng mục địch, đúng quy định: chi bình quân hàng năm của nhà trường cho cán bộ, viên chức chiếm 55,3 %; cho đào tạo chiếm 14,7 %; cho cơ sở vật chất chiếm 9 %; chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học chiếm 0,10 %; còn lại là chi khác (chi miễn giảm học phí cho HSSV, các khoản chi khác...) (7.3.03 - Thống kê chi 3 năm).





Tự đánh giá tiêu chuẩn 7.03 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 7.04: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy định.
Mô tả
Ý 1: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy định.
Hàng năm căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo, nhu cầu mua sắm, sửa chữa trang thiết bị của các phòng, khoa, định mức chi vật tư văn phòng... Kết hợp dự toán kinh phí đã được duyệt và quy chế chi tiêu nội bộ đã được thông qua hội nghị cán bộ viên chức, nhà trường đã lập dự toán cân đối nguồn lực tài chính đảm bảo theo tỷ lệ định mức trong quy chế chi tiêu nội bộ và tổ chức thực hiện, quản lý, kiểm tra các nguồn vốn, sử dụng các nguồn kinh phí có hiệu quả theo đúng qui định nhà nước (7.4.01 – Bảng lập dự toán). 
Để quản lý và sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả trong các hoạt động của Trường kịp thời, chính xác, Nhà trường đã áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 19/2006/QĐ–BTC ngày 30/3/2006 về “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” (7.4.02 – Quyết định số 19/2006/QĐ–BTC ngày 30/3/2006 về “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp).
Trên cơ sở dự toán, nhà trường được Sở Tài chính duyệt kinh phí hoạt động trong năm (7.4.03 - Quyết định giao dự toán thu chi NSNN). Nhà trường tiến hành thực hiện Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách dưới sự giám sát chặt chẽ của kho bạc Nhà nước Tân Bình. Kế hoạch phân bổ tài chính được công khai qua Quy chế chi tiêu nội bộ trong Hội nghị Cán bộ viên chức
Dự toán thu chi ngân sách nhà nước qua các năm 2015-2016-2017:

Đvt: 1.000 đồng

	STT
	CHỈ TIÊU
	DỰ TOÁN NĂM 

	
	
	2015
	2016
	2017

	
	TỔNG THU (I+II)
	
	
	

	I
	DỰ TOÁN THU SỰ NGHIỆP
	
	
	

	1
	Thu học phí
	
	
	

	2
	Thu liên kết đào tạo
	
	
	

	3
	Thu khác
	
	
	

	II
	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP
	
	
	

	
	Đào tạo nghề dài hạn theo chỉ tiêu
	
	
	

	III
	DỰ TOÁN CHI (1+2)
	
	
	

	1
	Chi hoạt động thường xuyên
	
	
	

	a
	Nguồn ngân sách cấp
	
	
	

	b
	Nguồn thu tại chỗ
	
	
	

	2
	Chi hoạt động không thường xuyên (mua sắm TSCĐ)
	
	
	

	
	Nguồn NSNN cấp
	
	
	


Phòng Kế hoạch – Tài chính của trường đã thực hiện thu chi, quyết toán, báo cáo tài chính đúng biểu mẫu, đúng quy định; có hồ sơ lưu trữ chứng từ theo chế độ toán tài chính của Nhà nước. Hàng năm đều được thanh tra, kiểm tra đánh giá tốt trong công tác lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán (7.4.04 – Biên bản kiểm tra)







Tự đánh giá tiêu chuẩn 7.04 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 7.05: Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện kiểm toán theo quy định; xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện công khai tài chính theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán.
Hàng năm nhà trường lập kế hoạch và thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính theo quy định theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước” (7.5.01 - Kế hoạch công tác kiểm tra tài chính); có báo cáo kết quả kiểm tra tài chính (7.5.02 - Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt);
Ý 2: Thực hiện kiểm toán theo quy định.
Hàng năm nhà trường đều được Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM, Sở Tài chính TP.HCM, Kiểm toán Nhà Nước... về kiểm tra, có báo cáo quyết toán tài chính được cơ quan chủ quản chấp thuận (7.5.03 - Báo cáo quyết toán), (7.5.04 – Biên bản duyệt quyết toán)
Ý 3: xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.
Qua các đợt kiểm tra, công tác tài chính của nhà trường đều được đánh giá tốt và bên cạnh vẫn còn nhiều vướng mắc nhờ các cơ quan có thẩm quyền xử lý khắc phục.

Công tác quản lý tài chính của Trường đã được tin học hoá với các phần mềm phục vụ cho công tác kế toán, quản lý học phí, tài sản… đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời, thuận tiện cho công tác kiểm tra, thanh tra tài chính.
Ý 4: Thực hiện công khai tài chính theo quy định.
Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của CBVC của Nhà trường. Công tác công khai tài chính của Nhà trường được thực hiện tại hội nghị CBVC hằng năm về các khoản thu chi, trích lập và sử dụng quỹ để các bộ phận, CBVC kiểm tra, giám sát, kịp thời phản ánh những vấn đề còn vướng mắc chưa rõ trong công tác quản lý tài chính với Ban thanh tra của Nhà trường (7.5.05 – Quyết định và danh sách ban TTND). Ban thanh tra có trách nhiệm kiểm tra cụ thể rõ ràng minh bạch để trả lời theo kiến nghị của CBVC, góp phần nâng cao hiệu quả dân chủ trong hoạt động tài chính và quản lý tài chính (7.5.06 – Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BTTND).
Công tác tài chính của Nhà trường được công khai tại hội nghị CBVC hằng năm về các khoản thu chi, trích lập và sử dụng quỹ để các bộ phận, CBVC kiểm tra, giám sát, kịp thời phản ánh những vấn đề còn vướng mắc chưa rõ trong công tác quản lý tài chính góp phần nâng cao hiệu quả dân chủ trong hoạt động tài chính và quản lý tài chính (7.5.07 - Báo cáo kiểm toán từ năm 2014 – 2016).
Căn cứ vào Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được NSNN hỗ trợ, nhà trường đã thực hiện niêm yết Thông báo công khai dự toán thu – chi, quyết toán thu chi nguồn NSNN và các nguồn khác tại Bảng tin của nhà trường theo đúng thời gian quy định (7.5.08 – bảng công khai tài chính). Nhằm mục đích công bố công khai rộng rãi hơn, nhà trường đã thực hiện công khai tài chính hàng năm và đưa vào trang web của trường 

Nhà trường còn tiến hành công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác; công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán; công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán; công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác; công khai việc cho thuê tài sản nhà nước; công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo đúng quy định của nhà nước (7.5.09 - bảng công khai mua sắm, cho thuê tài sản).
Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tất cả hoạt động của trường, trong đó có công tác quản lý tài chính, các năm qua nhà trường đã thành lập các Ban Phòng, chống tham nhũng, lãng phí (7.5.10 – Quyết định thành lập Ban Phòng, chống tham nhũng, lãng phí)







Tự đánh giá tiêu chuẩn 7.05 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 7.06: Hằng năm, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của trường; có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của trường.
Công tác kiểm tra đánh giá của Nhà trường về hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính hàng năm được thực hiện như sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thu chi ngân sách Nhà nước theo nghị định 43/2006/NĐ–CP ngày 25/4/2006 của chính phủ.
- Bảng đối chiếu tình hình sử dụng ngân sách tại kho bạc Nhà nước Tân Bình (7.6.01 - Bảng đối chiếu kho bạc từ năm 2014 – 2016);
- Biên bản duyệt quyết toán tài chính hàng năm (7.6.02 - Biên bản xét duyệt quyết toán).
- Biên bản kiểm tra quỹ tiền mặt háng tháng (7.6.04 - Biên bản kiểm tra quỹ tiền mặt)
Đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính hàng năm (7.6.05 - Báo cáo quyết toán tài chính).
Ý 2: Hằng năm, trường có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của trường.
Hàng năm đều có lập kế hoạch tài chính, kế hoạch tạo nguồn thu tương lai của trường. (7.6.06 – Kế hoạch tài chính năm học)





Tự đánh giá tiêu chuẩn 7.06 đạt: 1 điểm.
3.2.8. Tiêu chí 8. Dịch vụ người học
Đánh giá tổng quát tiêu chí 8:
Mở đầu
Song song với hoạt động giảng dạy và học tập, các hoạt động liên quan đến người học luôn được Trường đặc biệt quan tâm. Để thực hiện xứ mạng và tầm nhìn của nhà trường, Đảng ủy ban Giám hiệu đã xác định nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo quyền lợi của người học là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường. Trường luôn hướng đến chính sách phục vụ người học theo quan điểm “người học là trung tâm”. Hằng năm trong “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” (Tuần giáo dục định hướng), Nhà trường tổ chức triển khai một cách có hệ thống và hiệu quả các hoạt động liên quan đến người học, cung cấp thông tin về công tác HSSV, quy chế, quy định, chế độ chính sách, các hoạt động xã hội, các hoạt động để người học góp phần xây dựng Nhà trường. Trong giờ sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập hàng tuần trên cơ sở nội dung công tác chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập triển khai tất cả các văn bản liên quan đến người học. Người học luôn được hướng dẫn đầy đủ về mục tiêu, chương trình đào tạo và các yêu cầu kiểm tra đánh giá, quy định trong quy chế đào tạo; Quy chế công tác học sinh sinh viên, nội quy quy định đối với HSSV; đảm bảo các chế độ chính sách xã hội; được chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao; được đảm bảo an toàn trong trường học. người học được tu dưỡng, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và tinh thần trách nhiệm.

* Những điểm mạnh: 

Trường cung cấp thông tin đầy đủ cho người học, hướng dẫn người học hiểu rõ mục tiêu, chương trình, quy chế, các chế độ chính sách. Trường đã xây dựng kế hoạch và văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức đào tạo phục vụ người học; đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến những thông tin về quy chế đào tạo qua website, trên bảng tin, thông qua GVCN-CVHT một cách kịp thời và thích hợp trong từng thời điểm.
Người học được thông tin đầy đủ các chế độ chính sách; thông tin về nghề nghiệp, việc làm.

Nhà trường đáp ứng được nhu cầu ăn, ở, chăm sóc sức khỏe cho HSSV, công tác quản lý HSSV trong và ngoài giờ học chặt chẽ. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách có liên quan.

* Những tồn tại: 
Thời gian đến số lượng HSSV tăng sẽ không đáp ứng hết yêu cầu HSSV; Chưa có cán bộ chuyên trách thực hiện điều tra vết HSSV sau khi ra trường; Bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện việc điều tra vết học sinh và nắm bắt thông tin doanh nghiệp.

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cho HSSV ở KTX.

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Năm học 2017 – 2018 và những năm tiếp theo, Nhà trường tiếp tục cải tiến các hình thức cung cấp thông tin đảm bảo tất cả HSSV đều nắm vững các quy chế, nội quy, quy định của nhà trường.

Trong giai đoạn 2017 - 2018, đẩy mạnh hoạt động mở rộng các mối quan hệ tìm kiếm các đối tác và ký kết các hợp đồng cung ứng lao cho các doanh nghiệp để giới thiệu cho HSSV tốt nghiệp.

Tiêu chuẩn 8.01: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.
Hằng năm căn cứ công văn hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” của Bộ Giáo dục và Đào tạo (8.1.01- Công văn số 4015/BGDĐT-CTHSSV ngày 31/7/2014 về việc Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2014-2015; Công văn số 4146/BGDĐT-CTHSSV năm học 2015-2016; Công văn số 3836/BGDĐT-CTHSSV năm học 2016-2017). Trường đã xây dựng kế hoạch phân công tổ chức thực hiện, thông báo và thời khóa biểu (8.1.02- Kế hoạch số 1046/KH-LTT-CTHSSV ngày 09/9/2014 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2014-2015; Kế hoạch số 1406/KH-LTT-TTGD năm học 2015-2016; Kế hoạch số 1115/KH-LTT-TTGD năm học 2016-2017, - Các công văn xin hỗ trợ báo cáo viên cho HSSV trong đầu năm học. - Thời khóa biểu “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).
 “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” để phổ biến các nội dung về chương trình và quy chế đào tạo hiện hành; các yêu cầu kiểm tra đánh giá học phần, học kỳ, khóa học; điều kiện được thi và cấp bằng tốt nghiệp (8.1.03- Sổ tay Giáo dục định hướng 2015, 2016, 2017). Trong tuần sinh hoạt, Trường đã quán triệt đầy đủ các thông tin và hướng dẫn các chế độ, chính sách của nhà nước đối với HSSV, quy chế công tác HSSV ngoại trú, nội trú; quy chế đánh giá kết quả rèn luyện (8.1.03- Sổ tay Giáo dục định hướng 2015, 2016, 2017). 

Việc triển khai tuần sinh hoạt được thực hiện ngày càng nghiêm túc và hoàn thiện hơn so với những năm trước: đổi mới về nội dung, phương pháp giảng dạy; sử dụng giáo án điện tử tạo điều kiện cho HSSV không chỉ nghe mà còn quan sát được hình ảnh cụ thể và trực tiếp trong buổi học. Số lượng HSSV tham dự ngày càng tăng (8.1.04- Báo cáo số 101/BC-LTT-TTGD ngày 28/01/2015 về Kết quả triển khai sinh hoạt Giáo dục định hướng “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” 2014-2015; Báo cáo số 128/BC-LTT-CTCT ngày 21/02/2017 năm học 2016-2017).
Ngoài việc triển khai các văn bản trên trong tuần sinh hoạt, Trường còn tổ chức quán triệt cho HSSV trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần theo từng chủ đề cụ thể phù hợp với tiến độ đào tạo của trường. Các nội dung được Trường thông báo trên website, bảng tin; cung cấp đầy đủ cho các khoa, GVCN-CVHT để triển khai cho HSSV (8.1.05-Các Thông báo về Công việc của GVCN-CVHT theo các bậc đào tạo từng tháng theo năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017). Xác định cung cấp thông tin là công tác trọng tâm nhằm đảm bảo quyền lợi cho HSSV, vì vậy Trường đã huy động toàn bộ các đơn vị có liên quan tham gia trực tiếp vào tuần sinh hoạt. Các phòng, khoa trực tiếp phổ biến các tài liệu liên quan đến người học như: Kế hoạch, chương trình đào tạo của từng đơn vị (8.1.06- Niên giám hàng năm 2015, 2016, 2017). Chính nhờ vào nhiều kênh hướng dẫn nêu trên mà trong các năm qua tình hình HSSV vi phạm quy chế đào tạo như vi phạm quy chế thi/kiểm tra ngày càng giảm (8.1.07- Các Quyết định kỷ luật HSSV vi phạm Quy chế thi từng Học kỳ trong năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).
Để đảm bảo chất lượng dạy và học, ngoài những phòng học lý thuyết đảm bảo theo tiêu chuẩn, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm và xưởng thực tập; Nhà trường còn lắp đặt hệ thống âm thanh, máy chiếu, bảng chống lóa tại các phòng học. Trang  thiết bị và các phương tiện học tập được trang bị có chất lượng, sử dụng hiệu quả, cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học. Toàn bộ các môn học đều có giáo trình cung cấp cho người học (8.1.03- Sổ tay Giáo dục định hướng 2015, 2016, 2017).












Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.01 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.02: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.
Trường đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với HSSV như trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, xác nhận vay vốn ưu đãi, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và hưởng các chế độ chính sách ưu đãi ở địa phương. Các chế độ này được triển khai phổ biến ngay từ đầu năm học (8.1.03- Sổ tay Giáo dục định hướng 2015, 2016, 2017) và được thực hiện công khai, công bằng trong HSSV thể hiện qua các thông báo thực hiện chế độ chính sách cho HSSV (8.2.01- Thông báo số 1497/TB-LTT-CTHSSV ngày 08/10/2014 về việc Hướng dẩn thủ tục miễn, giảm học phí năm học 2014-2015; Thông báo số 246/TB-LTT-TTGD ngày 23/3/2016 năm học 2015-2016; Thông báo số 1469/TB-LTT-CTCT ngày 16/11/2016 về việc Hướng dẫn thủ tục miễn, giảm học phí  từ năm 2016-2017). 
Trong 3 năm qua Trường đã xác nhận 6.059 lượt HSSV vay vốn ưu đãi (8.2.02- Biểu thống kê số liệu ký xác nhận cho HSSV để bổ túc hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng chính sách tại địa phương), xét trợ cấp xã hội cho 31 HSSV với tổng số tiền 23.640.000 đồng (8.2.03- Các Quyết định và danh sách trợ cấp xã hội cho HSSV là người DTTS, MCCM) và trợ cấp chính sách ưu đãi (8.2.04 - Các giấy xác nhận là HSSV để hưởng chính sách ưu đãi tại địa phương). Trường đã miễn giảm học phí cho 1.919 HSSV với tổng số tiền trong 03 năm miễn giảm là 10.404.064.000 đồng (8.2.05- Các Quyết định và danh sách HSSV được miễn giảm học phí 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017). Ngoài ra mỗi học kỳ căn cứ kết quả học tập và rèn luyện trường cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV, trong 03 năm trường đã cấp học bổng khuyến khích học tập cho 532 HSSV với tổng số tiền là 980.000.000 đồng (8.2.06- Các Quyết định và danh sách xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV từng học kỳ theo năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).
Ngoài nguồn kinh phí ngân sách, Trường còn tranh thủ tài trợ của các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài trường, đặc biệt là các cựu HSSV. Trong 03 năm qua có 18 suất học bổng “Nữ sinh Kỹ thuật HEEAP” 6.500.000đ/suất của công ty Intel tài trợ (8.2.07- Các Thông báo và danh sách nữ sinh kỹ thuật được chọn để trao học bổng “Nữ sinh kỹ thuật HEEAP” 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017); Vận động tài trợ được 755.995.600 đồng từ cá nhân, doanh nghiệp đã cấp 137 suất học bổng với tổng số tiền là 196.500.000 đồng cho HSSV (Khoa Công nghệ Điện – Điện tử, khoa Công nghệ Cơ khí và khoa Công nghệ Động lực), cao nhất là 3.000.000 đồng/năm học và thấp nhất là 500.000đồng/học kỳ và 20 HSSV khoa Công nghệ Điện – Điện tử được nhận sách (8.2.08 - Các kế hoạch, thông báo và danh sách HSSV được nhận học bổng do các doanh nghiệp tài trợ hàng năm).
Trường đã tổ chức khám sức khỏe cho HSSV ngay đầu năm học (8.2.09- Các kế hoạch và thông báo khám sức khỏe cho HSSV đầu năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017), nhanh chóng có kết luận về tình trạng sức khỏe và có biện pháp theo dõi, chữa trị khi có bệnh (8.2.10- Các kết quả khám sức khỏe năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017). Thực hiện 100% HSSV tham gia mua bảo hiểm y tế (8.2.11- Các họp đồng đóng bảo hiểm Y tế cho HSSV năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017) và bảo hiểm tai nạn thân thể (8.2.12- Các họp đồng đóng bảo hiểm tai nạn cho HSSV năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017). Trường đã phát động tuyên truyền, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động của Đoàn - Hội các chương trình phòng chống tội phạm, tác hại của thuốc lá, HIV – AIDS, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích (8.1.05- Các Thông báo về Công việc của GVCN-CVHT theo các bậc đào tạo từng tháng theo năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).







Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.02 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.03: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Mô tả
Ý 1: Có chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện.
Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, hoạt động xã hội; vào đầu năm học trong tuần giáo dục định hướng Nhà trường tổ chức triển khai các quy định về khen thưởng HSSV đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện (8.1.03- Sổ tay Giáo dục định hướng 2015, 2016, 2017); quy định về khen thưởng cán bộ lớp, chương trình công tác Đoàn, Hội (8.1.03- Sổ tay Giáo dục định hướng 2015, 2016, 2017); tổ chức cho HSSV tham gia các kỳ thi olympic, giỏi nghề (Mã MC TS-ĐT- Các kỳ thi Olympic giỏi nghề). 

Ý 2: Có thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện.
Trong 03 năm qua Nhà trường đã thực hiện công tác khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích HSSV, cụ thể: Khen thưởng cho 03 thủ khoa trong các kỳ tuyển sinh với tổng số tiền 1.500.000 đồng (8.3.01- Quyết định 1341/QĐ-LTT-CTCT ngày 12/10/2016 khen thưởng thủ khoa tuyển sinh 2016-2017), khen thưởng cho 64 HSSV đạt xuất sắc, giỏi, khá năm học với tổng số tiền là 29.800.000 đồng (8.3.02- Các Quyết định và Danh sách khen thưởng cho HSSV đạt xuất sắc, giỏi, khá năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017), khen thưởng 242 cán bộ lớp tích cực với tổng số tiền là 88.500.000đồng (8.3.03- Các Quyết định và Danh sách khen thưởng cho HSSV là cán bộ lớp tích cực học kỳ, năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017), khen thưởng HSSV đạt giải trong các kỳ thi giỏi nghề (Mã MC TS-ĐT- Các Quyết định khen thưởng HSSV đạt giải trong các kỳ thi giỏi nghề), kỳ thi olympic các môn học (8.3.04- Các quyết định khen thưởng HSSV trong các kỳ thi Olympic các môn học), khen thưởng HSSV tham gia tích cực công tác xã hội (8.3.05- Khen thưởng HSSV tham gia tích cực công tác xã hội hàng năm).

Ý 3: Người học được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Ngoài ra để tạo điều kiện cho HSSV hoàn thành nhiệm vụ học tập Nhà trường tổ chức miễn giảm học phí cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, con CB – GV – NV của trường (8.3.06- Các Quyết định và Danh sách miễn, giảm học phí cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con CB – GV – NV trong trường), tài trợ học bổng của các danh nghiệp (8.2.08- Các kế hoạch, thông báo và danh sách HSSV được nhận học bổng do các doanh nghiệp tài trợ hàng năm), xây dựng quỹ học bổng “Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường” (8.3.07- Quyết định, thông báo xét cấp học bổng “Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường”), cấp thẻ giữ xe miễn phí (8.3.08- Công văn 19/QĐ-HSV-LTT ngày 15/10/2016 về việc Ban hành quy định sử dụng thẻ giữ xe miễn phí dành cho BCH Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường), xây dựng nhà tình bạn (8.3.09-Thông báo 89/TB-HSV-LTT về việc nhận và xét hồ sơ xây dựng nhà tình bạn trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2017), thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ HSSV (8.3.10- Kế hoạch, thông báo về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ HSSV trường hàng năm). 






Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.03 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.04: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
Mô tả
Ý 1: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
Hàng năm căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao, quy chế tuyển sinh, hướng dẫn tuyển sinh, trường đã thành lập Hội đồng tuyển sinh và các bộ phận giúp việc để tiến hành công tác tuyển sinh theo đúng qui định (Mã MC TS-ĐT- Hội đồng tuyển sinh và các bộ phận giúp việc để tiến hành công tác tuyển sinh) Hội đồng tuyển sinh đã xây dựng các thông tin về tuyển sinh đối với từng bậc hệ đào tạo: Hình thức tuyển sinh, đối tượng, vùng tuyển, chỉ tiêu, thủ tục đăng ký và thời gian nộp hồ sơ. Toàn bộ thông tin tuyển sinh được công bố rộng rãi trên website, bằng văn bản, báo chí, tờ rơi (Mã MC TS-ĐT- Toàn bộ thông tin tuyển sinh được công bố rộng rãi trên website, bằng văn bản, báo chí, tờ rơi), trên cổng thông tin của bộ, tài liêu “những điều cần biết về tuyển sinh”, phổ biến tại các bảng thông báo trong khuôn viên Nhà trường. Kết quả tuyển sinh, phương thức xét tuyển, danh sách trúng tuyển (Mã MC TS-ĐT- Kết quả tuyển sinh, phương thức xét tuyển, danh sách trúng tuyển) được thông báo công khai.

Trên cơ sở Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường Cao đẳng, Quy chế công tác học sinh sinh viên. Nhà trường xây dựng nội quy đối với HSSV (8.4.01- Quyết định số 382/QĐ-LTT-TTGD ngày 19/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trong Tp.HCM về Ban hành Nội quy đối với HSSV hệ chính quy của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh), nội quy ký túc xá (8.4.02- Quyết định số 288/QĐ-LTT-CTCT ngày 05/4/2017 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM về Ban hành Nội quy Ký túc xá của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh), tiêu chuẩn ở KTX (8.4.03-Tiêu chuẩn ở Ký túc xá theo Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/06/2011 về Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân) trong đó nêu rõ quyền hạn, nghĩa vụ của HSSV, hành vi, quy tắc ứng xử, quy định trang phục, an ninh trật tự học đường, đảm bảo sức khỏe cho HSSV, tổ chức các buổi đối thoại (8.4.04- Các Biên bản tổ chức họp toàn thể HSSV ở nội trú tại KTX với Ban Giám hiệu), các hoạt động ngoại khóa, học tập và đánh giá kết quả học tập công bằng, công khai, HSSV được quyền kiến nghị với Nhà trường nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động xã hội. Để đảm bảo khách quan, chính xác và công bằng trong đánh giá kết quả học tập của HSSV, từ năm 2014 Nhà trường đã xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến (Mã MC KT-ĐBCL- Ngân hàng câu hỏi, đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến).
Đánh giá 
- Điểm mạnh: Công tác tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan đúng theo quy định, các thông tin được thông báo công khai, rõ ràng; được tuyên truyền rộng rãi trên khắp cả nước
Các nội quy, quy định đối với HSSV phú hợp với tình hình thực tế tại trường đảm bảo người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng.
- Những tồn tại: Nguồn tuyển sinh của trường còn bị động và lệ thuộc vào kết quả trúng tuyển của các trường Đại học
Kế hoạch: 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, trên website, tư vấn trực tiếp tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên khắp cả nước, tham gia các điểm tư vấn do các báo đài tổ chức.
Tổ chức các buổi đối thoại thường xuyên, có chất lượng hơn thu hút HSSV tham gia góp ý các hoạt động của trường

Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.04 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.05: Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học.
Mô tả
Ý 1: Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở cho sinh hoạt và học tập của người học.
Hiện nay Trường có ký túc xá với diện tích hơn 3.000 m² , đáp ứng chỗ ở nội trú cho trên 500 HSSV, với diện tích trung bình 5,7 m²/1HSSV (8.5.01- Tổng diện tích mặt bằng hiện nay của Ký túc xá), chi phí thấp đáp ứng được nhu cầu chỗ ở cho HSSV thuộc đối tượng chính sách xã hội, vùng kinh tế khó khăn, dân tộc thiểu số, khuyết tật. . . (8.4.03- Tiêu chuẩn ở Ký túc xá theo Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 về Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân).
Để giải quyết nhu cầu nội trú của HSSV trong năm học 2015-2016, Trường tiến hành sửa chữa cải tạo khu nhà E thành ký túc xá trong thời gian từ tháng 6 đến hết tháng 9 năm 2015, với diện tích sàn xây dựng 1500m², 12 phòng, đáp ứng cho 320 HSSV có chỗ nội trú,với trung bình 4.7m²/1sv; cung cấp điện, nước, dụng cụ vệ sinh miễn phí cho HSSV (8.5.02- Các Giấy đề xuất lắp đặt bổ sung trang thiết bị phụ vụ HSSV ở ký túc xá)
Ý 2: Ký túc xá đảm bảo các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học.
Các điều kiện về CSVC Ở KTX được bố trí cụ thể như: phòng tắm, khu giặt quần áo được bố trí tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV; mỗi phòng ở được trang bị kệ để giầy, dép, giá phơi quần áo; trang bị 01 phòng để HSSV sinh hoạt và học tập. Vào tháng 6 năm 2017, trường tiếp tục tiến hành sửa chữa cải tạo khu nhà E2 thành ký túc xá, với diện tích sàn xây dựng 1.509 m², gồm 10 phòng đáp ứng được chỗ ở cho trên 200 HSSV với diện tích trung bình 7,2 m²/1HSSV. Hiện nay trường đã lắp đặt hệ thống truyền hình số mặt đất để cho HSSV có điều kiện theo dõi hàng ngày (8.5.03- Đầu thu Pantesat HD-2008 truyền hình số mặt đất); phủ sóng Wireless cho từng phòng ở (8.5.04- Hợp đồng số: 028/HĐHT/NETNAM-CĐKT LTT/2017 về hợp tác cung cấp dịch vụ Wifi tại KTX Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM; Thông báo Công ty Cổ phần NetNam phủ sóng Wireless cho từng phòng ở), lắp đặt 02 máy giặt phục vụ miễn phí nhu cầu giặt mùng mền và quần áo cho HSSV (8.5.05- Thông báo, lịch giặt mùng mền và quần áo cho HSSV ở Ký túc xá). 

Trường hiện có 01 căn tin với tổng diện tích 463 m² phục vụ ăn uống, giải khát cho HSSV từ 6 giờ sáng đến 24 giờ. Căn tin được cấp giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (8.5.06- Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Chi cục an  toàn vệ sinh thực phẩm TP. Hồ Chí Minh). Căn tin được Ban kiểm tra an toàn, lao động kiểm tra thường xuyên để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường (Mã MC TT-YT- Biên bản kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm).
Trường có 06 sân bóng đá mini, 03 sân bóng chuyền, 03 sân bóng rổ, nhiều sân cầu lông, các câu lạc bộ phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao và các hoạt động ngoại khóa cho HSSV; thường xuyên tổ chức hội thi ký túc xá “Xanh, sạch, đẹp”, hội thao bóng chuyền, bóng đá.

Thư viện của trường được mở cửa đến 20 giờ nhằm phục vụ HSSV học tập, có một phòng photocopy, một phòng truy cập internet tại Trung tâm TT-TV để phục vụ hỗ trợ học tập cho HSSV.
Nhằm nâng cao chất phục vụ và các dịch vụ cho HSSV nội trú, nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với HSSV (8.4.07- Các Biên bản tổ chức họp toàn thể HSSV ở nội trú tại KTX với Ban Giám hiệu năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017), định kỳ tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của HSSV về các dịch vụ phục vụ ở KTX (8.5.07- Báo cáo tổng hợp về khảo sát mức độ hài lòng của HSSV về các hoạt động dịch vụ, phục vụ HSSV hàng năm), hàng ngày trung tâm y tế phối hợp với tổ quản lý KTX tiến hành kiểm tra vệ sinh các phòng ở, phối hợp với trung tâm y tế dự phòng quận Tân Bình tổ chức phun thuốc xịt muỗi nhằm phòng ngừa sốt xuất huyết.






Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.05 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.06: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ; dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Mô tả
Ý 1: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ.
Nhà trường thành lập Trung tâm y tế theo Quyết định số 596/QĐ-LTT-TC ngày 7 tháng 5 năm 2015 (8.6.01- Quyết định số 596/QĐ-LTT-TC ngày 7 tháng 5 năm 2015), gồm 4 nhân sự trong đó có 01 Bác sĩ  và 03 nhân viên y tế thực hiện chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của nhà trường (8.6.02 – Quy chế tổ chức và hoạt động trường Lý Tự Trọng). Trung tâm y tế tọa lạc ở dãy nhà C thuận tiện cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người học và người lao động. Trung tâm y tế được trang bị các pano hướng dẫn tuyên truyền về y tế học đường (8.6.03 -  hình ảnh hướng dẫn về sức khỏe); có trang bị tủ thuốc, 04 giường bệnh, 01 giường vật lý tri liệu, 01 bàn khám bệnh, bình oxy phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người học và người lao động (8.6.04 – Hình ảnh sơ đồ trang thiết bị-dụng cụ y tế); xây dựng tủ thuốc, dụng cụ và trang bị thuốc theo danh mục thuốc thiết yếu quy định của Bộ y tế (8.6.05 - Danh mục thuốc theo quy định).
Hàng năm, vào tuần lễ sinh hoạt giáo dục định hướng cho học sinh sinh viên; Trung tâm y tế phối hợp với phòng CTCT-HSSV xây dựng Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe đầu khóa và định kỳ cho toàn thể HSSV (8.6.06 - Kế hoạch khám sức khỏe HSSV). Kết quả phân loại tổng kết khám sức khỏe của HSSV hằng năm được báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường theo kết quả thực tế số lượng HSSV khám sức khỏe, tiến hành tư vấn cho những HSSV có vấn đề về sức khỏe (8.6.07 - Sổ tổng hợp kết quả khám sức khỏe HSSV). Người lao động trong nhà trường hằng năm được kiểm tra khám sức khỏe định kỳ (8.6.08 - Kế hoạch khám sức khỏe cán bộ viên chức) và báo cáo kết quả lên ban giám hiệu nhà trường (8.6.09 - sổ tổng hợp kết quả của CB-VC)
Thực hiện sơ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở tuyến trên trong những trường hợp cần thiết;
Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ; phối hợp với các cơ quan bảo hiểm, các bộ phận liên quan giải quyết các trường hợp học sinh, sinh viên bị ốm đau, tai nạn rủi ro với kinh phí từ 7% bảo hiểm y tế trích lại cho nhà trường. Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn thân thể cho 100% HSSV (8.6.10 - Hợp đồng BHYT); tổ chức giáo dục tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh trong trường học: phòng chống sốt xuật huyết vả bệnh Zika, phòng chống thiếu máu thiếu sắt, phòng chống thuốc lá trong học đường, phòng chống cúm, tẩy giun sán định kỳ,tư vấn sức khỏe sinh sản, HIV – AIDS (8.6.11 - Kế hoạh truyền thông y tế học đường). Kịp thời phát hiện và báo cáo tình hình dịch bệnh, tổ chức phòng, chống dịch bệnh và các biện pháp cần thiết theo sự chỉ đạo của cơ quan y tế địa phương;
Phối hợp với trung tâm Y tế dự phòng Quận Tân Bình phun thuốc diệt muỗi định kỳ phòng chống dịch sốt xuất huyết trong trường học, ký túc xá và trong cộng đồng (8.6.12 Kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết).
Phối hợp với các đơn vị kiểm tra vệ sinh môi trường đảm bảo đủ điều kiện cho sinh hoạt và học tập của người học tại trường học, ký túc xá (8.6.13 - Biên bản kiểm tra ).
Ý 2: Có dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Trường có 01 căn tin với diện tích 500 m2 nằm ở khu C phục vụ nhu cầu ăn uống của HSSV với đầy đủ giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của chủ hộ kinh doanh (8.6.14 - Giấy chứng nhận cơ sở đủ  điều kiện ATVSTP). Hằng ngày nhân viên  trung tâm y tế tiến hành lấy mẫu lưu thức ăn tại căn tin theo đúng quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhân viên căn tin được khám sức khỏe và được cấp giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế quận cấp (8.6.15 - Giấy chứng nhận sức khỏe), nhân viên trực tiếp đứng bếp có giấy chứng nhận về tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm (8.6.16 - Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về VSATTP). Thực phẩm cung cấp cho căn tin trường có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có giấy kiểm định của đơn vị cung cấp (8.6.17 - Giấy kiểm định an toàn VSTP của đơn vị cung cấp thực phẩm cho căn tin).
Hằng năm chi cục kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với trung tâm y tế tiến hành kiểm tra căn tin về vệ sinh an toàn thực phẩm (8.6.18 - Biên bản kiểm tra của chi cục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm).
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không xảy ra bất kỳ một vụ ngộ độc thực phẩm nào (8.6.19 - Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm không xảy ra ngộ độc thực phẩm).









Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.06 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.07: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường.
Mô tả
Ý 1: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội.
Ngoài học giáo dục thể chất theo chương trình chính khóa, HSSV được tạo điều kiện để tập luyện sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Để phục vụ nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Trường có 01 hội trường với sức chứa 600 chỗ ngồi, 01 hội trường với sức chứa 120 chỗ ngồi, 06 sân bóng đá mini, 03 sân bóng chuyền, 03 sân bóng rổ, nhiều sân cầu lông, các câu lạc bộ phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao và các hoạt động ngoại khóa cho HSSV; các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao được nhà trường triển khai có hệ thống không những ở cấp trường mà còn được tổ chức thường xuyên ở cấp khoa cho tất cả các lớp. Vào đầu mỗi năm học Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức triển khai chương trình công tác Đoàn, Hội (8.7.01- Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017), hàng tháng Ban chấp hành Đoàn, Hội, tổ chức họp giao ban với Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi Đoàn lớp để triển khai các hoạt động trong tháng (8.7.02- Các kế hoạch tổ hội, họp của Đoàn, Hội năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017); thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa.
Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động ngoại khóa cho HSSV như: Tham gia tư vấn tuyển sinh (8.7.03- Các công văn, thông báo huy động HSSV tham gia tư vấn tuyển sinh), chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh (8.7.04- Kế hoạch chiến địch tình nguyện mùa hè xanh hàng năm), tổ chức ngày hội chào đón tân HSSV (8.7.05- Kế hoạch tổ chức ngày hội chào đón tân HSSV hàng năm), tham gia giải bóng đá sinh viên cấp thành phố, giải bóng đá cúp Lý Tự Trọng hàng năm, giải bóng đá Ký túc xá (8.7.06- Tham gia giải bóng đá sinh viên cấp thành phố, giải bóng đá “Cúp Lý Tự Trọng” , giải bóng đá ‘Ký túc xá”), tổ chức cuộc thi Ký túc xá “Sạch đẹp – An toàn – văn minh” (8.7.07- Kế hoạch, Thông báo tổ chức cuộc thi Ký túc xá “Sạch dẹp – An toàn – Văn minh”), tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội sinh viên (8.7.08- Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội sinh viên), tổ chức hiến máu tình nguyện (8.7.09- Kế hoạch, thông báo tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện hàng năm), thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao, tổ chức ngày chủ nhật xanh hàng tuần, ngày thứ Bảy tình nguyện (8.7.10- Các Thông báo tuyển thành viên câu lạc bộ Anh văn, tin học, ngoại ngữ. Tuyển đội viên đội công tác xã hội. Các Quyết định thành lập các câu lạc bộ âm nhạc, Bóng đá, Dancer, Taekwondo, Vovinam, Cầu lông, Bóng rổ. Các Thông báo tổ chức ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện hàng năm), tổ chức chiến dịch Xuân tình nguyện (8.7.11- Báo cáo Tổng kết chiến dịch Xuân tình nguyện), phối hợp với Công ty TNHH quảng cáo – Truyền thông Tấm và Cám tổ chức chương trình có chủ đề “Hòa chung nhịp đập” (8.7.12- Phối hợp Công ty TNHH Quảng cáo – Truyền thông Tấm và Cám tổ chức chương trình có chủ đề “Hòa chung nhịp đập”), phối họp với Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp 24H tổ chức hành trình kết nối với chủ đề “Youth Story” (8.7.13- Phối hợp Công ty TNHH địch vụ Tổng hợp 24H tổ chức hành trình kết nối với chủ đề “Youth Story”), tổ chức các hoạt động tri ân thầy cô, tổ chức diễn đàn “Nghe thanh niên nói – Nói thanh niên nghe”, tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” , tổ chức giao lưu với đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chương trình “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng Lý Tự Trọng (8.7.14- Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tìm kiếm tài năng Lý Tự Trọng”), tham gia hội thi học sinh giỏi nghề, tổ chức hội thao sinh viên, tham gia hội thi olympic các môn khoa học Mac-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (8.7.15- Thực hiện công trình thanh niên kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn cùng những sự kiện trọng đại của nhà trường, văn nghệ chào đón HSSV khóa mới, văn nghệ chào mừng 20/11 (8.7.16- Thông báo phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11). Các hoạt động này đã góp phần rèn luyện sức khỏe, tạo môi trường văn hóa lành mạnh và bổ ích để HSSV học tập nâng cao chuyên môn, rèn luyện đạo đức (8.7.17- Báo cáo tổng kết hoạt động đoàn, hội và phong trào thanh niên 2015-2016, 2016-2017). 

Ý 2: Người học được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường.
Trường đã có những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho toàn thể CB-VC và HSSV trong trường. Lực lượng bảo vệ chuyên trách gồm 11 người được trang bị đầy đủ trang phục và dụng cụ phục vụ công tác bảo vệ tài sản, trật tự an ninh một cách nghiêm túc và thường xuyên, có quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn đầy đủ (Mã MC TC-HC- Quyết định số 795/QĐ-LTT ngày 04/6/2015 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc trường; Quyết định số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc trường), 20 CB – NV phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên với chức năng nhiệm vụ quản lý HSSV toàn trường (Mã MC TC-HC- Quyết định số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc trường); Đội ngũ này thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nhằm đảm bảo trật tự, an toàn, an ninh trong Nhà trường. 
Ngoài ra Trường cũng tổ chức thêm trung đội tự vệ gồm 30 cán bộ chiến sĩ, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và chỉ huy trực tiếp của một Phó Hiệu trưởng (8.7.18- Danh sách các chiến sĩ thuộc Trung đội tự vệ Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh). Đây là lực lượng trẻ, cơ động có vai trò chính trong các hoạt động giữ gìn trật tự, an toàn, an ninh trong trường.
Đội bảo vệ có nhiệm vụ tuần tra các khu vực chung, xử lý các tình huống xảy ra trong trường. Vào các dịp lễ, tết, nghỉ hè, lãnh đạo trường và lãnh đạo các khoa, phòng và các nhân viên được phân công trực tăng cường để kịp thời chỉ đạo công tác an ninh trật tự và các công tác phòng cháy, chữa cháy. Trường đã xây dựng nội quy bảo vệ cơ quan: nội quy ra vào cổng, quy định về phòng cháy, chữa cháy. Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên và tổ quản lý Ký túc xá thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình HSSV, các đơn vị phối hợp với nhau bằng bộ đàm khi xảy ra sự cố. Ngoài ra trường còn lắp đặt hệ thống camera bảo vệ tại các điểm trọng yếu trong khuôn viên nhà trường (Mã MC QT-DV- Kế hoạch lắp đặt hệ thống camera)
Nhà trường đã xây dựng các phương án tổ chức lực lượng cụ thể cho từng hoạt động; xây dựng và ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 04, Công an phường 04, Công an quận Tân Bình (8.7.19- Quy chế phối hợp số 1752/QC-LTT-CP4 ngày 11/11/2015 giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh với Công an phường 4, quận Tân Bình về việc bảo đảm an ninh, trật tự trong và ngoài trường). Trường đã xây dựng các phương án bảo vệ trường, ngăn chặn hiện tượng thanh niên xấu ở địa phương vào gây mất an ninh trật tự, trộm cắp trong trường bằng các ký hợp đồng giữa Trường và Công an Phường 04 để bảo vệ trật tự cho CB-VC và HSSV, hỗ trợ giải quyết những sự vụ xảy ra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường.

Trường đã thành lập Ban chỉ huy và lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC), ban hành nội quy PCCC. Trường kết hợp chặt chẽ với Cảnh sát PCCC quận 11 và thành phố tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng chuyên trách của trường. Trường đã trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ như: bình khí CO2, bình bột chữa cháy, thang sắt (Mã MC QT-DV-Danh sách, số lượng dụng cụ chữa cháy tại chỗ như: Bình khí CO2, bình bột chữa cháy, thang sắt).
Ngoài các đơn vị trên, các năm gần đây Trường còn thành lập Ban kiểm tra an toàn, lao động để thực hiện kiểm tra toàn diện công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tốt hơn (Mã MC TC-HC- Quyết định số 689/QĐ-LTT ngày 18/5/2015 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh về việc kiện toàn Ban An toàn lao động – Ban An toàn giao thông – Ban chỉ đạo giáo dục sức khỏe và An toàn trường học; Quyết định số 1719/QĐ-LTT ngày 03/11/2015 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh về việc kiện toàn Ban An toàn lao động – Ban An toàn giao thông – Ban chỉ đạo giáo dục sức khỏe và An toàn trường học; Quyết định số 212/QĐ-LTT-TC ngày 17/3/2017 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh về việc kiện toàn Ban An toàn lao động – Ban An toàn giao thông – Ban chỉ đạo giáo dục sức khỏe và An toàn trường học).
Hằng năm Trường thường xuyên đăng ký thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc (Mã MC TC-HC- Quyết định số 1570/QĐ-LTT ngày 22/10/2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; Kế hoạch số 1569/KH-LTT ngày 22/10/2014 của Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM về thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 24/4/2012 của Bộ Công an quy định nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Quyết định số 1734/QĐ-LTT ngày 07/11/2015 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; Kế hoạch số 1679/KH-LTT ngày 27/10/2015 của Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM về thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 24/4/2012 của Bộ Công an quy định nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Kế hoạch số 1440/KH-LTT ngày 05/11/2016 của Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM về thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 24/4/2012 của Bộ Công an quy định nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Quyết định số 1444/QĐ-LTT ngày 07/11/2016 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc công nhận Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng quận Tân Bình đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2013; Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc công nhận Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng quận Tân Bình đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016). Nhờ có các biện pháp tích cực trên, công tác bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho CB - VC và HSSV được đảm bảo tốt.














Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.07 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.08: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
Mô tả
Ý 1: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
Nhằm hỗ trợ người học có việc làm trong thời gian học và sau khi tốt nghiệp, Trường đã thành lập Trung tâm quan hệ doanh ngiệp với chức năng nhiệm vụ khai thác, giới thiệu, tổ chức thực hiện và điều phối các hoạt động để quảng bá hoạt động đào tạo của nhà trường đến các Doanh nghiệp và tiếp nhận thong tin tuyển dụng hoặc liên kết đào tạo của doanh nghiệp với nhà trường. Là đơn vị đầu mối hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ HSSV thực tập tốt nghiệp, tham quan, tài trợ học bổng, việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

Trong những năm qua nhà trường thực hiện nhiều hình thức tư vấn việc làm nhằm mục đích giúp cho HSSV ra trường có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp cho từng ngành nghề mà các em đã học: 

Trường lập kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm và các buổi hội thảo tư vấn trực tiếp giữa doanh nghiệp với học sinh sinh viên tại trường (8.8.01 - Kế hoạch số 223/KH-LTT-TTQHDN ngày 21/3/2017) nhằm giúp cho HSSV tiếp xúc, giao lưu với các nhà tuyển dụng để có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp. 

Việc thu thập thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp, làm nguồn dữ liệu tư vấn việc (8.8.02 - Thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp năm 2017), các thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác trên website giới thiệu việc làm của trường để cung cấp cho HSSV được biết (8.8.03 - http://vieclam.lttc.edu.vn; http://new.lttc.edu.vn); Việc tư vấn qua điện thoại cũng được nhân viên trường thực hiện để cho các em tốt nghiệp ra trường nắm bắt thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (8.8.04 – Giấy báo cước viễn thông năm 2017 – SĐT: 02838 111 215; Danh sách và file thống kê); Thực hiện giới thiệu việc làm khi các em liên hệ đến trường (8.8.05 - Giấy giới thiệu việc làm);

Ngoài các hình thức mà nhà trường có triển khai đến các em tốt nghiệp ra trường, thì cổng thông tin từ cộng đồng mạng Facbook cũng được khai thác đưa vào ứng dụng với mục đích làm đa dạng nguồn thông tin việc làm cho HSSV tiếp cận, thông qua trang https://www.facebook.com/groups/GTVL.LTT/ (8.8.06 - Trang facebook giới thiệu việc làm – Lý Tự Trọng Tp. HCM). 







Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.08 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 8.09: Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.
Hằng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hội chợ việc làm (1 lần/1 năm) (8.8.01 - Kế hoạch số 223/KH-LTT-TTQHDN ngày 21/3/2017); tổ chức các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp-nhà tuyển dụng về việc tiếp nhận HSSV thực tập qua đó tuyển dụng làm việc (8.9.01 - Biên bàn ghi nhớ hoặc liên kết đào tạo); các chương trình giao lưu giữa sinh viên với nhà tuyển dụng (8.9.02 - Kế hoạch số 500/KH-LTT-ĐT ngày 05/5/2016; Tờ trình ngày 19/7/2016 của P. TS-ĐT-GTVL) làm cầu nối cho HSSV tốt nghiệp ra trường hiểu rõ về nhà tuyển dụng, tìm thấy cơ hội, nắm bắt những thông tin việc làm, học hỏi thêm nhiều bí quyết nghề nghiệp và tự tiếp thị được bản thân với những nhà tuyển dụng,  tìm kiếm vị trí công việc phù hợp với sở thích và kĩ năng được đào tạo. Đồng thời việc tổ chức hội chợ việc làm còn giúp các nhà tuyển dụng khảo sát được số lượng và chất lượng của HSSV tại Trường. Nắm bắt được mặt bằng chung về trình độ, năng lực của những HSSV trong ngành mà doanh nghiệp muốn tuyển, để giúp doanh nghiệp có những chính sách tuyển dụng cũng như sử dụng HSSV tốt nhất.

Hội chợ việc làm do Nhà trường tổ chức thu hút rất đông các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí và các tỉnh lận cận) tham gia.

Tổ chức tuyển dụng tại lớp học, khoa chuyên ngành








Tự đánh giá tiêu chuẩn 8.09 đạt: 1 điểm.
3.2.8. Tiêu chí 9. Giám sát, đánh giá chất lượng
Đánh giá tổng quát tiêu chí 9:
Mở đầu
Công tác giám sát và đánh giá chất lượng là thành phần thiết yếu của bất kì một hoạt động nào trong nhà trường, do đó Nhà trường đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu bảo đảm tính thực tiễn, khả thi để đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục từ năm 2017 theo hướng tiếp cận khu vực và quốc tế, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục những năm tiếp theo là một yêu cầu quan trọng đề ra và phải đạt yêu cầu.

Đây cũng là một trong những mục đích của Bộ LĐTBXH khi xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục dạy nghề trường năm 2017. Qua đó, nâng cao nhận thức cho các cán bộ chủ chốt, giảng viên và chuyên viên trong trường thông qua các hoạt động tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo và tự đánh giá Trường.

Từ nhiều năm qua nhà trường cũng thực hiện việc xây dựng kế hoạch chi tiết công tác đảm bảo chất lượng hằng năm. Đưa nội dung công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, tự đánh giá trường và chương trình đào tạo vào kế hoạch ngân sách chi thường xuyên của trường trên cơ sở kế hoạch chi tiết về công tác đảm bảo chất lượng trình lãnh đạo Trường phê duyệt; nhà trường sẽ lưu ý tạo điều kiện về thời gian cho cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng tham dự các Hội thảo, các khóa học ngắn ngày về đảm bảo chất lượng do Bộ LĐTBXH, Cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức; Đồng thời, củng cố và chuẩn hóa công tác thống kê lưu trữ trong trường theo hướng chuyên nghiệp và chuyên môn hóa. Hoàn thiện các phiếu khảo sát, tiếp tục triển khai, cải tiến công tác khảo sát hàng năm theo quy định.
Để vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng cần phải có các văn bản chính sách về đảm bảo chất lượng bao gồm các chủ trương, nghị quyết của Đảng của đơn vị về đảm bảo chất lượng, các văn bản hướng dẫn thực hiện. Để đạt được điều này, nhà trường đã nghiên cứu và chuẩn bị thực hiện quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 với các chính sách và các quy trình để liên tục cải tiến chất lượng.

* Những điểm mạnh: 

Nhà trường triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng bao gồm đánh giá nội bộ; tự đánh giá; đánh giá ngoài; các hoạt động đánh giá chất lượng.
Nhà trường thực hiện tự đánh giá trường đúng chu kỳ theo quy định, có biện pháp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra. Các đơn vị chuyên môn thực hiện tự đánh giá theo đúng quy trình quy định.
Có kế hoạch kiểm tra và giám sát để mọi hoạt động hướng tới đạt được chất lượng, đảm bảo tất cả các nguồn nhân lực trong đơn vị phát huy hết năng lực và được cung cấp đủ các điều kiện để có thể phát huy tối đa năng lực cá nhân; các cá nhân và đơn vị thấm nhuần về vai trò của mình trong quá trình xây dựng phát triển nhà trường

* Những tồn tại: 
Hiện nay, trường chưa có hệ thống quản lý thông tin hoàn chỉnh và thường xuyên cập nhật về mọi hoạt động của trường. Việc lưu trữ và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị còn nhiều bất cập và hạn chế, vì vậy việc tìm kiếm và thu thập minh chứng gặp nhiều khó khăn.

Trường chưa được đánh giá ngoài do có sự chuyển đổi quản lý nhà nước đối với các trường Cao đẳng –Trung cấp từ Bộ GDĐT sang Bộ LĐ-TB&XH.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 

Nhà trường đã nghiên cứu và tập trung nguồn lực chuẩn bị thực hiện quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001 với các chính sách và các quy trình để liên tục cải tiến chất lượng.

Song song đó, nghiên cứu triển khai tự đánh giá một số chương trình đào tạo trình độ đại học theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tự đánh giá, hỗ trợ quá trình viết báo cáo tự đánh giá, thu thập thông tin, minh chứng...
Tiêu chuẩn 9.01: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
Hằng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch thu thập ý kiến đánh giá của đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động (9.1.01 - Kế hoạch số 574/KH-LTT-TTGD ngày 05/5/2015)
Theo kết quả khảo sát năm 2016, Nhà trường đã thực hiện khảo sát 12 doanh nghiệp, tỷ lệ trung bình đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp là 83,3% (9.1.02 - Phiếu khảo sát doanh nghiệp và file thống kê). Trong đó:

	TT
	Ngành đào tạo tại Trường
	Doanh nghiệp đánh giá khả năng đáp ứng của người tốt nghiệp (tỷ lệ %)

	1
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	80 % – 100%

	2
	Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	90 % – 100%

	3
	Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử
	90 % – 100%

	4
	Công nghệ Thông tin
	80 % – 90%

	5
	Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
	90 – 100%

	6
	Công nghệ May
	80 % – 90%








Tự đánh giá tiêu chuẩn 9.01 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 9.02: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
Những năm học trước trường đã ban hành Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo (9.02.01 – Kế hoạch số 476/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 17/4/2015) nhưng cho đến nay trường chưa thực hiện khảo sát để thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.
Năm học 2017 -2018 trường đã xây dựng và ban hành Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo (9.2.02 – Kế hoạch số 959/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 25/9/2017), đến nay các đơn vị đã triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch, đã có 02 đơn vị đã gởi kết quả khảo sát về nhà trường (9.2.32 – Kết quả khảo sát sự hài lòng về môi trường làm việc).

Mỗi năm, Hiệu trưởng tổ chức họp mặt CBQL, GV, NV để gặp gỡ, trao đổi một số nội dung về các mặt hoạt động của Nhà trường. Qua đó, tiếp thu ý kiến đóng góp của CBQL, GV, NV để xây dựng và phát triển trường (9.2.04 - Biên bản buổi đối thoại). 

Hàng tuần, Hiệu trưởng tổ chức tiếp CBGVNV - HSSV Trường vào 14h thứ hai để thu thập ý kiến phản hồi phục vụ cho công tác quản lý nhà trường (9.2.05 - Lịch công tác của trường).






Tự đánh giá tiêu chuẩn 9.02 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 9.03: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học.
Nhằm mục đích tạo ra một kênh thu thập thông tin từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Nhà trường đã ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (9.3.01 – Quyết định số số 432/QĐ-LTT ngày 10/4/2015) và Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo (9.3.02 – Kế hoạch số 476/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 17/4/2015). Thực hiện theo kế hoạch, trong học kỳ 2 năm học 2014-2015 các khoa đã tổ chức khảo sát sự hài lòng của 3341 HSSV về hoạt động giảng dạy của 50 giảng viên, năm học 2015-2016 đã thực hiện 5600 phiếu khảo sát /77 giảng viên (9.3.03 – các phiếu khảo sát và file thống kê). Năm học 2016-2017, do đã thực hiện báo cáo tự đánh giá giai đoạn 2011-2016, đồng thời là giai đoạn chuyển giao Trường từ Bộ Giáo dục sang Bộ Lao động – Thương binh Xã hội nên các khoa chuyên môn không thực hiện khảo sát.
Tiếp tục thực hiện việc khảo sát nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, năm học 2017-2018 trường dựng kế hoạch khảo sát (9.3.04 – Kế hoạch số 959/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 25/9/2017). Hiện nay các đơn vị đang triển khai tiến hành thực hiện các nội dung trong kế hoạch yêu cầu.

Song song đó Trường có kế hoạch về việc thu thập ý kiến hàng năm đối với học sinh – sinh viên lấy ý kiến thông qua hình thức: Ban giám hiệu đối thoại với học sinh – sinh viên mỗi học kỳ 1 lần kết hợp với phiếu khảo sát tại hội nghị đối thoại hoặc sau khi học sinh – sinh viên kết thúc khóa học hoặc môn học/mô đun (9.3.05 – Kế hoạch đối thoại với HSSV 9.3.06- Biên bản đối thoại với HSSV)
Kết quả việc thu thập ý kiến hàng năm cho thấy các phương thức đào tạo của trường hiện đang thực hiện về cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người học, cũng như chất lượng phù hợp với mục tiêu đề ra (4.14.07 - Phiếu khảo sát học sinh – sinh viên; 4.14.08 –Kế hoạch khảo sát và báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát hằng năm). Thông qua việc nắm bắt được các luồng thông tin hữu ích giúp nhà trường điều chỉnh hoạt động dạy và học, các dịch vụ phục vụ người học ngày một tốt hơn (9.3.03 - Báo cáo tổng kết hằng năm của khoa).

Qua dữ liệu tổng hợp kết quả từ các phiếu khảo sát, các trưởng đơn vị nói riêng cũng như lãnh đạo nhà trường đã có cơ sở cũng như biết được những mặt mạnh và những việc còn thiếu sót từ đơn vị, cá nhân để kịp thời có phương án phát huy thành quả cũng nhưng khắc phục hạn chế.










Tự đánh giá tiêu chuẩn 9.03 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 9.04: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định theo quy định.
Thời gian trước đây Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã thực hiện tự đánh giá chất lượng cấp trường, chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2005 đến năm 2010 và giai đoạn 2 từ năm 2011 đến 2015 đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT (9.4.01 – Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh). Nhà trường đã gửi công văn báo cáo UBND Thành phố Hồ Chí Minh (9.4.02 - Công văn số 1254/LTT-KT&ĐBCL ngày 27/9/2016), Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn thành báo cáo tự đánh giá cấp trường (9.4.03 - Công văn số 1253/LTT-KT&ĐBCL ngày 27/9/2016) và gửi công văn đến Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (CEA-AVU&C) thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (9.4.04 - Công văn số 1252/LTT-KT&ĐBCL ngày 27/9/2016) để đăng ký đánh giá ngoài. Tuy nhiên do chuyển sự quản lý nhà nước đối với các trường Cao đẳng, Trung cấp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ LĐ-TB&XH nên chưa thực hiện được công tác đánh giá ngoài.

+ Hiện nay trường đã thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (9.04.05 – Quyết định số 702/QĐ-LTT-TC ngày 12/7/2017) và xây dựng Kế hoạch tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017 (9.04.06 – Kế hoạch số 815/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 14/8/2017) để triển khai việc tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ LĐ-TB&XH. Dự kiến hoàn thành vào ngày 15/12/2017.

+ Hiện nay Trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá theo tiêu chí theo tiêu chí Trường nghề chất lượng cao đúng theo 5 tiêu chí quy định. (1.7.01 - Báo cáo tự đánh giá Trường nghề chất lượng cao)








Tự đánh giá tiêu chuẩn 9.04 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 9.05: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có kế hoạch thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
Hằng năm, Trường tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, chủ yếu đánh giá chất lượng qua kết quả học tập của người học, để rút kinh nghiệm việc thực hiện các mặt công tác, đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện cho học kỳ, năm học tiếp (2.6.08 - Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học). Để nhìn nhận một cách tổng thể về chất lượng, Trường đã thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2011- 2015. Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục đã tự nhìn nhận những khía cạnh cần phát huy, những hoạt động bất cập cần điều chỉnh, đề xuất cải tiến và kế hoạch hành động khắc phục những tồn tại và phát huy các thế mạnh của trường (9.5.01- Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường,  9.5.02 - Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2011-2015).
Thông qua hoạt động tự đánh giá chất lượng, Nhà trường đã phân tích các mặt mạnh và các tồn tại từng mặt công tác: công tác tổ chức – hành chánh, công tác đào tạo, công tác sinh viên, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, thư viện và cơ sở vật chất, công tác tài chính, công tác đảm bảo chất lượng. Dựa trên kết quả phân tích trường đã xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2015 và những năm tiếp theo (9.5.03 – Kế hoạch số 303/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 20/3/2015) trong đó đề ra các giải pháp thực hiện cải thiện các mặt tồn tại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Ý 2: Hằng năm, trường có các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
Dựa trên kế hoạch đảm bảo chất lượng của Nhà Trường, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cũng xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng năm học, cụ thể hóa các công việc cần thực hiện trong từng năm nhằm đạt chỉ tiêu đề ra. (9.5.04 – Kế hoạch năm học của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng)

Trường đã thực hiện điều chỉnh một số học phần trong chương trình, bỏ kiến thức, kỹ năng không còn phù hợp, bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng mới. Từ năm học 2013-2014 Trường đã chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang tín chỉ (9.5.05 - Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng học chế tín chỉ đào tạo bậc cao đẳng chính quy). Quá trình chuyển đổi, biên soạn lại chương trình là quá trình điều chỉnh nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng HSSV tốt nghiệp, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của HSSV. Trường đã đánh giá bằng Hội thảo sơ kết đào tạo tín chỉ vào năm 2014 (9.5.06 - Báo cáo sơ kết một năm thực hiện đào tạo khóa 13 cao đẳng theo học chế tín chỉ).
Từ yêu cầu xã hội về chuẩn đầu ra, Trường đã tổ chức các lớp bồi dưỡng tin học và ngoại ngữ cho HSSV, tổ chức thi cấp chứng chỉ, chú trọng việc trang bị các kỹ năng mềm như: làm việc nhóm, sinh hoạt giao tiếp cộng đồng, hoạt động đoàn thể, phong trào, tham quan, kiến tập, câu lạc bộ,... nhằm giúp HSSV nhanh chóng hòa nhập môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp (9.5.07 - Thông báo công nhận năng lực Tin học, tiếng Anh cho HSSV Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM).
Việc đánh giá chất lượng đào tạo đối với HSSV sau khi tốt nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là khi Trường chưa xây dựng được các kênh liên lạc, trao đổi thông tin thường xuyên, gắn bó với HSSV và doanh nghiệp. Một số cuộc khảo sát, thông tin thu thập có mẫu khảo sát nhỏ và phạm vi khảo sát chưa đủ rộng nên chưa đủ cơ sở để xây dựng kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo. (9.5.08 -  Phiếu khảo sát sự hài lòng của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; 2.13.06 - Kế hoạch khảo sát tình hình thực tập tốt nghiệp của HSSV cuối khóa kết hợp với khảo sát việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp; 9.5.09- Phiếu hỏi, phỏng vấn sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của trường; 2.4.04 - Phiếu khảo sát học sinh, sinh viên về việc làm sau khi tốt nghiệp)







Tự đánh giá tiêu chuẩn 9.05 đạt: 1 điểm.
Tiêu chuẩn 9.06: Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
Mô tả
Ý 1: Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
Hằng năm, Nhà trường có kế hoạch khảo sát người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề nghiệp đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp (9.1.01 - Kế hoạch số 574/KH-LTT-TTGD ngày 05/5/2015)

Theo kết quả khảo sát năm 2016 tỷ lệ HSSV tốt nghiệp sau 1 năm có việc làm phù hợp là 83,87%, đã thực hiện khảo sát 852 HSSV/930 tổng số HSSV toàn trường (9.6.01 - Phiếu khảo sát HSSV và file thống kê; 9.6.02 – Giấy báo cước viễn thông năm 2017 – SĐT: 02838 111 215; Danh sách và file thống kê); trên 91,6 % sinh viên tốt nghiệp của trường có việc làm sau 1 năm (9.6.03 - Phiếu khảo sát HSSV và file thống kê).
Tuy nhiên cơ sở dữ liệu về tình hình việc làm sau tốt nghiệp vẫn chưa đầy đủ mặc dù Trường đã triển khai nhiều biện pháp như thành lập website giới thiệu việc làm làm cầu nối giữa doanh nghiệp với HSSV tốt nghiệp; khảo sát các doanh nghiệp đã tuyển dụng HSSV của trường; gọi điện thoại liên lạc trực tiếp với HSSV sau 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. 









Tự đánh giá tiêu chuẩn 9.06 đạt: 1 điểm.
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

Khái quát ý nghĩa, hiệu quả tích cực của công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Hiện nay hoạt động kiểm định chất lượng đã trở thành một trong những nội dung quan trọng của nhằm đạt được các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng đào tạo. Kiểm định là việc đánh giá một trường có đủ uy tín và được công nhận của ngành dạy nghề trong hệ thống đảm bảo chất lượng quốc gia đồng thời giúp trường cải tiến được chất lượng đào tạo dựa trên các đánh giá đã có. Điều này mang lại nhiều thuận lợi cho các hoạt động của trường như: thu hút các nguồn đầu tư bên ngoài, sự quan tâm từ các doanh nghiệp, từ các bậc phụ huynh cũng như người học và tạo sự tin cậy trong xã hội.

Thực hiện dự thảo hướng dẫn của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp năm 2017, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là cơ hội để trường tự đánh giá, phân tích những điểm mạnh, điểm tồn tại trên tất cả các mặt hoạt động. Từ đó đề ra các kế hoạch nhằm phát huy hiệu quả những mặt mạnh, mặt tích cực và khắc phục những tồn tại, đặc biệt là đề ra những giải pháp thiết thực nhất để thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới, đặc biệt là khi Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

Việc thực hiện tự kiểm định của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động được sự tham gia của toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HSSV trong trường. Do vậy, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác tự kiểm định lan toả đến tất cả mọi người, giúp mọi người nhận thức được đầy đủ và khách quan hơn về mức độ chất lượng của trường từ đó phát huy những mặt mạnh và xây dựng những giải pháp khắc phục những mặt tồn tại để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo nghề.

Căn cứ vào việc tự đánh giá thực trạng các hoạt động dạy nghề của Trường, thông qua việc đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn trong Bộ kiểm định chất lượng dạy nghề do Bộ LĐTB&XH ban hành, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tự đánh giá mức đảm bảo chất lượng dạy nghề của trường đạt ... .../100 điểm). Một số mặt còn hạn chế sẽ được Trường khắc phục trong thời gian tới nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo chất lượng ổn định, bền vững.
II. KIẾN NGHỊ (nếu có)

Không có
	
	
	........., ngày ......  tháng 12 năm 2017

	
	
	HIỆU TRƯỞNG

(ký, đóng dấu)

	
	
	


PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Quyết định thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường và các Quyết định kiện toàn Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề
Phụ lục 2. Kế hoạch tự kiểm định của trường

Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng
	
	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



(Kéo dài bảng theo mẫu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn, nội hàm và số  lượng minh chứng của đơn vị)


Giải thích: Mã thông tin và minh chứng được ký hiệu bằng chuỗi ký tự, bao gồm 5 chữ số đi từ trái qua phải được hiểu như sau:

Số thứ nhất: thể hiện số thứ tự của tiêu chí (số này được đánh từ tiêu chí 1 đến tiêu chí 9).

Số thứ hai và thứ ba: thể hiện số thứ tự của tiêu chuẩn (số này được đánh theo thứ tự các tiêu chuẩn có trong tiêu chí từ 1 cho đến hết số tiêu chuẩn trong tiêu chí).

Số thứ tư và thứ năm: thể hiện minh chứng số bao nhiêu của nội hàm (số này được đánh theo thứ tự các minh chứng từ 1 cho đến hết các minh chứng).

Ví  dụ: 1.01.02 được hiểu là: minh chứng số 02 của tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1.

Lưu ý:

+ Tên minh chứng cần nêu rõ trích yếu nội dung; ngày, tháng, năm ban hành; người có thẩm quyền ký ban hành).

+ Các minh chứng có không quá 20 trang/minh chứng được chụp (photocopy) và lưu tại đơn vị, ghi rõ nơi lưu giữ bản gốc.

+ Một số minh chứng là tài liệu mật hoặc có nhiều hơn 20 trang thì chỉ chụp (photocopy) trang đầu, ghi rõ mã minh chứng và nơi lưu giữ bản gốc.

+ Các minh chứng được sắp xếp theo thứ tự trong Hộp/Cặp. Trường hợp một tiêu chí có nhiều Hộp/Cặp thì bên ngoài ghi rõ (VD: Tiêu chí 1 - Cặp 1/3; Tiêu chí 1 – Cặp 2/3; Tiêu chí 1 – Cặp 3/3).

+ Minh chứng được lưu trữ qua các năm, hàng năm đơn vị bổ sung vào hồ sơ minh chứng bản chụp (photocopy) minh chứng phát sinh (nếu có).[image: image2.emf] 
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Các trung tâm trực thuộc trường





Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp





Phòng Tuyển sinh – 


 Đào tạo 





Phòng Kế hoạch – 


Tài chính





Phòng Thiết bị -


Vật tư





Phòng Công tác Chính trị – Học sinh Sinh viên





Phòng Khảo thí và 


Đảm bảo chất lượng





Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác Quốc tế





Tổ Thanh tra –


Pháp chế





Phòng Quản trị -


Dịch vụ





Khoa Kinh tế








Khoa Công nghệ


May – Thời trang








Khoa Công nghệ


thông tin








Khoa Công nghệ


Nhiệt - Lạnh














Trung tâm Tiếng Đức











Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp











Trung tâm Y tế





Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng (Ngoại ngữ - Tin học - Đào tạo ngắn hạn)





 


Trung tâm Truyền thông - Thư viện








Khoa 


Khoa học Cơ bản





Khoa 


Lý luận Chính trị





Khoa Công nghệ


Điện – Điện tử





Khoa Công nghệ


Cơ khí





Khoa Công nghệ


Động lực











Các khoa đào tạo














Các đơn vị chức năng





BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ





HIỆU TRƯỞNG 


VÀ CÁC 


PHÓ HIỆU TRƯỞNG





BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN





HỘI ĐỒNG TRƯỜNG


(BAN CỐ VẤN)








HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO





BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG








�Cập nhật đi63m tự đánh giá


�Minh chứng?


�Minh chứng?


�Minh chứng?


�Minh chứng?


�Minh chứng?


�Minh chứng?


�Tên các văn bản đã được rà soát, điều chỉnh? (Danh mục các VB đã rà soát, điều chỉnh)


�Bổ sung thêm MC: Báo cáo kết quả việc rà soát các văn bản hàng năm





�Để chứng minh là phù hợp thì trích chức năng của một số đơn vị trong MC 1.1.03 - Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị


�Cần bổ sung thêm nội dung này:


Từng năm mỗi tổ chức đoàn thể xã hội có ít nhất một chương trình, phong trào (tên cụ thể chương trình gì?, phong trào gì?, kèm minh chứng) góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của trường





�Cần bổ sung MC là: - Quy định về kiểm tra nội bộ và giám sát các hoạt động của nhà trường)


�Nội dung này sẽ phù hợp ở tiêu chí 8


�Có thể tham khảo cách viết dưới đây:


Trường có xây dựng các văn bản thực hiện chính sách ưu tiên cho đội ngũ theo từng vị trí như: Quy định thời gian làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng và các chế độ của viên chức, người lao động năm 2017 (1.4.04 - Quy định thời gian làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng và các chế độ của viên chức, người lao động năm 2017); Quy định chế độ giảm giờ cho giáo viên có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; giảm giờ cho giáo viên kiêm nhiệm công tác đoàn thể (1.4.02 – Quy định về chế độ làm việc của giáo viên năm 2015, 2016, 2017); Không chỉ thực hiện giảm giờ cho giáo viên nữ có con nhỏ dưới 12 tháng, nhà trường còn có những chế độ ưu tiên cho giáo viên nữ như: Ưu tiên không xếp thời khóa biểu tiết đầu buổi sáng và tiết cuối buổi chiều, khi phân công giảng dạy Khoa luôn ưu tiên giáo viên nữ giảng dạy tại cơ sở chính, các chi nhánh xa thường giáo viên nam hoặc giáo viên thỉnh giảng sẽ đảm nhận...(1.12.14 – Quy định về xây dựng thời khóa biểu).


Trường đảm bảo thực hiện chính sách nam, nữ bình đẳng về trách nhiệm và quyền lợi đối với nhà giáo trong việc thực hiện chương trình đào tạo như phân công thời khóa biểu (1.12.15 – Kế hoạch xây dựng thời khóa biểu năm học 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017), phân công số tiết giảng dạy luôn đảm bảo đủ chuẩn cho cả giáo viên nam và nữ (1.12.16 – Bảng phân công khối lượng giảng dạy năm học 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017).





�Tham khảo thêm nội dung mô tả và minh chứng:


Từ năm 2014 đến năm 2016, căn cứ vào văn bản qui định tại Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhà trường tổ chức tuyển sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp. Năm 2017, căn cứ vào Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 qui định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; nhà trường đã xây dựng và ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp (2.2.01 – Quy chế tuyển sinh hàng năm). Căn cứ vào văn bản qui định, nhà trường đã chuẩn bị các hồ sơ,văn bản liên quan đến  công tác tuyển sinh, thực hiện công khai rộng rãi trên các phương tiện như Thông báo tuyển sinh, brochure, băng rôn, standee, poster,.. thể hiện đầy đủ về đối tượng tuyển sinh, thời gian đào tạo, hồ sơ đăng ký xét tuyển,lệ phí, học phí… Quy chế tuyển sinh là căn cứ để các cá nhân, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh. 





�Nội dung mô tả này chuyển về tiêu chuẩn 8.8 và 8.9 là phù hợp


�Bổ sung minh chứng:


1. Báo cáo kết quả  thực hiện rà soát, đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt.


2. Báo cáo hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt.





�Bổ sung MC:


Quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học


�Xem lại câu này vì mâu thuẫn về thời gian


�Căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 và Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 , nhà trường đã xây dựng, ban hành  Quy chế ..... áp từ năm học 2017-2018 (2.12.03 – Quyết định … /QĐ-..  ngày /./ 2017 ).





�Nội dung này cần mô tả thêm:


Thi tốt nghiệp (hoặc kiểm tra hết môn) có doanh nghiệp tham gia.


Danh sách Hội đồng chấm thi tốt nghiệp (có tên danh nghiệp)





�Nội dung mô tả này thuộc tiêu chí 8


�Tham khảo TT .. về đào tạo liên thông đã ban hành để chuyển thành qui định của trường


Nếu trường có hồ sơ đăng ký tổ chức đào tạo liên thông và tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông đúng quy định nhưng không có người học thì tiêu chuẩn này Đạt;


�Bổ sung MC:


 QĐ ban hành quy định về quản lý, sử dụng dữ liệu về các hoạt động đào tạo (thông tin người học, kết quả học tập…..).


 Báo cáo về việc quản lý và sử dụng các dữ liệu





�Bổ sung MC:


Quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động


�Bổ sung MC:


Báo cáo kết quả tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, 


Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động hàng năm.


Báo cáo việc thực hiện chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động hàng năm





�Bổ sung MC:


bảng thống kê tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo�
.


�Cần bổ sung thêm MC là Quy định về chính sách khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. 





�Bổ sung MC:


Kế hoạch tự học tập của mỗi giáo viên hàng năm


Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách khuyến khích…





�Bổ sung MC:


Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập, bồi dưỡng của trường.








�Bổ sung MC:


Danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động tham gia quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo








�Biên bản của Hội đồng thẩm định chương trình có nội dung đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động


�có bao nhiêu chương trình đã thực hiện?


�Tên minh chứng?


�Bổ sung MC:


- Báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch


�(bổ sung số liệu về diện tích các công trình xây dựng).


�Bổ sung MC:


quy định của trường về quản lý, sử dụng, phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành....


�Bổ sung MC:


bảng so sánh, đối chiếu danh mục thiết bị đào tạo hiện có của trường với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trong trường hợp Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chưa ban hành quy định về danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu thì so sánh, đối chiếu với danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu được xác định trong chương trình đào tạo





�Cần xem kỹ QĐ này có nội dung KK Gv NCKH?


�Bổ sung MC:


Danh sách cán bộ hoặc giáo viên đã thực hiện tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp









